
PHỤ LỤC 2-THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Họ và Tên Tên đăng nhập Email Số điện thoại Chức vụ Cơ quan quản lý Cơ quan CCCD/CMND

1 Phạm Văn Thọ 051071000794 pvtho-
lyson@quangngai.gov.vn +84979459295 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051071000794

2 Phạm Văn Vương 051089002002 pvvuong-
lyson@quangngai.gov.vn +84369286928 Cán bộ một

cửa UBND đặc khu Lý Sơn Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051089002002

3 Nguyễn Văn Hiệp 051087001893 nvhiep-
lyson@quangngai.gov.vn +84972130525 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051087001893

4 Bùi Trường Xuân 051072002460 btxuan-
lyson@quangngai.gov.vn +84973730169 Cán bộ một

cửa UBND đặc khu Lý Sơn Văn phòng HĐND
và UBND 051072002460

5 Trương tấn đạo 051087001539 ttdao-
lyson@quangngai.gov.vn +84976880679 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051087001539

6 Nguyễn Hữu Cầu 051076002393 nhcau-
lyson@quangngai.gov.vn +84914252489 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Văn phòng HĐND
và UBND 051076002393

7 Ngô Đình Mẫn 051071010691 ndman-
lyson@quangngai.gov.vn +84919515954 Lãnh đạo đơn

vị UBND đặc khu Lý Sơn Ban Lãnh đạo 051071010691

8 Nguyễn Đạo 051073002224 ndao-
lyson@quangngai.gov.vn +84912309177 Lãnh đạo đơn

vị UBND đặc khu Lý Sơn Ban Lãnh đạo 051073002224

9 Huỳnh Minh Hùng 051078002404 hmhung-
lyson@quangngai.gov.vn +84972425445 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078002404
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10 Phan Duy Liên 051078002018 pdlien-
lyson@quangngai.gov.vn +84378708537 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078002018

11 Huỳnh Công Trí 051073001901 hctri-
lyson@quangngai.gov.vn +84987115176 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051073001901

12 Võ Trí Thời 051086001883 vtthoi-
lyson@quangngai.gov.vn +84985411127 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086001883

13 Ngô Thị Ái Nương 051185002847 ntanuong-
lyson@quangngai.gov.vn +84354539163 Cán bộ một

cửa UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051185002847

14 Lê Văn Tươi 051083002318 lvtuoi-
lyson@quangngai.gov.vn +84942082075 Cán bộ một

cửa UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083002318

15 Lê Văn Tấn 051074000778 lvtan-
lyson@quangngai.gov.vn +84985257497 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051074000778

16 Nguyễn Văn Đạt 051089001571 nvdat-
lyson@quangngai.gov.vn +84972783785 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051089001571

17 Lê Văn Màu 051082011645 lvmau-
lyson@quangngai.gov.vn +84945591262 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082011645

18 Nguyễn Chí Thanh 051076002374 ncthanh-
lyson@quangngai.gov.vn +84988175754 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076002374

19 Huỳnh Tấn Vương 051081002083 htvuong-
lyson@quangngai.gov.vn +84977683094 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081002083
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20 Lê Văn Dũng 051076002504 lvdung-
lyson@quangngai.gov.vn +84976576584 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076002504

21 Nguyễn thị Nga 051180002639 ntnga-
lyson@quangngai.gov.vn +84364661110 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051180002639

22 Nguyễn Thanh Sơn 051082002259 ntson-
lyson@quangngai.gov.vn +84944688609 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082002259

23 Võ Xuân Đông 051079005304 vxdong-
lyson@quangngai.gov.vn +84392469113 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079005304

24 Phan Văn Thảo 051081001999 pvthao-
lyson@quangngai.gov.vn +84978110675 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051081001999

25 Trần Thị Thủy 051178002739 ttthuy-
lyson@quangngai.gov.vn +84948187903 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051178002739

26 Võ Thị Hường 051189008953 vthuong-
lyson@quangngai.gov.vn +84945017908 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189008953

27 Trần Công Thông 051080001978 tcthong-
lyson@quangngai.gov.vn +84988621597 Lãnh đạo

phòng UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080001978

28 Dương Thị Sinh 051181002398 sinhkt06@gmail.com +84384133957 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051181002398

29 Võ Xuân Quy 051082002286 vxquy-
lyson@quangngai.gov.vn +84963751128 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082002286
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30 Phan Thị Thanh Thuý 051182010091 pttthuy-
lyson@quangngai.gov.vn +84973422291 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182010091

31 Phạm Văn Tính 051074002209 pvtinh-
lyson@quangngai.gov.vn +84972370718 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051074002209

32 Nguyễn Thị Hường 051182002744 huongpvhxh@gmail.com +84395878459 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182002744

33 Huỳnh Thị Kim Ánh 051184002334 htkanh-
lyson@quangngai.gov.vn +84967117115 Cán bộ một

cửa UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051184002334

34 Nguyễn Văn Lành 051082002298 nvlanh-
lyson@quangngai.gov.vn +84965921199 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082002298

35 Trần Văn Trung 051083002431 tvtrung-
lyson@quangngai.gov.vn +84039524522 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051083002431

36 Võ Thị Thúy 051178008109 vtthuy-
lyson@quangngai.gov.vn +84984239554 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051178008109

37 Trần Thị Huệ 051183002603 tthue-
lyson@quangngai.gov.vn +84396720607 Chuyên viên UBND đặc khu Lý Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051183002603

38 Phạm Thị Tiền 051191000977
pttien-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84335733246 Cán bộ một
cửa

UBND phường Cẩm
Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051191000977

39 Nguyễn Thành Duyên 051181015366
ntduyen-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84905829997 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Cẩm
Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181015366
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40 Tạ Thị Thanh Thủy 051184003641
tttthuy-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84933993439 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184003641

41 Nguyễn Văn Hưng 051074013989
nvhung-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84984884678 Lãnh đạo đơn
vị

UBND phường Cẩm
Thành Ban Lãnh đạo 051074013989

42 Hoàng Ngô Khánh
Phúc 051083003481

hnkphuc-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84905283986 Lãnh đạo đơn

vị
UBND phường Cẩm

Thành Ban Lãnh đạo 051083003481

43 Võ Đức Anh 051089008693
vdanh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84916113635 Lãnh đạo đơn
vị

UBND phường Cẩm
Thành Ban Lãnh đạo 051089008693

44 Nguyễn Hạ Thương 051195006795
nhthuong-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84905842102 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051195006795

45 Lê Thị Kim Chi 051182015348
ltkchi-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84905020383 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051182015348

46 Phạm Gia Long 044086009391
pglong-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84968325008 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Cẩm
Thành

Văn phòng HĐND
và UBND 044086009391

47 Võ Hồng Thanh 051079007742
vhthanh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84977229339 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Cẩm
Thành

Văn phòng HĐND
và UBND 051079007742

48 Nguyễn Thị Hồng
Thắm 051186000994

nththam-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84936633452 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Cẩm

Thành
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186000994

49 Lý Hồng Sơn 030077023253
lhson-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84988607487 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Cẩm
Thành

Phòng Văn hóa - Xã
hội 030077023253

5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



50 Phạm Tấn Chung 051088008580
ptchung-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84976729939 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051088008580

51 Nguyễn Thị Tuyết Mai 051188014999
nttmai-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84988165449 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051188014999

52 Lê Minh Túc 051085018362
lmtuc-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84931928379 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Cẩm
Thành

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085018362

53 Nguyễn Thị Thanh
Thủy 051187015497

nttthuy-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84914790009 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Cẩm

Thành
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187015497

54 Võ Văn Thanh 051086007810
vvthanh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84905244134 Chuyên viên UBND phường Cẩm
Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051086007810

55 Tạ Thị Thanh Thủy 212205318,
051184003641

tttthuy-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84933993439 Chuyên viên UBND Phường Cẩm

Thành
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184003641

56 Cao Văn Thịnh 051086016299
cvthinh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84919871668
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051086016299

57 Nguyễn Bảo Uyên 051184003729
nbuyen-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84384650983
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051184003729

58 Nguyễn Văn Nghĩa 052082002617
nvnghia-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84905327322
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

052082002617

59 Nguyễn Thị Ái Nhi 051191017543
ntanhi-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84943663821
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051191017543
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60 Nguyễn Thị Thắm 051191017982
nttham-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84394565772
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Văn phòng HĐND
và UBND

051191017982

61 Trần Hạ 051080009453
tha-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84914688267
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051080009453

62 Nguyễn Thị Hồng Vân 051179006050
nthvan-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84984145451
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051179006050

63 Nguyễn Thị Lan
Hương 051189001205

ntlhuong-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84914505787

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051189001205

64 Đinh Phước 051076003200
dphuoc-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84942122294
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Văn phòng HĐND
và UBND

051076003200

65 Nguyễn Thị Minh Thư 051187015539
ntmthu-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84986005561
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Văn phòng HĐND
và UBND

051187015539

66 Lê Ngọc Phước 051075011578
lnphuoc-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84988334417
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051075011578

67 Tạ Thị Bích 051190010239
ttbich-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84979044041
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051190010239

68 Bùi Hiếu 051081010747
bhieu-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84386769115
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051081010747

69 Nguyễn Tấn Thành 051082010868
ntthanh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84987876883
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051082010868
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70 Bùi Thị Hồng Linh 051192016483
bthlinh-

camthanh@quangngai.gov.v
n

+84388457579
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Cẩm
Thành, UBND phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051192016483

71 Nguyễn Thị Minh Thư 212555051,
051187015539

ntmthu-
camthanh@quangngai.gov.v

n
+84986005561

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Phường Cẩm
Thành, UBND Phường

Cẩm Thành

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Văn phòng HĐND
và UBND

051187015539

72 DƯƠNG QUỐC
CƯỜNG 062080000163 dqcuong-

dakbla@quangngai.gov.vn +84397054844 Cán bộ một
cửa UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062080000163

73 Đỗ Thị Kiều Hương 049184004254 dtkhuong-
dakbla@quangngai.gov.vn +84977195201 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 049184004254

74 Lê Thị Hồng 038190021204 lthong-
dakbla@quangngai.gov.vn +84968841178 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038190021204

75 Nguyễn Thị Ngọc Tú 062188000327 ntntu-
dakbla@quangngai.gov.vn +84997534206 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062188000327

76 Trịnh Thị Kim Nga 062176001987 tttnga-
dakbla@quangngai.gov.vn +845.689.979 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Đăk BLa Ban Lãnh đạo 062176001987

77 Mai Văn Trí 062078000040 mvtri-
dakbla@quangngai.gov.vn +84333327202 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Đăk BLa Ban Lãnh đạo 062078000040

78 Nguyễn Đại Trà 064093000085 ndtra-
dakbla@quangngai.gov.vn +84971111069 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Đăk BLa Ban Lãnh đạo 064093000085

79 Văn Thư UBND Xã 062089006005 dakbla@quangngai.gov.vn +84981556411 Văn thư UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND
và UBND 062089006005
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80 Bùi Tiến Dũng 052078007241 btdung-
dakbla@quangngai.gov.vn +84977113979 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND
và UBND 052078007241

81 Vũ Thị Thu Huyền 062185000335 vtthuyen-
dakbla@quangngai.gov.vn +84943636780 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND
và UBND 062185000335

82 Võ Hùng 049079001753 vhung-
dakbla@quangngai.gov.vn +84385517203 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND

và UBND 049079001753

83 Phan Thị Kim Linh 062189004998 ptklinh-
dakbla@quangngai.gov.vn +84397413247 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND

và UBND 062189004998

84 Trần Thị Hương Giang 062183002552 tthgiang-
dakbla@quangngai.gov.vn +84901905677 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Văn phòng HĐND

và UBND 062183002552

85 Nguyễn Văn Hùng 036075010574 nvhung-
dakbla@quangngai.gov.vn +84983571239 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 036075010574

86 Trần Thị Long 062181000199 ttlong-
dakbla@quangngai.gov.vn +84986620466 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062181000199

87 Trần An Tâm 064089010516 ntkhai-
dakbla@quangngai.gov.vn +84963970112 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064089010516

88 Nguyễn Văn Hải Đức 062093005053 nvhduc-
dakbla@quangngai.gov.vn +84973116660 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062093005053

89 Hoàng Khiết Linh 062191001262 hklinh-
dakbla@quangngai.gov.vn +84925970384 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062191001262
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90 Nguyễn Thị Trang 062196003274 nttrang-
dakbla@quangngai.gov.vn +84913978450 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062196003274

91 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 062192000088 ntmhhanh-
dakcam@quangngai.gov.vn +84934562817 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062192000088

92 Đỗ Thị Thùy Nhã 062185005919 dttnha-
dakbla@quangngai.gov.vn +84987599985 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062185005919

93 Trần Thị Hoa 062183003149 tthoa-
dakbla@quangngai.gov.vn +84935926767 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062183003149

94 Ngô Thị Thanh Thủy 051178000820 nttthuy-
dakbla@quangngai.gov.vn +84986424859 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã
hội 051178000820

95 Đặng Tấn Đức 049082000625 dtduc-
dakbla@quangngai.gov.vn +84702693341 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã
hội 049082000625

96 Nguyễn Thị Lan Dy 062187000333 ntldy-
dakbla@quangngai.gov.vn +84935922433 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062187000333

97 Nguyễn Thái Văn 062087000296 tvphuc-
dakbla@quangngai.gov.vn +84326252711 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062087000296

98 Vũ Thị Chung 038185034703 vtchung-
dakbla@quangngai.gov.vn +84935952179 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã

hội 038185034703

99 Trịnh Thị Thanh
Phương 062190004460 tttphuong-

dakbla@quangngai.gov.vn +84969434177 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã
hội 062190004460
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100 Trương Thị Nguyên
Thảo 062182000089 ttnthao-

dakbla@quangngai.gov.vn +84935402499 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã
hội 062182000089

101 Nguyễn Minh Định 048078000850 nmdinh-
dakbla@quangngai.gov.vn +84935905249 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Phòng Văn hóa - Xã

hội 048078000850

102 Võ Bích Phượng 062192004292 vbphuong-
dakbla@quangngai.gov.vn +84967991886 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062192004292

103 Y Quưnh 062191000952 yquunh-
dakbla@quangngai.gov.vn +84988295038 Chuyên viên UBND phường Đăk BLa Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062191000952

104 Nguyễn Văn Hùng 233045767,
036075010574

nvhung-
dakbla@quangngai.gov.vn +84983571239 Lãnh đạo

Phòng UBND Phường Đăk Bla Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 036075010574

105 Mai Văn Trí 233034083,
062078000040

mvtri-
dakbla@quangngai.gov.vn +84333327202 Lãnh đạo đơn

vị UBND Phường Đăk Bla Ban lãnh đạo 233034083

106 Phạm Đình Phương 064090017177 phamdinhphuongkt@gmail.c
om 0366633103 Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064090017177

107 Nguyễn Đức Duy 062095000382 duynguyen9515@gmail.com 0979663986 Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062095000382

108 Võ Thị Thuyên 045187000442 vtthuyen-
dakcam@quangngai.gov.vn +84388574498 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 045187000442

109 Trần Thị Yến Vi 062194006007 ttyvi-
dakcam@quangngai.gov.vn +84393384855 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk Cấm Văn phòng HĐND
và UBND 062194006007
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110 Lê Thị Hạnh 038195041180 lthanh-
dakcam@quangngai.gov.vn +84933777195 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk Cấm Phòng Văn hóa - Xã
hội 038195041180

111 Phạm Văn Phụ 037074003847 pvphu-
dakcam@quangngai.gov.vn +84969763399 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Đăk Cấm Ban Lãnh đạo 037074003847

112 Trần Thị Thúy Hằng 062182007193 ttthang-
dakcam@quangngai.gov.vn +84941356788 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062182007193

113 Văn thư Trung tâm 062183000427 hcc-
dakcam@quangngai.gov.vn +84974241379 Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062183000427

114 Đoàn Trình Duy 062083002854 dtdduy-
dakcam@quangngai.gov.vn +84931608787 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062083002854

115 Dương Thuận Yến 062301005898 dtyen-
dakcam@quangngai.gov.vn +84935702997 Cán bộ một

cửa UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062301005898

116 Lê Thị Ánh Hồng 062186001168 +84393561968 Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062186001168

117 Lê Thị Hạnh 233188755,
038195041180

lthanh-
dakcam@quangngai.gov.vn +84933777195

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Đăk Cấm Phòng Văn hóa - Xã
hội 038195041180

118 Đoàn Trình Duy 233060830,
062083002854

dtdduy-
dakcam@quangngai.gov.vn +84931608787

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Đăk Cấm Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062083002854

119 Trịnh Công Sơn 051073000747 tcson-
dakcam@quangngai.gov.vn +84982144046 Lãnh đạo đơn

vị
UBND phường Đăk Cấm
- UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban Lãnh đạo 051073000747

12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



120 Dương Văn Tuyn 042081003279 dvtuyn-
dakcam@quangngai.gov.vn +84934344679 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Đăk Cấm
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 042081003279

121 Phạm Ngọc Quang 062088000271 pnquang-
dakcam@quangngai.gov.vn +84399774309 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Đăk Cấm
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062088000271

122 Lê Danh Dũng 042081000916 lddung-
dakcam@quangngai.gov.vn +84979127268 Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm

- UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 042081000916

123 Phan Thị Lan 062181000637 ptlan-
dakcam@quangngai.gov.vn +84905859788 Lãnh đạo

Phòng
UBND Phường Đăk Cấm
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội 062181000637

124 Lê Thị Mười 038186036947 ltmuoi-
dakcam@quangngai.gov.vn +84975320776 Chuyên viên UBND Phường Đăk Cấm

- UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội

125 Ngô Thị Thu Thanh 062185000280 nttthanh-
dakcam@quangngai.gov.vn +84355422889

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Đăk Cấm
- UBND tỉnh Quảng Ngãi,
H48.258 - UBND phường

Đăk Cấm - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

062185000280

126 Thái Nguyên Trung 051082002685 tntrung-
ducpho@quangngai.gov.vn +84865341986 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đức Phổ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082002685

127 Phạm Duy Hoà 051090002911 pdhoa-
ducpho@quangngai.gov.vn +84985242420 Cán bộ một

cửa UBND phường Đức Phổ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051090002911

128 Lê Thị Thanh Bình 051089000967 lttbinh-
ducpho@quangngai.gov.vn +84903525267 Cán bộ một

cửa UBND phường Đức Phổ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051089000967

129 Nguyễn Văn Bình 051091013617 nvbinh-
ducpho@quangngai.gov.vn +84397010548 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đức Phổ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051091013617
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130 Huỳnh Thị Cẩm
Tuyền 051181001219 htctuyen-

ducpho@quangngai.gov.vn +84908477346 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051181001219

131 Lê Thị Quỳnh Như 051187010139 ltqnhu-
ducpho@quangngai.gov.vn +84919911319 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187010139

132 Nguyễn Tấn Phúc 051095012657 ntphuc-
ducpho@quangngai.gov.vn +84364754280 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051095012657

133 Tô Văn Lễ 051079001133 tvle-
ducpho@quangngai.gov.vn +84905381234 Lãnh đạo

phòng UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079001133

134 Huỳnh Thị Diễm
Trinh 051189001195 htdtinh-

ducpho@quangngai.gov.vn +84969094368 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051189001195

135 Phạm Thanh Tùng 051079001132 pttung-
ducpho@quangngai.gov.vn +84823992247 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079001132

136 Võ Thanh Tùng 051088000833 vttung-
ducpho@quangngai.gov.vn +84914861204 Chuyên viên UBND phường Đức Phổ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088000833

137 Thái Nguyên Trung 212149478,
051082002685

tntrung-
ducpho@quangngai.gov.vn +84865341986 Lãnh đạo

Phòng UBND Phường Đức Phổ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082002685

138 Nguyễn Văn Chính 051083001136 nvchinh-
ducpho@quangngai.gov.vn +84933841119

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Đức Phổ -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,
H48.209 - UBND phường

Đức Phổ - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051083001136

139 Phan Thành Trung 062081001036 pttrung-
kontum@quangngai.gov.vn +84983787581 Lãnh đạo

phòng UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062081001036
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140 Phạm Thị Tố Loan 006181000068 pttloan-
kontum@quangngai.gov.vn +84784540888 Lãnh đạo

phòng UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 06181000068

141 Lê Thị Thơm 040188006991 ltthom-
kontum@quangngai.gov.vn +84915379212 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040188006991

142 Nguyễn Thị Thường 038187030002 ntthuong-
kontum@quangngai.gov.vn +84382134127 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038187030002

143 Võ Thu 045083000277 vthu-
kontum@quangngai.gov.vn +84905387029 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 045083000277

144 Phan Kim Hưng 062095003287 pkhung-
kontum@quangngai.gov.vn +84978633030 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062095003287

145 Bùi Thị Hồng Nhung 062181000063 bthnhung-
kontum@quangngai.gov.vn +84935820160 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062181000063

146 Mai Thị Bảo Thu 051180011276 mtbthu-
kontum@quangngai.gov.vn +84935255688 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051180011276

147 Trịnh Thị Hồng 062190004684 tthong-
kontum@quangngai.gov.vn +84982491587 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062190004684

148 Đào Xuân Nhân 062094000290 dxnhan-
kontum@quangngai.gov.vn +84333706723 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062094000290

149 Đoàn Ngọc Lợi 064090004363 dngloi-
kontum@quangngai.gov.vn +84989598989 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064090004363
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150 Nguyễn Thùy Ngọc
Trâm 062192000093 ntntram-

kontum@quangngai.gov.vn +84901991627 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062192000093

151 Bùi Duy Trường 052090001152 bdtruong-
kontum@quangngai.gov.vn +84973755191 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052090001152

152 Phan Thị Diệu Thơ 062188000115 ptdtho-
kontum@quangngai.gov.vn +84988188218 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062188000115

153 Bùi Trung Dũng 064088006747 btdung-
kontum@quangngai.gov.vn +84972616979 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064088006747

154 Phan Quốc Hiệp 062096000482 pqhiep-
kontum@quangngai.gov.vn +84346501111 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062096000482

155 Phạm Thị Hồng 038181016778 pthong-
kontum@quangngai.gov.vn +84788522079 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038181016778

156 Trần Thị Phương Thảo 062179000190 ttpthao-
kontum@quangngai.gov.vn +84982502145 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062179000190

157 Đỗ Thị Yến 062194001622 dtyen-
kontum@quangngai.gov.vn +84373200732 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062194001622

158 Trương Thảo Linh 062191000094 ttlinh-
kontum@quangngai.gov.vn +84703413414 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062191000094

159 Hoàng Thị Thùy 038185025568 htthuy-
kontum@quangngai.gov.vn +84358244023 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038185025568
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160 Nguyễn Đức Ngọ 062075000378 ndngo-
kontum@quangngai.gov.vn +84982302579 Chuyên viên UBND phường Kon Tum Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062075000378

161 Mai Thị Phương Thủy 062185000098 mtpthuy-
kontum@quangngai.gov.vn +84906582102 Cán bộ một

cửa UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185000098

162 Nơnh 062190001300 nonh-
kontum@quangngai.gov.vn +84346752729 Cán bộ một

cửa UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062190001300

163 Trần Trung Hiếu 062089000071 tthieu-
kontum@quangngai.gov.vn +84979512259 Lãnh đạo

phòng UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062089000071

164 Trần Lê Hồng Nhung 064189000363 tlhnhung-
kontum@quangngai.gov.vn +84934461568 Cán bộ một

cửa UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 064189000363

165 Trần Thị Hoa 038181015392 tthoa-
kontum@quangngai.gov.vn +84347988758 Cán bộ một

cửa UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038181015392

166 Lương Thị Ngọc Hiền 062187001373 ltnhien-
kontum@quangngai.gov.vn +84905614535 Cán bộ một

cửa UBND phường Kon Tum Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062187001373

167 Trần Đình Trường 051080000986 tdtruong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84905457676 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Nghĩa Lộ Ban Lãnh đạo 051080000986

168 Tạ Thị Thanh Bình 051176001063 tttbinh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84905529944 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Nghĩa Lộ Ban Lãnh đạo 051176001063

169 Mai Thị Cẩm Hồng 051178000803 mtchong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84914355317 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Nghĩa Lộ Ban Lãnh đạo 051178000803
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170 Huỳnh Công Thanh 051082015366 hcthanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84914975153 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082015366

171 Bùi Nguyễn Hương
Trà 051181001464 bnhtra-

nghialo@quangngai.gov.vn +84915417177 Cán bộ một
cửa UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181001464

172 Phan Thị Xuân Thuỷ 051180000821 ptxthuy-
nghialo@quangngai.gov.vn +84838527676 Cán bộ một

cửa UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180000821

173 Đỗ Bùi Yến Linh 051181001455 dbylinh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84915557287 Cán bộ một

cửa UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181001455

174 Võ Thị Hoài Thương 051194001266 vththuong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84978484728 Cán bộ một

cửa UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051194001266

175 Trần Thường 051090003756 tthuong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84905523890 Cán bộ một

cửa UBND phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051090003756

176 Nguyễn Thị Minh
Trang 051181010737 ntmtrang-

nghialo@quangngai.gov.vn +84919336831 Lãnh đạo
phòng UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051181010737

177 Mai Văn Chánh 051083001025 mvchanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84988802820 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083001025

178 Nguyễn Văn Mạnh 051080006461 nvmanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84905507760 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080006461

179 Lê Thị Thanh Tiền 051193010738 ltttien-
nghialo@quangngai.gov.vn +84989537792 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051193010738
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180 Tạ Công Minh Triết 051077007474 tcmtriet-
nghialo@quangngai.gov.vn +84913560500 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051077007474

181 Huỳnh Tấn Đạt 051082010832 htdat-
nghialo@quangngai.gov.vn +84982960001 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082010832

182 Nguyễn Minh Nam 051086011832 nmnam-
nghialo@quangngai.gov.vn +84901948242 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086011832

183 Trần Phi Long 051085019868 nplong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84903080538 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085019868

184 Nguyễn Thị Xanh 051176010823 Ntxanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84914226600 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051176010823

185 Trần Thị Cẩm Vân 051181019306 Ttcvan-
nghialo@quangngai.gov.vn +84914507510 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051181019306

186 Nguyễn Thị Hữu
Thiện 051186001701 Nththien-

nghialo@quangngai.gov.vn +84914853470 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186001701

187 Nguyễn Thị Minh
Hương 051177013447 Ntmhuong-

nghialo@quangngai.gov.vn +84909443385 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051177013447

188 Nguyễn Lữ Lâm
Tuyền 051184009074 Nlltuyen-

nghialo@quangngai.gov.vn +84962669009 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051184009074

189 Lê Anh Tuấn 051082020048 Latuan-
nghialo@quangngai.gov.vn +84384032282 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082020048
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190 Trần Thị Diễm Trang 051192007445 Tdtrang-
nghialo@quangngai.gov.vn +84932408962 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051192007445

191 Nguyễn Thị Thanh Trà 051185011918 Ntttra-
nghialo@quangngai.gov.vn +84984087407 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185011918

192 Lê Thị Thu Thủy 051190007362 Lttthuy-
nghialo@quangngai.gov.vn +84901977596 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051190007362

193 Trần Thanh Tân 052188010306 Tttan-
nghialo@quangngai.gov.vn +84947593672 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 052188010306

194 Nguyễn Thị Kim Chi 051194010890 Ntkchi-
nghialo@quangngai.gov.vn +84366545552 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051194010890

195 Nguyễn Thị Hồng
Diễm 051189013818 Nthdiem-

nghialo@quangngai.gov.vn +84975050374 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189013818

196 Khuất Thị Thanh Hải 051180007915 ktthai-
nghialo@quangngai.gov.vn +84898184879 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND
và UBND 051180007915

197 Nguyễn Trần Hoàng
Quang 051083016597 nthquang-

nghialo@quangngai.gov.vn +84938083125 Lãnh đạo
phòng UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051083016597

198 Bùi Hà Nam 052090008248 bhnam-
nghialo@quangngai.gov.vn +84973580771 Lãnh đạo

phòng UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND
và UBND 052090008248

199 Lương Ngọc Hải 051078014743 lghai-
nghialo@quangngai.gov.vn +84916464847 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051078014743
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200 Phan Thị Phượng 051182010642 ptphuong-
nghialo@quangngai.gov.vn +84986626319 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051182010642

201 Nguyễn Thị Thùy
Dương 036192025109 nttduong-

nghialo@quangngai.gov.vn +84985658426 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND
và UBND 036192025109

202 Nguyễn Thị Diễm
Trang 051181001450 ntdtrang-

nghialo@quangngai.gov.vn +84834073477 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND
và UBND 051181001450

203 Cao Thị Thanh Thúy 051179003349 cttthuy-
nghialo@quangngai.gov.vn +84935415371 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051179003349

204 Đào Thị Nguyệt Ánh 051183003560 dtnanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84934856679 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051183003560

205 Lê Tấn Hòa 051087003423 lthoa-
nghialo@quangngai.gov.vn +84973730857 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051087003423

206 Phùng Trùng Ánh
Hồng 051184009706 ptahong-

nghialo@quangngai.gov.vn +84976599379 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND
và UBND 051184009706

207 Nguyễn Thị Như Hoa 001176040657 ntnhoa-
nghialo@quangngai.gov.vn +84915957676 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 001176040657

208 Tạ Thị Ngọc Hạnh 051182012217 ttnhanh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84854628721 Chuyên viên UBND phường Nghĩa Lộ Văn phòng HĐND

và UBND 051182012217

209 Do Bui Yen Linh 212132846,
051181001455

dbylinh-
nghialo@quangngai.gov.vn +84915557287

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Nghĩa Lộ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181001455
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210 Võ Thị Kim Thoa 051301013258 vothikimthoa321@gmail.co
m 0378331705 Cán bộ một

cửa
UBND phường Nghĩa Lộ
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051301013258

211 Tống Đức Sơn 051077005526 tdson-
nghialo@quangngai.gov.vn +84913427573

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Nghĩa Lộ,
H48.206 - UBND phường

Nghĩa Lộ - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051077005526

212 Nguyễn Đào Thị
Thanh Thảo 051191007675 ndttthao-

nghialo@quangngai.gov.vn +84983435803
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Nghĩa Lộ,
H48.206 - UBND phường

Nghĩa Lộ - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051191007675

213 Nguyễn Trần Hoàng
Việt 051089001062 nguyenvietbqldadp@gmail.c

om 0915887468 Cán bộ một
cửa UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051089 001062

214 Lê Quang Hiếu 051085011898 lequang.fcbarca@gmail.com 0906979379 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085 011898

215 Võ Anh Phông 051085011572 phongxdpc@gmail.com 0945797277 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085 011572

216 Lê Minh Phụng 051083011340 lmphung-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84917843879 Lãnh đạo

phòng UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083011340

217 Trần Thị Thanh Tâm 051176016209 ttttam-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84935164825 Cán bộ một

cửa UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051176016209

218 Lê Văn Hùng 051075003479 lvhung-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84908337718 Cán bộ một

cửa UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051075003479

219 Lê Hữu Lý 051080003232 lhly-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84914699081 Cán bộ một

cửa UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080003232
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220 Nguyễn Trần Hoàng
Việt 051089001062 nthviet-

sahuynh@quangngai.gov.vn +84974532899 Cán bộ một
cửa UBND phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051089001062

221 Nguyễn Viết Thanh 051077009137 nvthanh-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84988104566 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Sa Huỳnh Ban Lãnh đạo 051077009137

222 Lê Duy Bảo 051076011720 ldbao-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84911273223 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Sa Huỳnh Ban Lãnh đạo 051076011720

223 Nguyễn Thanh Sang 051086000845 ntsang-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84848445279 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Sa Huỳnh Ban Lãnh đạo 051086000845

224 Nguyễn Thị Phượng 051176013802 ntphuong-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84372842097 Lãnh đạo

phòng UBND phường Sa Huỳnh Văn phòng HĐND
và UBND 051176013802

225 Nguyễn Thị Hoàng
Oanh 051181013103 nthoanh-

sahuynh@quangngai.gov.vn +84384935424 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Văn phòng HĐND
và UBND 051181013103

226 Võ Thị Thanh Thư 051192007773 vttthu-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84395944619 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Văn phòng HĐND

và UBND 051192007773

227 Nguyễn Duy Khánh 051083001018 ndkhanh-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84903508834 Lãnh đạo

phòng UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083001018

228 Bùi Thế Linh 051085009675 btlinh-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84977699033 Lãnh đạo

phòng UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085009675

229 Nguyễn Ly 051077007506 nly-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84984504584 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051077007506
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230 Nguyễn Tấn Trọng 051083016206 nttrong-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84915572101 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051083016206

231 Nguyễn Tăng Thế 051084000960 ntthe-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84963055955 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084000960

232 Hồ Thị Khiêm 051178002875 htkhiem-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84353994667 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051178002875

233 Nguyễn Thị Ánh
Tuyết 051187013906 ntatuyet-

sahuynh@quangngai.gov.vn +84983451631 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187013906

234 Võ Tấn Khoa 051080000973 vtkhoa-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84989684644 Lãnh đạo

phòng UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080000973

235 Nguyễn Bá Chiến 052080000811 nbchien-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84379123579 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052080000811

236 Nguyễn Đức Tùng 051079015800 ndtung-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84914120330 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079015800

237 Phạm Khích 051087001134 pkhich-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84987048441 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087001134

238 Võ Anh Phông 051085011572 vaphong-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84972373767 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085011572

239 Lê Quang Hiếu 051085011898 lqhieu-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84906979379 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085011898
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240 Nguyễn Công Minh 051087013141 ncminh-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84986382629 Chuyên viên UBND phường Sa Huỳnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087013141

241 Lê minh phụng 212197136,
051083011340

lmphung-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84917843879 Lãnh đạo

Phòng UBND Phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083011340

242 Nguyễn Trần Hoàng
Việt

212246067,
051089001062

nthviet-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84974532899

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Sa Huỳnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 212246067

243 Lê Hữu Lý 051080003231 lhly-
sahuynh@quangngai.gov.vn +84914699081

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Sa Huỳnh
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080003231

244 Võ Minh Châu 051077000949 vmchau-
tracau@quangngai.gov.vn +84983970610 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Trà Câu Ban Lãnh đạo 051077000949

245 Nguyễn Văn Minh 051079015260 nvminh-
tracau@quangngai.gov.vn +84919359378 Lãnh đạo đơn

vị UBND phường Trà Câu Ban Lãnh đạo 051079015260

246 Nguyễn Thị Tuyết Mỹ 051189001438 nttmy-
tracau@quangngai.gov.vn +84987298218 Lãnh đạo

phòng UBND phường Trà Câu Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051189001438

247 Phạm Quốc Việt 051083002007 pqviet-
tracau@quangngai.gov.vn +84985949707 Lãnh đạo

phòng UBND phường Trà Câu Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083002007

248 Nguyễn Minh Hà 051083002013 nmha-
tracau@quangngai.gov.vn +84988881115 Lãnh đạo

phòng UBND phường Trà Câu Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083002013

249 Nguyễn Thị Lan Trinh 051193000797 ntltrinh-
tracau@quangngai.gov.vn +84358305830 Lãnh đạo

phòng UBND phường Trà Câu Phòng Văn hóa - Xã
hội 051193000797
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250 Nguyễn Thị Như
Quỳnh 051183001147 ntnquynh-

tracau@quangngai.gov.vn +84919854268 Lãnh đạo
phòng UBND phường Trà Câu Văn phòng HĐND

và UBND 051183001147

251 Nguyễn Văn Công 051082009863 nvcong-
tracau@quangngai.gov.vn +84935785111 Lãnh đạo

phòng UBND phường Trà Câu Văn phòng HĐND
và UBND 051082009863

252 Nguyễn Văn Đức 051079006153 nvduc-
tracau@quangngai.gov.vn +84944231822 Cán bộ một

cửa UBND phường Trà Câu Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079006153

253 Phan Văn Dung 044078006061 pvdung-
tracau@quangngai.gov.vn +84914077227 Cán bộ một

cửa UBND phường Trà Câu Trung tâm Phục vụ
hành chính công 044078006061

254 Nguyễn Quang Cường 051079001510 nqcuong-
tracau@quangngai.gov.vn +84917413279 Cán bộ một

cửa UBND phường Trà Câu Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079001510

255 Ngô Thị Quỳnh Trang 051186003280 ntqtrang-
tracau@quangngai.gov.vn +84346913626 Cán bộ một

cửa UBND phường Trà Câu Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051186003280

256 Thới Hoàng Trung 051084013605 thtrung-
tracau@quangngai.gov.vn +84919972529 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Văn phòng HĐND

và UBND 051084013605

257 Nguyễn Thị Kim Phi 051194000618 ntkphi-
tracau@quangngai.gov.vn +84989317871 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Văn phòng HĐND

và UBND 051194000618

258 Nguyễn Tấn Tài 051097018495 nttai-
tracau@quangngai.gov.vn +84967404776 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051097018495

259 Huỳnh Đoàn Tân 051078005011 hdtan-
tracau@quangngai.gov.vn +84914904947 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078005011
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260 Võ Tấn Hùng 051073001967 vthung-
tracau@quangngai.gov.vn +84935416485 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Phòng Văn hóa - Xã

hội 051073001967

261 Lê Thị Thúy Kiều 051183001144 lttkieu-
tracau@quangngai.gov.vn +84974292708 Chuyên viên UBND phường Trà Câu Phòng Văn hóa - Xã

hội 051183001144

262 Ngô Quang Việt 051086011172 nqviet-
tqtrong@quangngai.gov.vn 0917152179 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086011172

263 Võ Thanh Ba 051081009600 vothanhba@gmail.com +84914218882 Chuyên viên UBND phường Trương
Quang Trọng

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051081009600

264 Bùi Minh Bảo 051079009162 buiminhbao@gmail.com +84976841310 Cán bộ một
cửa

UBND phường Trương
Quang Trọng

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079009162

265 Nguyễn Thị Ngọc
Dung 025178000920 ntndung-

tqtrong@quangngai.gov.vn +84914017067 Lãnh đạo đơn
vị

UBND phường Trương
Quang Trọng Ban Lãnh đạo 025178000920

266 Phạm Tấn Phước 051086000797 ptphuoc-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84967110607 Lãnh đạo đơn

vị
UBND phường Trương

Quang Trọng Ban Lãnh đạo 051086000797

267 Phạm Thị Phương
Nhung 052179003047 ptpnhung-

tqtrong@quangngai.gov.vn +84905341144 Lãnh đạo đơn
vị

UBND phường Trương
Quang Trọng Ban Lãnh đạo 052179003047

268 Nguyễn Tiến Phong 051079005995 ntphong-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84772462657 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Văn phòng HĐND

và UBND 051079005995

269 Trương Quang Xuân 051083011375 tqxuan-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84984615577 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Văn phòng HĐND

và UBND 051083011375
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270 Bùi Thị Hoa 051182002047 bthoa-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84982028116 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Văn phòng HĐND

và UBND 051182002047

271 Vũ Thị Nhung 051181002110 vtnhung-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84935683256 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051181002110

272 Đặng Thị Mỹ Lệ 051184006924 dtmle-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84984835894 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184006924

273 Đỗ Thị Biên Thùy 051180001253 dtbthuy-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84853278267 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051180001253

274 Nguyễn Thị Thành 051186001411 ntthanh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84977859636 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186001411

275 Nguyễn Thị Hoàng
Nhã Vy 051185012724 nthnvy-

tqtrong@quangngai.gov.vn +84931975268 Lãnh đạo
phòng

UBND phường Trương
Quang Trọng

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185012724

276 Phùng Thị Kim Hường 051184001783 ptkhuong-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84915017377 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184001783

277 Trần Thị Thanh Xuyến 051181014478 tttxuyen-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84397187367 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181014478

278 Tôn Thị Thu Hiền 051182013796 ttthien-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84912709621 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051182013796

279 Lê Hoàng Thị Ly Sa 051186013264 lhtlsa-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84944681577 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051186013264
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280 Lê Thị Hồng Hạnh 051181016381 lthhanh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84359560288 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181016381

281 Nguyễn Văn Cầu 051081007048 nvcau-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84935682002 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051081007048

282 Lâm Phương Bình 051080000960 lpbinh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84973227878 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051080000960

283 Phan Minh Chí 051085012425 pmchi-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84915905252 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085012425

284 Đỗ Đăng Quang 051081003341 ddquang-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84945241995 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081003341

285 Nguyễn Văn Khoa 051086014113 nvkhoa-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84987734079 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086014113

286 Lữ Ngọc Út 051071000888 lnut-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84986617088 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051071000888

287 Nguyễn Tiến Thông 051084013262 ntthong-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84905811719 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084013262

288 Nguyễn Tấn Tiền 051075014069 nttien-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84905341568 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051075014069

289 Bùi Thị Mỹ Liễu 051183005946 btmlieu-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84905846357 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051183005946
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290 Vi Thị Quý 051172011648 vtquy-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84935136206 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051172011648

291 Nguyễn Thụy Như
Trinh 051185009480 ntntrinh-

tqtrong@quangngai.gov.vn +84773774883 Chuyên viên UBND phường Trương
Quang Trọng

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051185009480

292 Nguyễn Văn Lợi 051077002589 nvloi-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84909389348 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051077002589

293 Võ Duy Huy 051078001753 vdhuy-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84982345383 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078001753

294 Phạm Ngọc Hoài Tuấn 051081005761 pnhtuan-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84976826767 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Văn phòng HĐND

và UBND 051081005761

295 Vương Quang Khánh 051079009506 vqkhanh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84905528679 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079009506

296 Ngô Thị Thanh Hương 051185013778 ntthuong-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84905922424 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185013778

297 Trần Thị Bích Thủy 051182010333 ttbthuy-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84983691976 Lãnh đạo

phòng
UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182010333

298 Võ Đình Cảnh 051081002444 cdcanh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84934911155 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051081002444

299 Phạm Thị Mỹ Thắm 051185001297 ptmtham-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84906591671 Chuyên viên UBND phường Trương

Quang Trọng
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185001297
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300 Ngô Quang Việt 051086001172 nqviet-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84917152179 Chuyên viên UBND Phường Trương

Quang Trọng
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086001172

301 PHÙNG THỊ KIM
HƯỜNG

212130307,
051184001783

ptkhuong-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84915017377 Chuyên viên UBND Phường Trương

Quang Trọng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184001783

302 Nguyễn Thị Hồng
Hạnh 051182006623 nthhanh-

tqtrong@quangngai.gov.vn +84918247379
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND phường Trương
Quang Trọng, H48.203 -
UBND phường Trương
Quang Trọng - UBND

tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051182006623

303 Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

212091527,
051182006623

nthhanh-
tqtrong@quangngai.gov.vn +84918247379

Chuyên viên,
Công chức

tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Phường Trương
Quang Trọng, H48.203 -
UBND Phường Trương
Quang Trọng - UBND

tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị, Trung

tâm Phục vụ hành
chính công

051182006623

304 Phạm Xuân Sinh 037074006608 pxsinh-
anphu@quangngai.gov.vn +84935240005 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã An Phú Ban Lãnh đạo 037074006608

305 Võ Thị Thu Vân 051179001127 vttvan-
anphu@quangngai.gov.vn +84935671243 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã An Phú Ban Lãnh đạo 051179001127

306 Trần Ngọc Xôn 051075009437 tnxon-
anphu@quangngai.gov.vn +84935993952 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã An Phú Ban Lãnh đạo 051075009437

307 Lê Thị Thanh Nga 051180006285 lttnga-
anphu@quangngai.gov.vn +84966575780 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã
hội 051180006285

308 Phạm Anh Tuấn 051083013125 patuan-
anphu@quangngai.gov.vn +84905529216 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083013125

309 Cao Thị Anh Thư 051179012360 ctathu-
anphu@quangngai.gov.vn +84917491848 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051179012360
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310 Lê Thị Thu Hiền 051185001408 ltthien-
anphu@quangngai.gov.vn +84386661896 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185001408

311 Nguyễn Thị Thu Thảo 051185015648 nttthao-
anphu@quangngai.gov.vn +84915694767 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185015648

312 Huỳnh Thị Kim Dung 051187010598 htkdung-
anphu@quangngai.gov.vn +84777527209 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051187010598

313 Phan Văn Đạo 051076001027 pvdao-
anphu@quangngai.gov.vn +84935527599 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051076001027

314 Huỳnh Thị Kim Hà 051182003216 htkha-
anphu@quangngai.gov.vn +84914505620 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182003216

315 Nguyễn Thị Tuyết
Sương 051184016082 nttsuong-

anphu@quangngai.gov.vn +84987046284 Chuyên viên UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184016082

316 Đinh Thị Hồng Ảnh 051189012956 dthanh-
anphu@quangngai.gov.vn +84359082108 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã

hội 051189012956

317 Bùi Thanh Minh 051081008881 btminh-
anphu@quangngai.gov.vn +84903180367 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051081008881

318 Phan Thành Sơn 051085012141 ptson-
anphu@quangngai.gov.vn +84916574959 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085012141

319 Phạm Viết Hải 051083006988 nvhai-
anphu@quangngai.gov.vn +84914189919 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083006988
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320 Phạm Thị Thanh 051186000973 ntthanh-
anphu@quangngai.gov.vn +84934722588 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186000973

321 Trần Quốc Triều 051098007494 nqtrieu-
anphu@quangngai.gov.vn +84796599436 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051098007494

322 Lư Thị Thu Phương 051190002133 lttphuong-
anphu@quangngai.gov.vn +84914055511 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051190002133

323 Đồng Thị Hồng Diệp 051185001268 dthdiep-
anphu@quangngai.gov.vn +84383255015 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051185001268

324 Phạm Thị Hồng
Phương 051180013923 pthphuong-

anphu@quangngai.gov.vn +84905394698 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051180013923

325 Hà Văn Thơm 051079015064 hvthom-
anphu@quangngai.gov.vn +84947588365 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079015064

326 Võ Thị Hiền 051181020162 vthien-
anphu@quangngai.gov.vn +84935002962 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051181020162

327 Tạ Thị Bích Lũy 051184013052 ttbluy-
anphu@quangngai.gov.vn +84844881213 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051184013052

328 Trần Minh Đệ 051083005740 tmde-
anphu@quangngai.gov.vn +84398457768 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083005740

329 Võ Thị Phượng 051192011011 vtphuong-
anphu@quangngai.gov.vn +84981672329 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051192011011
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330 Nguyễn Việt Anh 051082010054 nvanh-
anphu@quangngai.gov.vn +84902755226 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082010054

331 Cao Minh Tổng 051072012784 cmtong-
anphu@quangngai.gov.vn +84937556870 Chuyên viên UBND xã An Phú Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051072012784

332 Trần Anh Dũng 051086000853 tadung-
anphu@quangngai.gov.vn +84917675123 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Văn phòng HĐND
và UBND 051086000853

333 Nguyễn Thị Châu Mỹ 051181002926 ntmchau-
anphu@quangngai.gov.vn +84914064242 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Văn phòng HĐND
và UBND 051181002926

334 Hồ Xuân Hương 051187009475 hxhuong-
anphu@quangngai.gov.vn +84979974758 Chuyên viên UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051187009475

335 Phạm Thị Kim Tuân 051181010151 ptktuan-
anphu@quangngai.gov.vn +84399891737 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051181010151

336 Nguyễn Thanh Lộc 051074002191 ntloc-
anphu@quangngai.gov.vn +84965124055 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051074002191

337 Nguyễn Thị Mai Linh 051182015129 ntmlinh-
anphu@quangngai.gov.vn +84962013838 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051182015129

338 Nguyễn Thị Mai Liễu 051187015085 ntmlieu-
anphu@quangngai.gov.vn +84386661028 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051187015085

339 Lâm Thị Ngọc Diễm 051194015288 ltndiem-
anphu@quangngai.gov.vn +84975718585 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051194015288
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340 Dương Thị Nga Phước 051183006482 dtnphuoc-
anphu@quangngai.gov.vn +84352841784 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051183006482

341 Lê Đình Dũng 051083016915 lddung-
anphu@quangngai.gov.vn +84912705354 Chuyên viên UBND xã An Phú Văn phòng HĐND

và UBND 051083016915

342 Nguyễn Hoài Vũ 051085012196 nhvu-
anphu@quangngai.gov.vn +84905062888 Lãnh đạo

phòng UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085012196

343 Nguyễn Thị Vũ Nhi 051185017049 ntvnhi-
anphu@quangngai.gov.vn +84972373785 Chuyên viên UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051185017049

344 Nguyễn Thế Anh 051084015254 ntanh-
anphu@quangngai.gov.vn +84978429227 Chuyên viên UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084015254

345 Võ Hồng Vi 051195016120 vhvi-
anphu@quangngai.gov.vn +84942676078 Cán bộ một

cửa UBND xã An Phú Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051195016120

346 Phạm Anh Tuấn 212210443,
051083013125

patuan-
anphu@quangngai.gov.vn +84905529216 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã An Phú Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083013125

347 Thái Thị Nguyệt
Trang 051188001056 phamthaithien214@gmail.co

m +84905134034 Cán bộ một
cửa

UBND xã An Phú -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188001056

348 Phạm Văn Ôn 051079002744 pvon-
badinh@quangngai.gov.vn +84947864491 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Dinh Ban Lãnh đạo 051079002744

349 Phạm Văn Nhung 051084005419 pvnhung-
badinh@quangngai.gov.vn +84835714567 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Dinh Ban Lãnh đạo 051084005419
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350 Đinh Quang Trung 051089005001 dqtrung-
badinh@quangngai.gov.vn +84945800404 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Dinh Ban Lãnh đạo 051089005001

351 Nguyễn Thị Kiều
Hoanh 051184001009 ntkhoanh-

badinh@quangngai.gov.vn +84914811907 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184001009

352 Phạm Quang Phương 051085002833 pqphuong-
badinh@quangngai.gov.vn +84839414567 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085002833

353 Trần Thị Kim Tuyến 051187003311 ttktuyen-
badinh@quangngai.gov.vn +84984135065 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051187003311

354 Vũ Xuân Hiệp 051087006606 vxhiep-
badinh@quangngai.gov.vn +84988024646 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051087006606

355 Trần Thị Loan 051186002566 ttloan-
badinh@quangngai.gov.vn +84838347271 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186002566

356 Phạm Thị Quỳnh Ái 051188000841 ptqai-
badinh@quangngai.gov.vn +84383589169 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188000841

357 Trịnh Thị Xuyến 051182003105 ttxuyen-
badinh@quangngai.gov.vn +84962197158 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182003105

358 Phạm Văn Mai 051079002745 pvmai-
badinh@quangngai.gov.vn +84977365157 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079002745

359 Phan Thị Yến Thảo 051187007017 ptythao-
badinh@quangngai.gov.vn +84338549157 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051187007017
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360 Đặng Thị Hải Triều 051189014547 dthtrieu-
badinh@quangngai.gov.vn +84973120955 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189014547

361 Trần Thị Nở 051189000980 ttno-
badinh@quangngai.gov.vn +84353782270 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Văn phòng HĐND

và UBND 051189000980

362 Phạm Văn Na 051080014165 pvna-
badinh@quangngai.gov.vn +84327103815 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Văn phòng HĐND

và UBND 051080014165

363 Phạm Thị Thu Đào 051188009653 pttdao-
badinh@quangngai.gov.vn +84911468919 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051188009653

364 Phạm Văn Quynh 051087002156 pvquynh-
badinh@quangngai.gov.vn +84824556543 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087002156

365 Nguyễn Thị Nga 051187015388 ntnga-
badinh@quangngai.gov.vn +84982141291 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051187015388

366 Phạm Văn Rinh 051085000706 pvrinh-
badinh@quangngai.gov.vn +84345228016 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085000706

367 Huỳnh Tấn Ý 051087016226 hty-
badinh@quangngai.gov.vn +84987852412 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087016226

368 Đinh Trần Thu Lan 051197012383 dttlan-
badinh@quangngai.gov.vn +84333831542 Chuyên viên UBND xã Ba Dinh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051197012383

369 Trần thị kim tuyến 212343915,
051187003311

ttktuyen-
badinh@quangngai.gov.vn +84984135065 Chuyên viên UBND Xã Ba Dinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 212343915
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370 Trịnh Thị Xuyến 212202358,
051182003105

ttxuyen-
badinh@quangngai.gov.vn +84962197158 Chuyên viên UBND Xã Ba Dinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 212202358

371 Phan Thị Yến Thảo 212630270,
051187007017

ptythao-
badinh@quangngai.gov.vn +84338549157

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Xã Ba Dinh,
H48.251 - UBND Xã Ba
Dinh - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051187007017

372 Đinh Thị Lệ Hằng 051179003979 dtlhang-
badong@quangngai.gov.vn 0914043405 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Động Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051179003979

373 Lê Bá Độ 051086008039 lbdo-
badong@quangngai.gov.vn 0977453228 Chuyên viên UBND xã Ba Động Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086008039

374 Lý Thị Hà Xuyên 051189002875 lthxuyen-
badong@quangngai.gov.vn 0869773196 Chuyên viên UBND xã Ba Động Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051189002875

375 Nguyễn Chí Linh 051080002785 nclinh-
badong@quangngai.gov.vn 0972777689 Chuyên viên UBND xã Ba Động Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị '051080002785

376 Nguyễn Thị Phúc Diệp 051183008356 ntpdiep-
badong@quangngai.gov.vn 0977611826 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Động Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183008356

377 Phạm Thị Thanh Thúy 051183003855 vanphongbalien@gmail.com +84972842259 Chuyên viên UBND xã Ba Động Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183003855

378 Huỳnh Thị Thiên Thu 051185003288 httthu-
badong@quangngai.gov.vn +84865274568 Chuyên viên UBND xã Ba Động Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051185003288

379 Phạm Văn Sâng 051081002163 sangvpbato@gmail.com +84867527579 Chuyên viên UBND xã Ba Động Văn phòng HĐND
và UBND 051081002163
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380 Nguyễn Thị Thanh
Thủy 051186010843 nttthuy-

badong@quangngai.gov.vn +84908888284 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Động Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186010843

381 Nguyễn Chí Linh 051080002785 nclinh-
badong@quangngai.gov.vn +84972777689 Chuyên viên UBND Xã Ba Động Phòng Kinh tế 051080002785

382 Phan Trọng Tấn 051086002382 tantrongphan01@gmail.com +84977309229 Lãnh đạo
phòng UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051086002382

383 Bùi Thị Nữ Kiều 051182000929 btnkieuubtb@gmail.com +84975332762 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051182000929

384 Nguyễn Thị Thu Bông 051188006801 thubongvp@gmail.com +84849520599 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051188006801

385 Nguyễn Tấn Duy 051088003332 tanduy34k07.1@gmail.com +84975706759 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051088003332

386 Trần Đức Hùng 051077010440 tdhung-
bagia@quangngai.gov.vn +84983469297 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Gia Ban Lãnh đạo 051077010440

387 Trần Văn Trường 051081001858 tvtruong-
bagia@quangngai.gov.vn +84984504229 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Gia Ban Lãnh đạo 051081001858

388 Huỳnh Công Trung 051086000856 hctrung-
bagia@quangngai.gov.vn +84989503929 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Gia Văn phòng HĐND
và UBND 051086000856

389 Dương Thị Lệ 051183001791 myletinhtra@gmail.com +84346790973 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183001791
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390 Trần Hoài Nam 051076013648 tranhoainam2023qg@gmail.
com +84984954468 Chuyên viên UBND xã Ba Gia Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076013648

391 Bùi Thị Diệu 051190001341 buithidieukt90@gmail.com +84902073067 Chuyên viên UBND xã Ba Gia Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051190001341

392 Lê Thị Mai 051181001466 Maixatinhminh@gmail.com +84917064545 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181001466

393 Trần Ngọc Huyên 051090000634 tnhuyen-
bagia@quangngai.gov.vn +84376836952 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Gia Phòng Văn hóa - Xã
hội 051090000634

394 Võ Anh Thư 051193002525 vathu-
bagia@quangngai.gov.vn +84376424239 Chuyên viên UBND xã Ba Gia Phòng Văn hóa - Xã

hội 051193002525

395 Bùi Thị Ngọc Loan 051187002152 ngocloan0803@gmail.com +84365055099 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051187002152

396 Phan Trọng Tấn 212231849,
051086002382 tantrongphan01@gmail.com +84977309229 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ
hành chính công 212231849

397 NGUYỄN THỊ THU
BÔNG

212736729,
051188006801 thubongvp@gmail.com +84849520599

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ba Gia Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188006801

398 Phạm Thị Liêu 051187000859 ptlieu-
bto@quangngai.gov.vn +84394407924 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187000859

399 Đinh Văn Thầm 051076003380 dvtham-
bto@quangngai.gov.vn +84369883702 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tô Văn phòng HĐND
và UBND 051076003380
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400 Phạm Văn Phong 051081005861 pvphong-
bto@quangngai.gov.vn +84326524525 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051081005861

401 Phạm Văn Thía 051086000520 pvthia-
bto@quangngai.gov.vn +84971913610 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051086000520

402 Nguyễn Văn Tiếng 060089000406 nvtieng-
bto@quangngai.gov.vn +84962842138 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 060089000406

403 Lê Hòa Hiệp 051087000557 lhhiep-
bto@quangngai.gov.vn 0985400550 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Tô Ban Lãnh đạo 051087000557

404 Phạm Văn Thất 051090018693 pvthat-
bto@quangngai.gov.vn 0379871363 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Tô Ban Lãnh đạo 051090018693

405 Phạm Văn Đin 051079000798 pvdin-
bto@quangngai.gov.vn 0986190774 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 051079000798

406 Trần Đức Quý 051087002616 tdquy-
bto@quangngai.gov.vn 0353212656 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Tô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087002616

407 Trần Chí Thảo 051079012230 tcthao-
bto@quangngai.gov.vn 0985389162 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Tô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079012230

408 Nguyễn Văn Hải 051079017154 nvhai-
bto@quangngai.gov.vn 0967568234 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Tô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079017154

409 Phạm Văn Lương 051076000730 pvluong-
bto@quangngai.gov.vn 0399673182 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051076000730
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410 Nguyễn Văn Tiếng 212356496,
060089000406

nvtieng-
bto@quangngai.gov.vn +84962842138

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 060089000406

411 Phạm Văn Phong 212120459,
051081005861

pvphong-
bto@quangngai.gov.vn +84326524525

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ba Tô Trung tâm Phục vụ
hành chính công 212120459

412 Phạm Văn Tấn 051080002236 pvtan-
bato@quangngai.gov.vn +84344777561 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tơ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080002236

413 Phạm Văn Cường 051087008446 pvcuong-
bato@quangngai.gov.vn +84941654940 Chuyên viên UBND xã Ba Tơ Văn phòng HĐND

và UBND 051087008446

414 Nguyễn Quốc Phục 051088006988 ngqphuc-
bato@quangngai.gov.vn +84948186775 Chuyên viên UBND xã Ba Tơ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088006988

415 Phạm Thị Nhứt 051184000881 ptnhut-
bato@quangngai.gov.vn +84353973395 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tơ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184000881

416 Phạm Thị Thủy 051198012878 ptthuy-
bato@quangngai.gov.vn +84378622161 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Tơ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051198012878

417 Vương Hữu Trung
Nghị 051074000723 vhtnghi-

bato@quangngai.gov.vn +84914321974 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Tơ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051074000723

418 Phạm Quý Đức 051083003297 pqduc-
bto@quangngai.gov.vn +84888083499 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Ba Tô - UBND

tỉnh Quảng Ngãi Ban Lãnh đạo 051083003297

419 Trần Uyên Châu 051189006237 truchau-
bato@quangngai.gov.vn +84384817516 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Ba Tơ - UBND

tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051189006237
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420 Phạm Duy Thể 051088011574 pdthe-
bato@quangngai.gov.vn +84948190673 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Ba Tơ -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051088011574

421 Nguyễn Thị Kim Oanh 051184015173 ngtkoanh-
bato@quangngai.gov.vn +84393965527 Chuyên viên UBND Xã Ba Tơ -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184015173

422 Đinh Thị Minh
Trường 051186011209 dtmtruong-

bato@quangngai.gov.vn +84845007289 Chuyên viên UBND Xã Ba Tơ -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186011209

423 Phạm Văn Cư 051090002393 pvcu-bto@quangngai.gov.vn +84979517857
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Ba Tô,
H48.250 - UBND xã Ba
Tô - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051090002393

424 Phạm Văn Thát 051085011748 pvthat-
bavi@quangngai.gov.vn 0985566580 Chuyên viên UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085011748

425 Thành Minh Thuận 051084002567 tmthuan-
bavi@quangngai.gov.vn +84964868797 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Vì Ban Lãnh đạo 051084002567

426 Trần Duy Diễn 051085009354 tddien-
bavi@quangngai.gov.vn +84389515915 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Vì Ban Lãnh đạo 051085009354

427 Lê Văn Thảo 051091002025 lvthao-
bavi@quangngai.gov.vn +84385992743 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Vì Ban Lãnh đạo 051091002025

428 Phạm Văn Nhành 051085013231 pnhanh-
bavi@quangngai.gov.vn +84376040083 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085013231

429 Phạm Văn Tìn 051095013386 hcc-bavi@quangngai.gov.vn +84968560733 Cán bộ một
cửa UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051095013386
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430 Phạm Minh Phí 051081012722 pmphi-
bavi@quangngai.gov.vn +84364310567 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051081012722

431 Đinh Xuân Chung 051070000662 dxchung-
bavi@quangngai.gov.vn +84345622712 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051070000662

432 Phạm Văn Hem 051085000722 pxhem-
bavi@quangngai.gov.vn +84394941683 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Văn phòng HĐND
và UBND 051085000722

433 Phạm Văn Tỷ 051085008635 pvty-
bavi@quangngai.gov.vn +84397443685 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Văn phòng HĐND
và UBND 051085008635

434 Trần Ngọc Hòa 051075000707 tnhoa-
bavi@quangngai.gov.vn +84855254683 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051075000707

435 Phạm Văn Phú 051085017877 pvphu-
bavi@quangngai.gov.vn +84913400339 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085017877

436 Phạm Thị Thu Hiền 051191016803 ptthien-
bavi@quangngai.gov.vn +84349563933 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051191016803

437 Phạm Thị Trên 051189010067 pttren-
bavi@quangngai.gov.vn +84962198015 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189010067

438 Phạm Văn Tuân 051084015126 pvtuan-
bavi@quangngai.gov.vn +84338631549 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084015126

439 Phạm Quý Hiếu 051095012592 pqhieu-
bavi@quangngai.gov.vn +84979031689 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Văn hóa - Xã
hội 051095012592
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440 Phạm Văn Kí 051094013452 pvki-
bavi@quangngai.gov.vn +84913907836 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051094013452

441 Mai Văn Hân 046085002361 mvhan-
bavi@quangngai.gov.vn +84333990379 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 046085002361

442 Nguyễn Thê ́Truyền 051080003512 nttruyen-
bavi@quangngai.gov.vn +84334813795 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080003512

443 Phạm Hửu Tâm 051074009396 phtam-
bavi@quangngai.gov.vn +84914182964 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051074009396

444 Huỳnh Thi Thơ 051083000737 httho-
bavi@quangngai.gov.vn +84862446468 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083000737

445 Phạ̣m Quốc Tín 051087017201 pqtin-
bavi@quangngai.gov.vn +84982652979 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051087017201

446 Phạm Hồng Nam 051092002547 phnam-
bavi@quangngai.gov.vn +84345995566 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Vì Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051092002547

447 Phạm Văn Thát 051085011784 pvthat-
bavi@quangngai.gov.vn +84985566580

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ba Vì Phòng Kinh tế 051085011784

448 Phạm Văn Kí 212376638,
051094013452

pvki-
bavi@quangngai.gov.vn +84913907836

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Xã Ba Vì,
H48.249 - UBND Xã Ba
Vì - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051094013452

449 Phan Quang Đức 051086011321 pqduc-
bavinh@quangngai.gov.vn +84975830306 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Vinh Ban Lãnh đạo 051086011321
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450 Nguyễn Tấn Phát 049076016688 ntphat-
bavinh@quangngai.gov.vn +84979414407 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vinh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 049076016688

451 Phạm Trung Hùng Quí 051089015391 pthqui-
bavinh@quangngai.gov.vn +84345723876 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051089015391

452 Huỳnh Hữu Thái 051073003276 hhthai-
bavinh@quangngai.gov.vn +84914757672 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vinh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051073003276

453 Phạm Văn Mừng 051078015437 pvmung-
bavinh@quangngai.gov.vn +84839915277 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078015437

454 Phạm Văn Đếch 051087011720 pvdech-
bavinh@quangngai.gov.vn +84963529638 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051087011720

455 Phạm Văn Lay 051087004662 pvlay-
bavinh@quangngai.gov.vn +84854400130 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Vinh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051087004662

456 Phạm Văn Dôn 051084015357 pvdont-
bavinh@quangngai.gov.vn +84912204425 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084015357

457 Phạm Văn Hừng 051092019810 pvhung-
bavinh@quangngai.gov.vn +84332114532 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051092019810

458 Phạm Minh Hoàng 051081002166 pmhoang-
bavinh@quangngai.gov.vn +84825434331 Chuyên viên UBND xã Ba Vinh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051081002166

459 Huỳnh Việt Hùng 051076008448 hvhung-
baxa@quangngai.gov.vn +84914027025 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Xa Ban Lãnh đạo 051076008448
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460 Lê Cao Đỉnh 051077014394 lcdinh-
baxa@quangngai.gov.vn +84813804055 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Xa Ban Lãnh đạo 051077014394

461 Phạm Văn Tín 051078007737 pvtin-
baxa@quangngai.gov.vn +84389641254 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ba Xa Ban Lãnh đạo 051078007737

462 Nguyễn Thị Hợp 051188002764 nthop-
baxa@quangngai.gov.vn +84947758652 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Xa Phòng Văn hóa - Xã
hội 051188002764

463 Nguyễn Thành Quang 051086000510 ntquang-
baxa@quangngai.gov.vn +84382724374 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Xa Phòng Văn hóa - Xã
hội 051086000510

464 Phạm Văn Thiết 051082002604 pvthiet-
baxa@quangngai.gov.vn +84356870062 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082002604

465 Trần Việt Anh 051084005022 tvanh-
baxa@quangngai.gov.vn +84976577234 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084005022

466 Phạm Thị Men 051190013693 ptmen-
baxa@quangngai.gov.vn +84975786853 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Phòng Văn hóa - Xã

hội 051190013693

467 Nguyễn Văn Nam 030078009713 nvnam-
baxa@quangngai.gov.vn +84919365679 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Xa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 030078009713

468 Nguyễn Thị Liệu 051186002529 ntlieu-
baxa@quangngai.gov.vn +84836558355 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186002529

469 Phạm Văn Thế 051077002477 pvthe-
baxa@quangngai.gov.vn +84333623869 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051077002477
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470 Nguyễn Văn Thương 060086011836 nvthuong-
baxa@quangngai.gov.vn +84388457359 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Xa Văn phòng HĐND
và UBND 060086011836

471 Nguyễn Thị Xuân
Quỳnh 051188011917 ntxquynh-

baxa@quangngai.gov.vn +84915920579 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Văn phòng HĐND
và UBND 051188011917

472 Phạm Văn Ất 051088008085 pvat-
baxa@quangngai.gov.vn +84868919745 Chuyên viên UBND xã Ba Xa Văn phòng HĐND

và UBND 051088008085

473 Phạm Hùng Phú 051084002661 phphu-
baxa@quangngai.gov.vn +84977634097 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ba Xa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084002661

474 Đinh Ngọc Thanh 051083008743 dnthanh-
baxa@quangngai.gov.vn +84833914567 Cán bộ một

cửa UBND xã Ba Xa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083008743

475 Phạm Hùng Phú 212202157,
051084002661

phphu-
baxa@quangngai.gov.vn +84977634097 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Ba Xa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084002661

476 Phạm Văn Hái 051086002102 pvhai-
baxa@quangngai.gov.vn +84354891576

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Ba Xa,
H48.256 - UBND xã Ba
Xa - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051086002102

477 Phạm Văn Ý 051086017657 pvy-baxa@quangngai.gov.vn +84944168824
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Ba Xa,
H48.256 - UBND xã Ba
Xa - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051086017657

478 Võ Văn Tâm 051072003191 vvtam-
bchuong@quangngai.gov.vn +84388994678 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bình Chương Ban Lãnh đạo 051072003191

479 Nguyễn Văn Thắng 051079003083 nvthang-
bchuong@quangngai.gov.vn +84977964414 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bình Chương Ban Lãnh đạo 051079003083
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480 Nguyễn Văn Quân 051083002999 nvquan-
bchuong@quangngai.gov.vn +84972284044 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bình Chương Ban Lãnh đạo 051083002999

481 Trần Quang Hà 051084018577 tqha-
bchuong@quangngai.gov.vn +84356891100 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084018577

482 Nguyễn Quốc Đạt 051091013372 nqdat-
bchuong@quangngai.gov.vn +84935399337 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Văn phòng HĐND
và UBND 051091013372

483 Nguyễn Thị Hồng
Chiến 051189010271 nthchien-

bchuong@quangngai.gov.vn +84948348054 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Văn phòng HĐND
và UBND 051189010271

484 Nguyễn Tấn Thọ 051080002981 nttho-
bchuong@quangngai.gov.vn +84914111687 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080002981

485 Lý Quang Tiến 051081012715 lqtien-
bchuong@quangngai.gov.vn +84987087499 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051081012715

486 Phạm Thị Lý 051184014674 ptly-
bchuong@quangngai.gov.vn +84917379714 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051184014674

487 Nguyễn Thị Hiền 051182005419 nthien-
bchuong@quangngai.gov.vn +84393284248 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182005419

488 Nguyễn Thanh Sơn 051086008486 ntson-
bchuong@quangngai.gov.vn +84935379586 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051086008486

489 Đào Thị Thu Vân 051186005802 dttvan-
bchuong@quangngai.gov.vn +84973979940 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186005802
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490 Trịnh Thị Vân 051183016267 ttvan-
bchuong@quangngai.gov.vn +84976768923 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051183016267

491 Lê Thị Lệ Hà 051190015212 ltlha-
bchuong@quangngai.gov.vn +84965692955 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051190015212

492 Đỗ Thị Yến Trinh 051191002886 dtytrinh-
bchuong@quangngai.gov.vn +84948237606 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051191002886

493 Nguyễn Thị Vân Anh 051184003671 ntvanh-
bchuong@quangngai.gov.vn +84398400684 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184003671

494 Nguyễn Văn Đạo 051076003001 nvdao-
bchuong@quangngai.gov.vn +84973655289 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051076003001

495 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 051180012624 ntmhanh-
bchuong@quangngai.gov.vn +84976575899 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051180012624

496 Phan Đức Duy 051084017212 pdduy-
bchuong@quangngai.gov.vn +84961629211 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084017212

497 Trần Văn Minh 051077005426 tvminh-
bchuong@quangngai.gov.vn +84932421377 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051077005426

498 Phạm Quang Điệu 051082008127 pqdieu-
bchuong@quangngai.gov.vn +84388584005 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082008127

499 Hồ Thị Hồng Ngân 051185008234 hthngan-
bchuong@quangngai.gov.vn +84399024026 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051185008234
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500 Trần Thị Ánh Hồng 051181003380 ttahong-
bchuong@quangngai.gov.vn +84918339274 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051181003380

501 Nguyễn Thị Oanh 051179014138 ntoanh-
bchuong@quangngai.gov.vn +84328294869 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051179014138

502 Lê Thị Thảo 051185016704 ltthao-
bchuong@quangngai.gov.vn +84902131360 Chuyên viên UBND xã Bình Chương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051185016704

503 Nguyễn Tấn Thọ 212060125,
051080002981

nttho-
bchuong@quangngai.gov.vn +84914111687 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Bình Chương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080002981

504 Trịnh Thị Bích Sa 051186007676
ttbsa-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84936780782 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051186007676

505 Đoàn Thị Kiều Hoa 051184003609
dtkhoa-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84919927058 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184003609

506 Phan Tấn Trường 051085010746
pttruong-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84935013349 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085010746

507 Hà Thị Kiều Trang 051183009392
htktrang-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84974290439 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183009392

508 Mai Thị Tuyết Linh 051185010581
mttlinh-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84395159801 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051185010581

509 Nguyễn Văn Thạch 051079006757
nvthach-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84976363097 Lãnh đạo
phòng UBND xã Bình Minh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051079006757
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510 Cao Xuân Vũ 051082011405
cxvu-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84387590335 Cán bộ một
cửa UBND xã Bình Minh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082011405

511 Đỗ Minh Huấn 051072003228
dmhuan-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84913181728 Lãnh đạo đơn
vị

UBND Xã Bình Minh -
UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban lãnh đạo 051072003228

512 Lê Đình Hoàng 051080010784
ldhoang-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84386766988 Lãnh đạo
Phòng

UBND Xã Bình Minh -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080010784

513 Phạm Thị Kim Oanh 051180011822
ptkoanh-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84353512147 Chuyên viên UBND Xã Bình Minh -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051180011822

514 Nguyễn Thị Như Ngọc 051180008488
ntnngoc-

binhminh@quangngai.gov.v
n

+84915335733 Văn thư đơn
vị

UBND Xã Bình Minh -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng HĐND
và UBND 051180008488

515 Võ Quốc Nam 051076003026 vqnam-
binhson@quangngai.gov.vn +84914011702 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051076003026

516 Bạch Khả Trang 051190010077 bktrang-
binhson@quangngai.gov.vn 0913470450 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051190010077

517 Nguyễn Thị Tố Nhi 051186002999 nttnhi-
binhson@quangngai.gov.vn +84914236707 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051186002999

518 Phạm Thanh Lương 051082014580 ptluong-
binhson@quangngai.gov.vn +84976185818 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bình Sơn Ban Lãnh đạo 051082014580

519 Lê Tấn Đức 051077002765 ltduc-
binhson@quangngai.gov.vn +84938186345 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051077002765
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520 Lý Thị Thanh Nga 051183014535 lttnga-
binhson@quangngai.gov.vn +84986800811 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051183014535

521 Huỳnh Văn Tuấn 051086015677 hvtuan-
binhson@quangngai.gov.vn +84967832458 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã
hội 051086015677

522 Vũ Thị Tư 051188015505 vttu-
binhson@quangngai.gov.vn +84837911024 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188015505

523 Huỳnh Thị Tư 051184008259 httu-
binhson@quangngai.gov.vn +84919190034 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184008259

524 Hồ Thị Thu Hà 051182009741 httha-
binhson@quangngai.gov.vn +84854530110 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182009741

525 Trương Thị Thu Lệ 051181019851 tttle-
binhson@quangngai.gov.vn +84375984153 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051181019851

526 Trịnh Thị Diệu 051190016860 ttdieu-
binhson@quangngai.gov.vn +84767209439 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051190016860

527 Nguyễn Tôn Phương
Thảo 051186005411 ntpthao-

binhson@quangngai.gov.vn +84986744784 Lãnh đạo
phòng UBND xã Bình Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051186005411

528 Phạm Đình Dương 051079007054 pdduong-
binhson@quangngai.gov.vn +84977896569 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Văn phòng HĐND
và UBND 051079007054

529 Nguyễn Anh Vũ 051079009569 navu-
binhson@quangngai.gov.vn +84944949131 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051079009569
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530 Lê Thị Diễm Quỳnh 051195001865 ltdquynh-
binhson@quangngai.gov.vn +84398199219 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051195001865

531 Bùi Thị Xuân Phúc 051184011564 btxphuc-
binhson@quangngai.gov.vn +84845100584 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051184011564

532 Nguyễn Tiến Pháo 051087009838 ntphao-
binhson@quangngai.gov.vn +84387291168 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087009838

533 Huỳnh Công Nguyên 051085012515 hcnguyen-
binhson@quangngai.gov.vn +84762784078 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085012515

534 Nguyễn Ngọc Huy 051081002624 nnhuy-
binhson@quangngai.gov.vn +84974634696 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081002624

535 Phạm Thị Hồng Dung 051093005102 pthdung-
binhson@quangngai.gov.vn +84987473159 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051093005102

536 Trần Công Thắng 051076010568 tcthang-
binhson@quangngai.gov.vn +84389277923 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076010568

537 Kiều Lên 051084017435 klen-
binhson@quangngai.gov.vn +84388994634 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084017435

538 Tô Thị Hồng Nga 051183003434 tthnga-
binhson@quangngai.gov.vn +84979710040 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051183003434

539 Vũ Thế Hạnh 051179007331 vtthanh-
binhson@quangngai.gov.vn +84985418457 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051179007331
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540 Trần Thị Thu 051183010365 ttthukt-
binhson@quangngai.gov.vn +84816242189 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051183010365

541 Châu Thị Hoài 051189003097 cthoai-
binhson@quangngai.gov.vn +84987443834 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051189003097

542 Phạm Thanh Trương 051088015046 truongpt-
binhson@quangngai.gov.vn +84972385503 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088015046

543 Phạm Thị Dạ Hương 051188006753 ptdhuong-
binhson@quangngai.gov.vn +84349795451 Chuyên viên UBND xã Bình Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051188006753

544 Lê Thị Yến 051190007826 ltyen-
binhson@quangngai.gov.vn +84373108001 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051190007826

545 Nguyễn Tường Chuẩn 051083003012 ntchuan-
binhson@quangngai.gov.vn +84905595228 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083003012

546 Lê Thị Thủy 051185003900 ltthuy-
binhson@quangngai.gov.vn +84937111185 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185003900

547 Nguyễn Văn Phước 051075016292 nvphuoc-
binhson@quangngai.gov.vn +84984629146 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051075016292

548 Võ Cường 051081002473 vcuong-
binhson@quangngai.gov.vn +84935875381 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051081002473

549 Nguyễn Viết Việt 051084016675 nvviet-
binhson@quangngai.gov.vn +84979393150 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084016675
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550 Võ Thị Thu Sa 051182017410 vttsa-
binhson@quangngai.gov.vn +84334079576 Cán bộ một

cửa UBND xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051182017410

551 Nguyễn Viết Việt 212153260,
051084016675

nvviet-
binhson@quangngai.gov.vn +84979393150

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Bình Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084016675

552 Huỳnh Ngọc Thơ 051081011230 hntho-
binhson@quangngai.gov.vn +84971464079 Cán bộ một

cửa
UBND xã Bình Sơn -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051081011230

553 Đinh Hùng Cường 051076012549 dhcuong-
binhson@quangngai.gov.vn +84914013389 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Bình Sơn -

UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban Lãnh đạo 051076012549

554 Nguyễn Hoàng Quốc
Hưng 062079004792 nhqhung-

boy@quangngai.gov.vn +84914024670 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã
hội 062079004792

555 Nguyễn Thị Vi Na 062194006374 ntvna-
boy@quangngai.gov.vn +84363807210 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã

hội 062194006374

556 Tống Văn Đồng 03408001154 tvdong-
boy@quangngai.gov.vn +84963556199 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã
hội 03408001154

557 Huỳnh Thị Mỹ Linh 05217930740 htmlinh-
boy@quangngai.gov.vn +84983024651 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã
hội 05217930740

558 Nguyễn Thị Bắc 034183013634 ntbac-
boy@quangngai.gov.vn +84977606420 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã

hội 034183013634

559 Trương Thị Nghĩa 034184013217 ttnghia-
boy@quangngai.gov.vn +84978479959 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã

hội 034184013217
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560 Võ Thị Lệ Thu 064182000921 vtlthu-
boy@quangngai.gov.vn +84978038892 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã

hội 064182000921

561 Đinh Thị Ánh 017191001117 dtanh-
boy@quangngai.gov.vn +84962658122 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Phòng Văn hóa - Xã
hội 017191001117

562 Y Lan 006217000058 ylan-boy@quangngai.gov.vn +84914206431 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Bờ Y Ban Lãnh đạo 06217000058

563 Phan Thanh Tùng 049084000593 pttung-
boy@quangngai.gov.vn +84946048268 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bờ Y Ban Lãnh đạo 049084000593

564 Trần Thị Huyện 038179013615 tthuyen-
boy@quangngai.gov.vn +84949529111 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bờ Y Ban Lãnh đạo 038179013615

565 Văn thư ubnd xã 036181011226 vthoa-
boy@quangngai.gov.vn +84988161554 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND
và UBND 036181011226

566 Hà Đại 049091000348 hdai-boy@quangngai.gov.vn +84773433373 Lãnh đạo
phòng UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 049091000348

567 Nguyễn Thị Ngọc
Hiếu 064184000461 ntnhieu-

boy@quangngai.gov.vn +84827344999 Lãnh đạo
phòng UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 064184000461

568 Nguyễn Thị Nhung 046179000797 nhungtnmtngochoi@gmail.c
om +84905458035 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 046179000797

569 A Ly 062085000396 aly-boy@quangngai.gov.vn +84888251268 Cán bộ một
cửa UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 062085000396
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570 A Hước 006208200271 ahuoc-
boy@quangngai.gov.vn +84978796029 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 06208200271

571 Lương Thị Hằng 04185000779 lthang-
boy@quangngai.gov.vn +84833047888 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND

và UBND 04185000779

572 Y Duyên 062180000512 yduyen-
boy@quangngai.gov.vn +84931648330 Cán bộ một

cửa UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND
và UBND 062180000512

573 Nguyễn Thị Thanh
Chúc 037190006584 chucnguyen01081990@gmai

l.com +84977992301 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Văn phòng HĐND
và UBND 037190006584

574 Nguyễn Thanh Hùng 052074001248 nthung-
boy@quangngai.gov.vn +84914102418 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Bờ Y Trung tâm Phục vụ
hành chính công 052074001248

575 Nguyễn Thị Lệ 044183004396 ntle-boy@quangngai.gov.vn +84944547179 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Trung tâm Phục vụ
hành chính công 044183004396

576 Nguyễn Thị Đông 042187001815 ntdong-
boy@quangngai.gov.vn +84972163369 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Trung tâm Phục vụ

hành chính công 042187001815

577 Y Klem 062190003337 yklem-
boy@quangngai.gov.vn +84372983388 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062190003337

578 Mai Việt Tâm 049090029088 mvtam-
boy@quangngai.gov.vn +84905236797 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 049090029088

579 Đào Tuấn 062087000547 dtuan-
boy@quangngai.gov.vn +84901939187 Lãnh đạo

phòng UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062087000547
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580 Lại Văn Tuýnh 042185002921 lvtuynh-
boy@quangngai.gov.vn +84905324578 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 042185002921

581 Phan Thành Nguyên 062199006301 ptnguyen-
boy@quangngai.gov.vn +84961528529 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062199006301

582 Huỳnh Văn Sĩ 052079001490 hvsi-boy@quangngai.gov.vn +84967727828 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052079001490

583 Trương Quốc Kiên 062083000145 tqkien-
boy@quangngai.gov.vn +84983264262 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062083000145

584 A Thang 042082001244 athang-
boy@quangngai.gov.vn +84966269779 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 042082001244

585 Y Mãi 062187000600 ymai-
boy@quangngai.gov.vn +84332709877 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062187000600

586 Thao Phước 062091000280 tphuoc-
boy@quangngai.gov.vn +84347949215 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062091000280

587 Y Giang 062194000424 ygiang-
boy@quangngai.gov.vn +84365980779 Chuyên viên UBND xã Bờ Y Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062194000424

588 Vũ thị Yêu 037188006218 vtyeu-
boy@quangngai.gov.vn +84973963671 Cán bộ một

cửa
UBND xã Bờ Y - UBND

tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 037188006218

589 Bế Thị Ngọc Ánh 004186007879 btnanh-
boy@quangngai.gov.vn +84385925012 Cán bộ một

cửa
UBND xã Bờ Y - UBND

tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 004186007879
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590 Nguyễn Hoàng Quốc
Hưng

233026163,
062079004792

nhqhung-
boy@quangngai.gov.vn +84914024670

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Xã Bờ Y,
H48.275 - UBND Xã Bờ
Y - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

062079004792

591 NGUYỄN VĂN
DANH 051084011632 nvdanh-

cadam@quangngai.gov.vn +84977636352 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Cà Đam Ban Lãnh đạo 051084011632

592 VÕ VĂN DIỆP 051081005566 vvdiep-
cadam@quangngai.gov.vn +84964525687 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Cà Đam Ban Lãnh đạo 051081005566

593 VŨ THANH TRÀ 051079001601 vttra-
cadam@quangngai.gov.vn +84867468699 Lãnh đạo

phòng UBND xã Cà Đam Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079001601

594 LÝ XUÂN PHƯƠNG 051078011495 phuongtaytra@gmail.com +84914091123 Cán bộ một
cửa UBND xã Cà Đam Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051078011495

595 ĐỖ NGỌC VỸ 051088001510 dnvy-
cadam@quangngai.gov.vn +84978714739 Cán bộ một

cửa UBND xã Cà Đam Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051088001510

596 TRẦN MINH HUẤN 051084000847 tranminhhuan2502@gmail.c
om +84973946249 Cán bộ một

cửa UBND xã Cà Đam Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084000847

597 PHẠM THỊ TRÀ
GIANG 051182017160 giangtrabui@gmail.com +84824525368 Cán bộ một

cửa UBND xã Cà Đam Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051182017160

598 NGUYỄN THANH
HẢI 051079001608 nthai-

cadam@quangngai.gov.vn +84949542522 Lãnh đạo
phòng UBND xã Cà Đam Văn phòng HĐND

và UBND 051079001608

599 ĐỖ NGỌC HÙNG 051082001714 dnhung-
cadam@quangngai.gov.vn +84976693613 Chuyên viên UBND xã Cà Đam Văn phòng HĐND

và UBND 051082001714
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600 ĐỖ NGỌC DANH 051080015322 dndanh-
cadam@quangngai.gov.vn +84982858779 Lãnh đạo

phòng UBND xã Cà Đam Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080015322

601 HỒ THỊ OANH 051189005020 htoanh-
cadam@quangngai.gov.vn +84966196953 Chuyên viên UBND xã Cà Đam Phòng Văn hóa - Xã

hội 051189005020

602 NGÔ VĂN HÒA 051080013819 nvhoa-
cadam@quangngai.gov.vn +84969879189 Lãnh đạo

phòng UBND xã Cà Đam Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080013819

603 Nguyễn Tấn Linh 051080001772 ntlinh-
cadam@quangngai.gov.vn +84977272207

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Cà Đam -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,
H48.236 - UBND xã Cà

Đam - UBND tỉnh Quảng
Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051080001772

604 VÕ ĐẠI THẮNG 051085001867 vdthang-
cadam@quangngai.gov.vn +84856864231

Chuyên viên,
Cán bộ một

cửa

UBND xã Cà Đam,
H48.236 - UBND xã Cà

Đam - UBND tỉnh Quảng
Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị, Trung

tâm Phục vụ hành
chính công

051085001867

605 Nguyễn Minh Vương 052074011643 nmvuong-
dakha@quangngai.gov.vn +84906441889 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Hà Ban Lãnh đạo 052074011643

606 Phạm Thị Điệp 045181000753 ptdiep-
dakha@quangngai.gov.vn +84988539779 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Hà Ban Lãnh đạo 045181000753

607 Trương Văn Thành 064076003035 tvthanh-
dakha@quangngai.gov.vn +84971532579 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Hà Ban Lãnh đạo 064076003035

608 Trần Văn Tâm 062085001013 tvtam-
dakha@quangngai.gov.vn +84986601573 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Hà Văn phòng HĐND
và UBND 062085001013

609 Nguyễn Thị Thanh
Thảo 062183000733 nttthao-

dakha@quangngai.gov.vn +84986801108 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Hà Văn phòng HĐND

và UBND 062183000733
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610 Huỳnh Anh Khoa 062082000741 hakhoa-
dakha@quangngai.gov.vn +84905601515 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Hà Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062082000741

611 Phan Đức Thuận 044081003124 pdthuan-
dakha@quangngai.gov.vn +84976404904 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 044081003124

612 Hồ Lê Vi Thư 062187005169 hlvthu-
dakha@quangngai.gov.vn +84976349777 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062187005169

613 Nguyễn Văn Thắm 062085001037 nvtham-
dakha@quangngai.gov.vn +84988162068 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062085001037

614 Mai Thị Hường 038186024716 mthuong-
dakha@quangngai.gov.vn +84988243610 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038186024716

615 Vũ Văn Bình 062088000846 vvbinh-
dakha@quangngai.gov.vn +84372707432 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062088000846

616 Nguyễn Thị Việt Hoa 064182001473 ntvhoa-
dakha@quangngai.gov.vn +84362598117 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Hà Phòng Văn hóa - Xã
hội 064182001473

617 Y Chiên 062186001005 ychien-
dakha@quangngai.gov.vn +84392487479 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Hà Phòng Văn hóa - Xã
hội 062186001005

618 Hồ Thị Ngọc Lan 049179017462 htnlan-
dakha@quangngai.gov.vn +84919730996 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 049179017462

619 Biện Thị Thuỷ
Nguyên 042189014460 bttnguyen-

dakha@quangngai.gov.vn +84989676011 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ

Hành chính công 042189014460
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620 Đỗ Thúy An 062185001323 dtan-
dakha@quangngai.gov.vn +84987300343 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Phòng Văn hóa - Xã

hội 062185001323

621 Nguyễn Thùy Ngát 062192003463 ntngat-
dakha@quangngai.gov.vn +84782671092 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062192003463

622 Hoàng Thị Bình Minh 040185023066 htbminh-
dakha@quangngai.gov.vn +84901767448 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040185023066

623 Nguyễn Thị Tiến 040187008349 nttien-
dakha@quangngai.gov.vn +84989528386 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040187008349

624 Đào Thị Nhàn 062191001149 dtnhan-
dakha@quangngai.gov.vn +84395341561 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062191001149

625 Phạm Thị Trinh 062192000812 pttrinh-
dakha@quangngai.gov.vn +84365101092 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062192000812

626 Hoàng Bá Thìn 044076003434 hbthin-
dakha@quangngai.gov.vn +84935579777 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ

Hành chính công 044076003434

627 Đoàn Xuân Tùng 062089000366 dxtung-
dakha@quangngai.gov.vn +84969355996 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062089000366

628 Dương Thị Hải Yến 044184004684 dthyen-
dakha@quangngai.gov.vn +84973353339 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Hà Trung tâm phục vụ
Hành chính công 044184004684

629 Nguyễn Thuý Ngân 062197003635 ntngan-
dakha@quangngai.gov.vn +84888966566 Chuyên viên UBND xã Đăk Hà Phòng Văn hóa - Xã

hội 062197003635
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630 Đào Thị Nhàn 233122020,
062191001149

dtnhan-
dakha@quangngai.gov.vn +84395341561

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062191001149

631 Phạm Thị Trinh 233136351,
062192000812

pttrinh-
dakha@quangngai.gov.vn +84365101092

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062192000812

632 BIỆN THỊ THỦY
NGUYÊN

233105443,
042189014460

bttnguyen-
dakha@quangngai.gov.vn +84989676011

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 042189014460

633 Nguyễn Minh Trí 051079001436 nmtri-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0908157271 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Kôi Ban Lãnh đạo 051079001436

634 Trần Đồng 042088003612 tdong-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0983022903 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Kôi Ban Lãnh đạo 042088003612

635 Đào Thanh Sang 051078001696 dtsang-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0913337559 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Kôi Ban Lãnh đạo 051078001696

636 Trần Minh Tiến 045079008740 tmtien-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0935959839 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND
và UBND 045079008740

637 Trần Đình Trung 062080000068 tdchung-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0913713317 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND
và UBND 062080000068

638 Thái Hữu Cường 044081003886 thcuong-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84378343968 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND

và UBND 044081003886

639 Đặng Thanh Bình 062083000703 dtbinh-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0972855352 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND

và UBND 062083000703
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640 Doãn Văn Kiên 036084015779 dvkien-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0972335999 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND

và UBND 036084015779

641 A Cường 062088000478 acuong-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0363162221 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Văn phòng HĐND

và UBND 062088000478

642 Đinh Ngọc Hải 044080003025 dnhai-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0986204999 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 044080003025

643 Đinh Hồng Thắng 062083001034 dhthang-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0917321279 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062083001034

644 Bùi Quang Kiên 030080009221 bqkien-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0944981279 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 030080009221

645 Phạm Bá Quang Văn 064088000073 pbqvan-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0976308352 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064088000073

646 Nguyễn Duy Khánh 052090017921 ndkhanh-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84978525099 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052090017921

647 Nguyễn Văn Thuận 062097005708 nvthuan-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84369556547 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062097005708

648 Nguyễn Văn Quân 520279025645 nvquan-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0989196809 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 520279025645

649 Văn Công Tuấn 062087000509 vctuan-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0969464579 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000509
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650 Trần Thị Kim Oanh 064191013660 ttkoanh-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0968449491 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064191013660

651 Lê Ngọc Quý 062093000481 lnquy-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0982658111 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062093000481

652 Đặng Lê Tuấn 062083000512 dltuan-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0395599789 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062083000512

653 Đỗ Đình Ngọc 038077027469 ddngoc-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84905281098 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã
hội 038077027469

654 Đỗ Xuân Linh 026086008279 dxlinh-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0963607579 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã
hội 026086008279

655 Y Xôi 062178000333 yxoi-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0378240859 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã
hội 062178000333

656 Lê Thị Tuyết 038188021119 lttuyet-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0973350059 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã

hội 038188021119

657 Phạm Hồng Định 051083001372 Hongdinhld@gmail.com +84984462579 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083001372

658 Nguyễn Thị Ánh Mai 062181000097 ntamai-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0325587784 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062181000097

659 Nguyễn Văn Long 026085008554 nvlong-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84972741401 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã

hội 026085008554
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660 Y Vi 062194000138 yvi-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0332739868 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062194000138

661 A Vần 062087000511 avan-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0367451278 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062087000511

662 Rô Man Dân 062090006411 rmdan-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84329612990 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đăk Kôi -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062090006411

663 Võ Xuân Đệ 052090000733 vxde-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0971468111 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đăk Kôi -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 052090000733

664 Vi Thị Thu 062188000574 vtthu-
dakkoi@quangngai.gov.vn +84777958567 Chuyên viên UBND xã Đăk Kôi -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062188000574

665 Vi Thị Thu 233094811,
062188000574

vtthu-
dakkoi@quangngai.gov.vn 0777958567

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Kôi -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062188000574

666 PHẠM HỒNG ĐỊNH 051083001372 Hongdinhld@gmail.com 0984462579

Chuyên viên,
Công chức

tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Kôi -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,
H48.287 - UBND Xã Đăk
Kôi - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội, Trung tâm Phục
vụ hành chính công

051083001372

667 Lê Trương Hoài Phi 062201004845 Phile9463@gmail.com +84866483108 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062201004845

668 Đinh Xuân Tiền 033080005695 tiengiangdat1980@gmail.co
m +84983747433 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Long Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 033080005695

669 A Quý 062087006864 quydmkt@gmail.com +84989877441 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062087006864
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670 Nguyễn Thị Bích
Trâm 062186000188 ntbichtram86@gmail.com +84974722778 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062186000188

671 A Tùng 062085000255 tungvhxh85@gmail.com +84979018092 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Phòng Văn hóa - Xã
hội 062085000255

672 Y Thảo 062186003730 Thaovhxdl@gmail.com +84985732098 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Phòng Văn hóa - Xã
hội 062186003730

673 A Khát 062083005238 khatdaklong1980@gmail.co
m +84976228739 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062083005238

674 Y Dài 062195005820 ydaivpub@gmail.com +84985034191 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062195005820

675 Y Chơm 062186003090 ychomtpdaklong@gmail.co
m +84395610321 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062186003090

676 Trần A Thái Bảo 062097000164 thaibaoktvn@gmail.com +84339941094 Chuyên viên UBND xã Đăk Long Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062097000164

677 Phạm Hồng Sơn 062082002241 dakblakt02@gmail.com +84983614363 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đăk Long Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062082002241

678 Phan Văn Học 040081035814 pvhoc-
dakmar@quangngai.gov.vn +84396851555 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040081035814

679 Phan Thị Nở 062187002914 ptno-
dakmar@quangngai.gov.vn +84813134999 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Mar Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062187002914
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680 Hà Đức Mỹ 049090030550 hdmy-
dakmar@quangngai.gov.vn +84905088166 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Mar Ban Lãnh đạo 049090030550

681 Văn thư ubnd xã 040186032350 vanthuubnd.xdakmar@quang
ngai.gov.vn +84369917725 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND

và UBND 040186032350

682 Khổng Tiến Long 034075024170 ktlong-
dakmar@quangngai.gov.vn +84974277746 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND
và UBND 034075024170

683 Nguyễn Thị Hằng 042181003761 nthang-
dakmar@quangngai.gov.vn +84984715429 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND
và UBND 042181003761

684 Trần Thảo 066089003168 tthao-
dakmar@quangngai.gov.vn +84384323893 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND

và UBND 066089003168

685 Vũ Văn Linh 03008919489 vvlinh-
dakmar@quangngai.gov.vn +84988755559 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND

và UBND 03008919489

686 Lê Thị Quế 038186036791 ltque-
dakmar@quangngai.gov.vn +84354382144 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND
và UBND 038186036791

687 Lê Trọng Hảo 038080034451 lthao-
dakmar@quangngai.gov.vn +84914222795 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 038080034451

688 Trần Quang Luân 062090000151 tqluan-
dakmar@quangngai.gov.vn +84987539568 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062090000151

689 Ninh Thành Luân 062087005358 ntluan-
dakmar@quangngai.gov.vn +84976766595 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087005358
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690 Nguyễn Quang Thịnh 062082000606 nqthinh-
dakmar@quangngai.gov.vn +84911358068 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã
hội 062082000606

691 Đỗ Thị Minh Hoan 01179028341 dtmhoan-
dakmar@quangngai.gov.vn +84793511979 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã
hội 01179028341

692 Đỗ Thị Huyền 062189000331 dthuyen-
dakmar@quangngai.gov.vn +84983016459 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã

hội 062189000331

693 Đào Nguyên Sơn 062089000976 dnson-
dakmar@quangngai.gov.vn +84964219989 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062089000976

694 Trần Thị Huyền Trang 062190000339 tthtrang-
dakmar@quangngai.gov.vn +84898383709 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062190000339

695 Ngô Thị Kim Thoa 062184000099 ntkthoa-
dakmar@quangngai.gov.vn +84935942668 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062184000099

696 Trần Thị Thanh Tân 062193001172 ttttan-
dakmar@quangngai.gov.vn +84976547991 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã

hội 062193001172

697 Phan Thị Bích Phương 062196006970 ptbphuong-
dakmar@quangngai.gov.vn +84362725085 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Văn phòng HĐND

và UBND 062196006970

698 Phạm Thế Đắc 062089002729 ptdac-
dakmar@quangngai.gov.vn +84988422252 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062089002729

699 Nguyễn Thị Phương
Nhung 062300002965 ntpdung-

dakmar@quangngai.gov.vn +84372431509 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062300002965
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700 Ngô Thị Thu Sương 064186001835 nttsuong-
dakmar@quangngai.gov.vn +84986059777 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã

hội 064186001835

701 Trần Thị Thương 062191003451 ttthuonng-
dakmar@quangngai.gov.vn +84989778787 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã

hội 062191003451

702 Nông Thị Kỳ Miên 062187000807 ntkmien-
dakmar@quangngai.gov.vn +84963421155 Chuyên viên UBND xã Đăk Mar Phòng Văn hóa - Xã

hội 062187000807

703 Phạm Bá Hùng 019087001003 pbhung-
dakmar@quangngai.gov.vn 0981490818 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đăk Mar -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 019087001003

704 Nguyễn Văn Trà 062080002234 nvtra-
dakmon@quangngai.gov.vn +84965631345 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Môn Ban Lãnh đạo 062080002234

705 Huỳnh Ngọc Ly 051075006250 hnly-
dakmon@quangngai.gov.vn +84396493159 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Môn Ban Lãnh đạo 051075006250

706 Nguyễn Văn Hiềng 038069010725 nvhieng-
dakmon@quangngai.gov.vn +84982890245 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Môn Ban Lãnh đạo 038069010725

707 A Nhã 062083003622 anha-
dakmon@quangngai.gov.vn +84372726595 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Văn phòng HĐND
và UBND 062083003622

708 A Thông 062081000435 athong-
dakmon@quangngai.gov.vn +84355537319 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Văn phòng HĐND
và UBND 062081000435

709 Y Thôn 062182003777 ython-
dakmon@quangngai.gov.vn +84397886382 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062182003777
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710 Y Hồng 062188000518 yhong-
dakmon@quangngai.gov.vn +84367505149 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Văn phòng HĐND
và UBND 062188000518

711 Nguyễn Hữu Anh 062088001644 nhanh-
dakmon@quangngai.gov.vn +84906575414 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062088001644

712 Lê Thị Bích Nga 049196008403 ltbnga-
dakmon@quangngai.gov.vn +84962330059 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 049196008403

713 Nguyễn Thị Tuyền 049182000600 nttuyen-
dakmon@quangngai.gov.vn +84338720385 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 049182000600

714 Phạm Thị Lê 064188008980 ptle-
dakmon@quangngai.gov.vn +84963261248 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064188008980

715 Nguyễn Thị Cẩm
Thùy 062186000260 ntcthuy-

dakmon@quangngai.gov.vn +84975751999 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062186000260

716 Nguyễn Thị Cúc Sanh 049184000773 ntcsanh-
dakmon@quangngai.gov.vn +84358142366 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Phòng Văn hóa - Xã
hội 049184000773

717 A Trường 062201005971 atruong-
dakmon@quangngai.gov.vn +84372106375 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Văn hóa - Xã

hội 062201005971

718 Phan Thị Thu Hà 062186000119 pttha-
dakmon@quangngai.gov.vn +84979230678 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Văn hóa - Xã

hội 062186000119

719 Y Quyên 062187000751 yquyen-
dakmon@quangngai.gov.vn +84988949593 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Môn Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062187000751

72

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



720 Y Sử 062198003433 ysu-
dakmon@quangngai.gov.vn +84965480915 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Môn Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062198003433

721 Trần Thị Dang 062186000147 ttdang-
dakmon@quangngai.gov.vn +84383482579 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062186000147

722 A Hào 062093001588 ahao-
dakmon@quangngai.gov.vn +84978431620 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Môn Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062093001588

723 Y Phúc 062301000668 vp-
dakmon@quangngai.gov.vn +84362608978 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Văn phòng HĐND

và UBND 062301000668

724 Đinh Quang Linh 062200005664 dakmon@quangngai.gov.vn +84977722971 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Văn phòng HĐND
và UBND 062200005664

725 Y Hậu 062199003598 vhxh-
dakmon@quangngai.gov.vn +84972251670 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Văn hóa - Xã

hội 062199003598

726 Y Nỉ 062192000136 kte-
dakmon@quangngai.gov.vn +84359209871 Chuyên viên UBND xã Đăk Môn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062192000136

727 Nguyễn Thị Thương 062178000069 ntthuong-
dakpek@quangngai.gov.vn +84982302207 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Pék Ban Lãnh đạo 062178000069

728 Văn thư ubnd xã 051183001049 hthca-
dakpek@quangngai.gov.vn +84366967467 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Văn phòng HĐND

và UBND 051183001049

729 Lê Thị Sáu 040179001667 ltsau-
dakpek@quangngai.gov.vn +84988267469 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040179001667
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730 Nguyễn Thiên Văn 038091023133 ntvan-
dakpek@quangngai.gov.vn +84964391091 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Văn phòng HĐND
và UBND 038091023133

731 Huỳnh Thị Kim Huệ 062182000167 htkhue-
dakpek@quangngai.gov.vn +84978177636 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Văn phòng HĐND
và UBND 062182000167

732 Y Ly Sa 062188005315 ylysa1988ktm@gmail.com +84358153088 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã

hội 062188005315

733 Y Nhàn 062185000503 ynhanvanphong@gmail.com +84367848242 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062185000503

734 Phương Thị Liến 062182000203 ptlien-
dakpek@quangngai.gov.vn +84357877273 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã

hội 062182000203

735 Đinh Y Tú Lệ 062199000157 dinhytule6699@gmail.com +84966536818 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã
hội 062199000157

736 Đinh Thị Mến 051188001112 dtmen-
dakpek@quangngai.gov.vn +84963924179 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051188001112

737 A Nghiêng 062086000477 anghieng-
dakpek@quangngai.gov.vn +84979572079 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062086000477

738 Võ Thị Mỹ Dung 051180001115 vtmdung-
dakpek@quangngai.gov.vn +84964545335 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ

Hành chính công 051180001115

739 Đặng Thị Thanh Hoài 042181002054 Danghoaidakglei@gmail.co
m +84905283579 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ

Hành chính công 042181002054
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740 Nguyễn Khắc Tụ 062081000273 nktdxdp@gmail.com +84985270422 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã
hội 062081000273

741 Phan Thị Hằng 040181002019 pthang-
dakpek@quangngai.gov.vn +84978729985 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã

hội 040181002019

742 Nguyễn Thành Công 062098003120 ntcong-
dakpek@quangngai.gov.vn +84358793365 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã

hội 062098003120

743 Nguyễn Trọng Anh 038074024127 tronganhkt@gmail.com +84786590789 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đăk Pék Phòng Văn hóa - Xã

hội 038074024127

744 Hồ Ngọc Hải 040099018169 hongochai1199@gmail.com +84867739567 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040099018169

745 Tô Thị Lan Hương 062302005565 tohuong081@gmail.com +84354291817 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062302005565

746 Võ Đình Ban 042090014274
vdban-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84972162909 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 042090014274

747 Y Nhi 062188004205
ynhi-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84345213881 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062188004205

748 Mai Thị Thu Hường 044190004719 maithithuhuong0111@gmail.
com +84367268559 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ

Hành chính công 044190004719

749 Phạm Hồng Huy 052091023330 honghuyqtkd.phucat@gmail.
com +84966769399 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ
Hành chính công 052091023330
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750 Đỗ Đăng Dự 062086005422 dddu-
dakpek@quangngai.gov.vn 0343137818 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Pék Ban Lãnh đạo 062086005422

751 Phạm Khắc Nghĩa 030076009137 nghiakt10@gmail.com 0969655558 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 030076009137

752 Vũ Thị Thu Hài 030184014220 vtthai-
dakpek@quangngai.gov.vn 0905335622 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 030184014220

753 Nguyễn Kim Phượng 025183002000 nkphuong-
dakpek@quangngai.gov.vn 0778930814 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 025183002000

754 Hiêng Thị Hoan 062186005495 hthhoandakpek@quangngai.
gov.vn 0354059048 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062186005495

755 Nguyễn Văn Tứ 062087000176 nvtu-
dakpek@quangngai.gov.vn 0978687279 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062087000176

756 Trần Trọng Bình 062090000209 ttbinh-
dakpek@quangngai.gov.vn 0979587818 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062090000209

757 Đỗ Thanh Trúc 062191000197 dtttruc-
dakpek@quangngai.gov.vn 0968978579 Chuyên viên UBND xã Đăk Pék Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062191000197

758 Nguyễn Thị Kim
Dung 062190000568 ntkdung-

dakpek@quangngai.gov.vn 0973307024 Cán bộ một
cửa

UBND xã Đăk Pék -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062190000568

759 A Nia 062081002649 ania-
dakplo@quangngai.gov.vn +84972746730 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062081002649
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760 Blong Minh Viên 062083000152 bmvien-
dakplo@quangngai.gov.vn +84383498729 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062083000152

761 Nguyễn Văn Vĩnh 062081000107 nvvinh-
dakplo@quangngai.gov.vn +84985123595 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk PLô Ban Lãnh đạo 062081000107

762 A Duy Khánh 062090000147 adkhanh-
dakplo@quangngai.gov.vn +84973330120 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk PLô Ban Lãnh đạo 062090000147

763 Nguyễn Khắc Trúc 062085000186 nktruc-
dakplo@quangngai.gov.vn +84923082468 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk PLô Ban Lãnh đạo 062085000186

764 Văn thư ubnd xã 049191000438 nttbien-
dakplo@quangngai.gov.vn +84373860743 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND

và UBND 062088004107

765 A Tải 062088004107 atai64411@gmail.com +84369383261 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND
và UBND 062088004107

766 Ma Thị Kìa 06186000207 mathikia86@gmail.com +84984674928 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND
và UBND 06186000207

767 Hoàng Văn Bản 036082027530 hvban-
dakplo@quangngai.gov.vn +84972086377 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk PLô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 036082027530

768 Hồ Văn Sĩ 064083000354 hvsi-
dakplo@quangngai.gov.vn +84774654555 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk PLô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 064083000354

769 A Mon 062081003164 amondakplo81@gmail.com +84976746175 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã
hội 062081003164
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770 Y Chuồn 062198006342 chuon1998@gmailcom +84964435602 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã
hội 062187001146

771 Y Hoài Minh 062187001146 yhminh-
dakplo@quangngai.gov.vn +84327660063 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062189005653

772 Trần Thị Bích Phương 062189005653 ttbphuong-
dakplo@quangngai.gov.vn +84972437609 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk PLô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 049191000438

773 Nguyễn Thị Hạnh 049186000702 nthanh-
dakplo@quangngai.gov.vn +84974902772 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 049186000702

774 A Hét 062085005123 ahet-
dakplo@quangngai.gov.vn +84968510339 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã

hội 062085005123

775 A Kênh 062091005666 kenhdakblo91@gmail.com +84373942473 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062091005666

776 A Mạnh 062096006206 amanh-
dakplo@quangngai.gov.vn +84984572437 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã

hội 062096006206

777 Y Nghèo 062188000288 yngheo.dialyk29@gmail.co
m +84354044698 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã

hội 062188000288

778 Y Nhung 062197005806 ynhung-
dakplo@quangngai.gov.vn +84964418869 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Văn hóa - Xã

hội 062197005806

779 Nguyễn Nghĩa 062087004267 nghiatnmtdakglei@gmail.co
m +84961678199 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087004267
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780 Lê Thanh Hoài 072201007911 hoaitayninh2001@gmail.co
m +84918897350 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND

và UBND 072201007911

781 Kring Quỳnh Trang 06218900315 quynhtrang13189@gmail.co
m +84977403779 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND

và UBND 06218900315

782 Đặng Thị Hồng Nhung 030184014150 hoacucmuathu.mq2010@gm
ail.com +84987391819 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND

và UBND 030184014150

783 Y Thư 062177000051 ythu-
dakplo@quangngai.gov.vn +84985270052 Chuyên viên UBND xã Đăk PLô Văn phòng HĐND

và UBND 062177000051

784 Phan Văn Cường 052074001907 pvcuong-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84913487557 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Pxi Ban Lãnh đạo 052074001907

785 Lê Văn Điệp 051076003113 lvdiep-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84985780007 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Pxi Ban Lãnh đạo 051076003113

786 Hoàng Công Ái 00.042073014 hcai-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84906571599 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Pxi Ban Lãnh đạo 00.042073014

787 Đặng Minh Sáng 062320002769 dmsang-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84983018356 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Văn phòng HĐND
và UBND 062320002769

788 Lê Lợi 044079003539 lloi-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84334508598 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Văn phòng HĐND
và UBND 044079003539

789 Nguyễn Viết Hiệu 052087001171 nvhieu-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84966269389 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Văn phòng HĐND

và UBND 052087001171
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790 Nguyễn Thị Bích Giao 062186006597 ntbgiao-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84342924237 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Văn phòng HĐND

và UBND 062186006597

791 Hoàng Ngọc Tú 040094038633 hntu-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84972675278 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Văn phòng HĐND

và UBND 040094038633

792 Lưu Mạnh Hòa 062089000974 lmhoa-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84338345246 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062089000974

793 Đặng Thế Quyết 042079000774 dtquyet-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84967984898 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 042079000774

794 Nguyễn Vũ Trung
Thành 062088005231 nvtthanh-

dakpxi@quangngai.gov.vn +84775581000 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062088005231

795 Võ Xuân Việt 062077003595 vxviet-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84336917999 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062077003595

796 Nguyễn Thanh Bình 051086002763 ntbinh-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84914302359 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086002763

797 Phạm Duy Anh 062087000042 pdanh-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84986095239 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062087000042

798 Ngô Thị Thân 062180000826 ntthan-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84985355058 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Phòng Văn hóa - Xã
hội 062180000826

799 Ngô Thế Quỳnh 042079000773 ntquynh-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84367844022 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Phòng Văn hóa - Xã
hội 042079000773
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800 Lê Ngọc Sơn 038098013325 lngson-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84965125246 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 038098013325

801 Lê Thị Thanh Nhàn 062185005047 lttnhan-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84919092579 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062185005047

802 Trần Thị Loan 040191004336 ttloan-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84988451884 Chuyên viên UBND xã Đăk Pxi Phòng Văn hóa - Xã

hội 040191004336

803 Nguyễn Trung Kiên 034073010040 ntkien-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84978484667 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 034073010040

804 Nguyễn Thành Nhân 052079001501 ntnhan-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84374411379 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 052079001501

805 Phan Thị Thùy Dương 062195006820 pttduong-
dakpxi@quangngai.gov.vn +84966490123 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Pxi Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062195006820

806 Hà Đường 049074013778 hduong-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84935574779 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rơ Wa Ban Lãnh đạo 049074013778

807 Phan Thanh Nam 062078002497 ptnam-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905547905 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rơ Wa Ban Lãnh đạo 062078002497

808 Phạm Văn Dũng 064079001334 pvdung-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905386209 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rơ Wa Ban Lãnh đạo 064079001334

809 Trịnh Anh Tuấn 054081000221 tatuan-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84935815533 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND
và UBND 054081000221
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810 Mai Thu Nhi A 062080004189 mtna-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905061406 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND
và UBND 062080004189

811 A Dăm Trai 062085002642 adtrai-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84976486974 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 062085002642

812 Vương Khả Hiếu 042082003031 vkhieu-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84987302040 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 042082003031

813 Nguyễn Thị Nhung 019187003701 ntnhung-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84387551687 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 019187003701

814 A Nưu 062084004154 anuu-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84794693077 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062084004154

815 Trần Thị Thu Trang 062192001183 ttttrang-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84971123455 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 062192001183

816 Nguyễn Thành Công 060077003125 ntcong-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84988174520 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 060077003125

817 Y Xô Kiếm Ba 062079003277 yxkba-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905137159 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Văn phòng HĐND

và UBND 062079003277

818 Nguyễn Tuấn Phước 051083002214 ntphuoc-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84941356778 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083002214

819 Võ Duy Hùng 064079010155 vdhung-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905752572 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064079010155

82

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



820 Nguyễn Thị Lưu
Quỳnh 062183003279 ntlquynh-

dakrowa@quangngai.gov.vn +84905424077 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062183003279

821 Nguyễn Thị Lài 045182004588 ntlai-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84376170641 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 045182004588

822 Cao Thị Mỹ Vy 062184002761 ctmvy-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84983205769 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062184002761

823 Vương Thị Thọ 051190001454 vttho-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84914275068 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051190001454

824 Huỳnh Thị Ngọc Hiệp 062193003130 htnhiep-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905002001 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062193003130

825 Ngô Nguyên Sâm 062092004707 nnsam-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84933337982 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062092004707

826 Võ Thị Thu Huyền 064183008945 vtthuyen-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84979331122 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064183008945

827 Nguyễn Hoài Nam 062094005115 nhnam-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84987515586 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062094005115

828 Phạm Thị Mỹ Hằng 046190010319 ptmhang-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84777475956 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 046190010319

829 Nguyễn Bảo Thịnh 062073000034 nbthinh-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84946145028 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã
hội 062073000034
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830 Yiang Thắng 062091000315 ythang-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84906582669 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã
hội 062091000315

831 Nguyễn Thị Hà 052193021020 ntha-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84962663046 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 052193021020

832 Đặng Thái Thị Tùng 062182002914 dtttung-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84905829198 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062182002914

833 Tạ Thị Thảo Trang 062188005918 ttthaotrang-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84985222972 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062188005918

834 Trần Việt Đức 062093006797 tvduc-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84944842789 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062093006797

835 Trần Duy Long 062089004747 tdlong-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84935689425 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062089004747

836 Nguyễn Văn Lâm 062088004345 nvlam-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84942370679 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Phòng Văn hóa - Xã

hội 062088004345

837 A Diễn 062087003186 adien-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84356253067 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062087003186

838 Nguyễn Thị Thu Hiền 062175003208 ntthien-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84382739505 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062175003208

839 Trần Thị Bạch Lan 062185001189 ttblan-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84938866851 Chuyên viên UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062185001189
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840 Nguyễn Hoài Ước 052087019082 nhuoc-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84931648799 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ
Hành chính công 052087019082

841 Trương Đặng Nhật
Yên 054187000427 tdnyen-

dakrowa@quangngai.gov.vn +84961709379 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Rơ Wa Trung tâm phục vụ

Hành chính công 054187000427

842 Mai Thu Ri A 062189006850 mtra-
dakrowa@quangngai.gov.vn +84356252846

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Đăk Rơ Wa,
H48.262 - UBND xã Đăk

Rơ Wa - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm phục vụ
Hành chính công,
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị

062189006850

843 Huỳnh Ngọc Phong 062080000350 hnphong-
dakrve@quangngai.gov.vn +84782779333 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rve Ban Lãnh đạo 062080000350

844 Trần Văn Hiển 052082011822 tvhien-
dakrve@quangngai.gov.vn +84969128079 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rve Ban Lãnh đạo 052082011822

845 Phan Duy Huynh 054076007036 pdhuynh-
dakrve@quangngai.gov.vn +84914157767 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Rve Ban Lãnh đạo 054076007036

846 Nguyễn Trọng Phấn 062084000460 ntphan-
dakrve@quangngai.gov.vn +84972335777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND
và UBND 062084000460

847 Lê Văn Dẫu 030075009331 lvdau-
dakrve@quangngai.gov.vn +84982481135 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND
và UBND 030075009331

848 A Lê Nuk 062095000534 alnuk-
dakrve@quangngai.gov.vn +84359356930 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062095000534

849 A Răn 062089000470 aran-
dakrve@quangngai.gov.vn +84377714633 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062089000470
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850 Đinh Văn Đức 062088006018 dvduc-
dakrve@quangngai.gov.vn +84868041007 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND

và UBND 062088006018

851 Lê Trần Thanh Huyền 062192000523 ltthuyen-
dakrve@quangngai.gov.vn +84352076555 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND

và UBND 062192000523

852 Văn Thị Hồng 052192001182 vthong-
dakrve@quangngai.gov.vn +84362182447 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND

và UBND 052192001182

853 Y Van 062185000561 yvan-
dakrve@quangngai.gov.vn +84975137059 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Văn phòng HĐND

và UBND 062185000561

854 Nguyễn Tấn Vũ 051079015893 ntvu-
dakrve@quangngai.gov.vn +84374117999 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079015893

855 Nguyễn Viết Cửu 040080001676 nvcuu-
dakrve@quangngai.gov.vn +84905615868 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 040080001676

856 Nguyễn Xuân Huy 062080000492 nxhuy-
dakrve@quangngai.gov.vn +84773365679 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062080000492

857 Phạm Thị Nhàn 062189000840 ntnhan-
dakrve@quangngai.gov.vn +84396398725 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062189000840

858 Phạm Thị Hồng
Phượng 030187013439 pthphuong-

dakrve@quangngai.gov.vn +84983106044 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 030187013439

859 Hồ Thị Thanh Thủy 062193005820 httthuy-
dakrve@quangngai.gov.vn +84343033227 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062193005820

86

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



860 Nguyễn Văn Tân 062094000052 nvtan-
dakrve@quangngai.gov.vn +84326233887 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062094000052

861 Trần Hữu Tình 062094005321 thtinh-
dakrve@quangngai.gov.vn +84963452146 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062094005321

862 Huỳnh Trần Đông 062089000552 htdong-
dakrve@quangngai.gov.vn +84979112540 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062089000552

863 Lương Văn Khang 035078004044 lvkhang-
dakrve@quangngai.gov.vn +84838680579 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 035078004044

864 Nguyễn Thị Thu 036179022132 ntthu-
dakrve@quangngai.gov.vn +84326470111 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 036179022132

865 Phạm Văn Quý 049201006416 pvquy-
dakrve@quangngai.gov.vn +84913087198 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ

Hành chính công 049201006416

866 Phạm Viết Thạch 062082000081 pvthach-
dakrve@quangngai.gov.vn +84935785899 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã
hội 062082000081

867 Nguyễn Thị Thanh
Nguyệt 025180020617 nttnguyet-

dakrve@quangngai.gov.vn +84397205517 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 025180020617

868 Nguyễn Thị Tố Như 062183000390 nttnhu-
dakrve@quangngai.gov.vn +84388248077 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 062183000390

869 Đoàn Thị Ngọc Điệp 035186008991 dtndiep-
dakrve@quangngai.gov.vn +84383445389 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ

Hành chính công 035186008991
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870 Vũ Thị Huệ 037182005716 vthue-
dakrve@quangngai.gov.vn +84966788882 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 037182005716

871 Phan Đình Thọ 042086001117 pdtho-
dakrve@quangngai.gov.vn +84971121459 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 042086001117

872 Đõ Thị Kim Huệ 052178003222 dtkhue-
dakrve@quangngai.gov.vn +84949925479 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Trung tâm phục vụ

Hành chính công 052178003222

873 Đinh Thị Nga 062191000476 dtnga-
dakrve@quangngai.gov.vn +84373098048 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 062191000476

874 Ngô Duy Đông 062087000539 nddong-
dakrve@quangngai.gov.vn +84344139239 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 062087000539

875 Đỗ Hoài Thịnh 062077000040 dhthinh-
dakrve@quangngai.gov.vn +84903563050 Chuyên viên UBND xã Đăk Rve Phòng Văn hóa - Xã

hội 062077000040

876 ĐỖ THỊ KIM HUỆ 233131340,
052178003222

dtkhue-
dakrve@quangngai.gov.vn +84949925479

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Xã Đăk Rve,
H48.289 - UBND Xã Đăk
Rve - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

052178003222

877 Dương Thành Long 062072002111 dtlong-
daksao@quangngai.gov.vn +84903547889 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Sao Ban Lãnh đạo 062072002111

878 Trần Thanh Hiếu 062082001221 tthieu-
daksao@quangngai.gov.vn +84988277358 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Sao Ban Lãnh đạo 062082001221

879 Nguyễn Thanh Thủy 024086011243 ntthuy-
daksao@quangngai.gov.vn +84977168222 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Sao Ban Lãnh đạo 024086011243
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880 Hoàng Thị Thùy Dung 062186005821 httdung-
daksao@quangngai.gov.vn +84347097453 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã
hội 062186005821

881 Nguyễn Văn Ngọc
Ánh 064190000374 nvnanh-

daksao@quangngai.gov.vn +84365327579 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Trung tâm phục vụ
Hành chính công 064190000374

882 A Đôi 062088000529 adoi-
daksao@quangngai.gov.vn +84364511656 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062088000529

883 A Phoa 062088000533 aphoa-
daksao@quangngai.gov.vn +84372667281 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062088000533

884 Nguyễn Quang Khoa 062086003961 nqkhoa-
daksao@quangngai.gov.vn +84973523246 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã
hội 062086003961

885 A Sơn 062083004747 ason-
daksao@quangngai.gov.vn +84345544990 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062083004747

886 A Ly Kha 062097000349 alkha-
daksao@quangngai.gov.vn +84965028327 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062097000349

887 A Sáu 062088005150 asau-
daksao@quangngai.gov.vn +84974779816 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062088005150

888 A Dem 062094003493 adem-
daksao@quangngai.gov.vn +84329966534 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062094003493

889 Tống Công Bình 062086004194 tcbinh-
daksao@quangngai.gov.vn +84399277007 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Văn hóa - Xã

hội 062086004194
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890 Nguyễn Hải Nam 062078000148 nhnam-
daksao@quangngai.gov.vn +84338127777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062078000148

891 Hà Văn Diện 038077020296 hvdien-
daksao@quangngai.gov.vn +84388623490 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038077020296

892 Nguyễn Đình Pháp 062092000288 ndphap-
daksao@quangngai.gov.vn +84985112777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062092000288

893 Trần Xuân Thanh 064082000354 txthanh-
daksao@quangngai.gov.vn +84985112778 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064082000354

894 Tô Đông Sang 046091004646 sangtd-
daksao@quangngai.gov.vn +84384380819 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 046091004646

895 Trần Bảo Đường Châu 052191019170 chautbd-
daksao@quangngai.gov.vn +84777881878 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052191019170

896 Lê Thi ̣Bích Thùy 062194000428 thuyltb-
daksao@quangngai.gov.vn +84336023493 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062089004758

897 A Vôn 062084000936 avon-
daksao@quangngai.gov.vn +84356252996 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062084000936

898 Nguyễn Văn Thắng 036084015900 Nvthang-
daksao@quangngai.gov.vn +84977724268 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND
và UBND 036084015900

899 Nguyễn Quốc Dũng 062089004758 nqdung.daksao@quangngai.
gov.vn +84987831466 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND

và UBND 062089004758
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900 A Mơ 062098006277 amo-
daksao@quangngai.gov.vn +84353688971 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND

và UBND 062098006277

901 Nguyễn Minh Tùng 062091003356 nmtung.daksao@quangngai.
gov.vn +84983330777 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND

và UBND 062091003356

902 Lê Phương 051094001926 lphuong.daksao@quangngai.
gov.vn +84368394569 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND
và UBND 051094001926

903 Lê Văn Hải 062098000335 lvhai-
daksao@quangngai.gov.vn +84378229327 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND

và UBND 062098000335

904 A Kần 062093000657 akan-
daksao@quangngai.gov.vn +84963328907 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao Văn phòng HĐND

và UBND 062093000657

905 A Đợi 062092005861 adowi-
daksao@quangngai.gov.vn 0986394559 Chuyên viên UBND xã Đăk Sao -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062092005861

906 Ngô Thị Sâm 038174011870 ntsam-
dakto@quangngai.gov.vn +84992738610 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Tô Ban Lãnh đạo 038174011870

907 Phạm Quang Phúc 062079000046 pqphuc-
dakto@quangngai.gov.vn +84977139581 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Tô Ban Lãnh đạo 062079000046

908 Mai Huy Hưng 062082001236 mhhung-
dakto@quangngai.gov.vn +84978514547 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Tô Ban Lãnh đạo 062082001236

909 Nguyễn Thị Minh
Thao 062183003643 ntmthao-

dakto@quangngai.gov.vn +84983987248 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND

và UBND 062183003643
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910 Nguyễn Thế Tuấn 038088022604 nttuan-
dakto@quangngai.gov.vn +84983884534 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND
và UBND 038088022604

911 Cao Thị Hiền 044191011156 cthien-
dakto@quangngai.gov.vn +84395304907 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND

và UBND 044191011156

912 Nguyễn Thị Huyền
Trang 062189006141 nthtrang-

dakto@quangngai.gov.vn +84979668012 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062189006141

913 Đỗ Thị Mai Thảo 062183000087 dtmthao-
dakto@quangngai.gov.vn +84905557229 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND

và UBND 062183000087

914 Hà Thị Kim Lưu 062199000242 htkluu-
dakto@quangngai.gov.vn +84358421858 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND
và UBND 062199000242

915 Đặng Trung Hòa 062085000552 dthoa-
dakto@quangngai.gov.vn +84354338099 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Văn phòng HĐND

và UBND 062085000552

916 Tưởng Văn Khanh 062079000351 tvkhanh-
dakto@quangngai.gov.vn +84967429279 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062079000351

917 A Thăm 062085002817 atham-
dakto@quangngai.gov.vn +84388622447 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062085002817

918 A Xsơng 062084002784 axsong-
dakto@quangngai.gov.vn +84342508753 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062084002784

919 Nguyễn Thị Trinh 062183004022 nttrinh-
dakto@quangngai.gov.vn +84962993679 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062183004022
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920 Nguyễn Thanh Hải 062087000572 nthai-
dakto@quangngai.gov.vn +84977020217 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000572

921 Ung Thị Hồng Vân 062188000437 uthvan-
dakto@quangngai.gov.vn +84906511359 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062188000437

922 Lương Thị Mỹ Trinh 062194004937 ltmtrinh-
dakto@quangngai.gov.vn +84976230224 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062194004937

923 Nguyễn Cao Nguyên 062087000091 ncnguyen-
dakto@quangngai.gov.vn +84978112659 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000091

924 Phạm Thị Thu Hằng 062187000365 ptthang-
dakto@quangngai.gov.vn +84978033678 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062187000365

925 Lê Thị Kim Liên 049178008252 ltklien-
dakto@quangngai.gov.vn +84931945685 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 049178008252

926 Trần Hương Viên 051182016561 thvien-
dakto@quangngai.gov.vn +84967494914 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182016561

927 Nguyễn Thị Thùy
Trang 062199005248 ntttrang-

dakto@quangngai.gov.vn +84988923511 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 062199005248

928 Y Hân 062194006008 yhan-
dakto@quangngai.gov.vn +84332643691 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã

hội 062194006008

929 Nguyễn Thị Ngọc
Bích 062182000078 ntnbich-

dakto@quangngai.gov.vn +84974032707 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã
hội 062182000078
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930 Phạm Thị Ngọc Sương 049191000365 ptnsuong-
dakto@quangngai.gov.vn +84395797778 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã

hội 049191000365

931 Đặng Thị Minh 042188018945 dtminh-
dakto@quangngai.gov.vn +84982299323 Chuyên viên UBND xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã

hội 042188018945

932 Đinh Văn Hanh 051084002452 dvhanh-
dakto@quangngai.gov.vn +84977635532 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051084002452

933 Trần Đạo 051078001138 tdao-
dakto@quangngai.gov.vn +84935575199 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051078001138

934 Lê Văn Tuyên 062083000422 lvtuyen-
dakto@quangngai.gov.vn +84829141283 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062083000422

935 Đặng Thị Kim Cúc 062183002822 dtkcuc-
dakto@quangngai.gov.vn +84973317202 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062183002822

936 A Đằng 062084000946 adang-
dakto@quangngai.gov.vn +84848782929 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062084000946

937 A Đia 062088000356 adia-
dakto@quangngai.gov.vn +84988277292 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062088000356

938 Nguyễn Đăng Khoa 062078000675 ndkhoa-
dakto@quangngai.gov.vn +84369009009 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062078000675

939 Trần Thị Thanh Xuân 042189008107 tttxuan-
dakto@quangngai.gov.vn +84987155222 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ
Hành chính công 042189008107
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940 Huỳnh Thị Thanh
Thúy 066197003865 httthuy-

snn@quangngai.gov.vn +84787667406 Cán bộ một
cửa UBND xã Đăk Tô Trung tâm phục vụ

Hành chính công 066197003865

941 Đặng Thị Minh 233350667,
042188018945

dtminh-
dakto@quangngai.gov.vn +84982299323 Chuyên viên UBND Xã Đăk Tô Phòng Văn hóa - Xã

hội 233350667

942 Vương Văn Mười 049073004868 vvmuoi-
daktokan@quangngai.gov.vn +84916877888 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Tờ Kan Ban Lãnh đạo 049073004868

943 Bùi Văn Viên 062079000833 bvvien-
daktokan@quangngai.gov.vn +84328011179 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đăk Tờ Kan Ban Lãnh đạo 062079000833

944 Nguyễn Thị Hoà 062185003072 nthoa-
daktokan@quangngai.gov.vn +84984427015 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062185003072

945 Đỗ Thị Phượng 038181036007 dtphuong-
daktokan@quangngai.gov.vn +84335211555 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 038181036007

946 Vũ Thị Hoà 038184022798 vthoa-
daktokan@quangngai.gov.vn +84989373275 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 038184022798

947 Y Huyên 062199000317 yhuyen-
daktokan@quangngai.gov.vn +84374764445 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062199000317

948 A Huyết 062084000394 ahuyet-
daktokan@quangngai.gov.vn +84342133135 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062084000394

949 Trương Văn Thiều 024072017815 tvthieu-
daktokan@quangngai.gov.vn +84976728006 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Tờ Kan Trung tâm phục vụ
Hành chính công 024072017815
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950 Hà Văn Nghĩa 038084034452 hvnghia-
daktokan@quangngai.gov.vn +84975690878 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Văn hóa - Xã

hội 038084034452

951 Hoàng Anh Tuấn 042079000930 hatuan-
daktokan@quangngai.gov.vn +84979190345 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Văn hóa - Xã

hội 042079000930

952 Nguyễn Minh Bình 052080008010 nguyenminhbinhnl253@gma
il.com +84989618253 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Văn hóa - Xã
hội 052080008010

953 Bùi Thế Toàn 052088019498 bttoan-
daktokan@quangngai.gov.vn +84979419839 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052088019498

954 Cáp Văn Mẫn 052092024486 cvman-
daktokan@quangngai.gov.vn +84978387101 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052092024486

955 Phạm Đình Việt 062087003693 pdviet-
daktokan@quangngai.gov.vn +84387669114 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087003693

956 Nguyễn Anh Vũ 051090020284 navu-
daktokan@quangngai.gov.vn +84961532268 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tờ Kan Văn phòng HĐND
và UBND 051090020284

957 Trần Bảo Vi Sa 064189000850 tbvsa-
daktokan@quangngai.gov.vn +84354435001 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Văn phòng HĐND

và UBND 064189000850

958 Nguyễn Ka Lâm 062094007014 nklam-
daktokan@quangngai.gov.vn +84333406751 Chuyên viên UBND xã Đăk Tờ Kan Văn phòng HĐND

và UBND 062094007014

959 Y Văk 062183000403 yvak-
daktokan@quangngai.gov.vn +84378955882 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Tờ Kan Văn phòng HĐND
và UBND 062183000403
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960 Đỗ Thị Phượng 233279989,
038181036007

dtphuong-
daktokan@quangngai.gov.vn +84335211555

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đăk Tờ Kan Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038181036007

961 Vi Thị Yến 062194001072 vtyen-
dakui@quangngai.gov.vn +84357799450 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Văn phòng HĐND

và UBND 062194001072

962 Nguyễn Phúc Đoan 052077002673 npdoan-
dakui@quangngai.gov.vn +84978548690 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Ui Văn phòng HĐND
và UBND 052077002673

963 Vũ Thị Nữ 062190002967 vtnu-
dakui@quangngai.gov.vn +84354505221 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062190002967

964 Phạm Văn Dũng 062083000199 pvdung-
dakui@quangngai.gov.vn +84985236283 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Ui Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062083000199

965 Nguyễn Thi Lan Anh 040190034448 ntlananh-
dakui@quangngai.gov.vn +84964345689 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040190034448

966 Mai Trung Hiếu 062089000757 mthieu-
dakui@quangngai.gov.vn +84348122345 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062089000757

967 Đinh Thế Cường 040087036571 dtcuong-
dakui@quangngai.gov.vn +84984413467 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040087036571

968 Y Tiến 062191004758 ytien-
dakui@quangngai.gov.vn +84335744960 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062191004758

969 Nguyễn Thị Diễu 044186004735 ntdieu-
dakui@quangngai.gov.vn +84397814854 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 044186004735
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970 Lê Thị Mỹ Liên 062189000714 ltmlien-
dakui@quangngai.gov.vn +84989835420 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062189000714

971 Vi Thị Thơ 062191000096 vttho-
dakui@quangngai.gov.vn +84975316588 Cán bộ một

cửa UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ
Hành chính công 062191000096

972 Phan Đức Đông 062087000660 pddong-
dakui@quangngai.gov.vn +84989848614 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062087000660

973 A Hiên 062083000849 ahien-
dakui@quangngai.gov.vn +84383289195 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062083000849

974 Nguyễn Thị Nụ 034184014112 ntnu-
dakui@quangngai.gov.vn +84973353976 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ

Hành chính công 034184014112

975 Đặng Thị Mỹ Hạnh 062193003342 dtmanh-
dakui@quangngai.gov.vn +84367560008 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Trung tâm phục vụ

Hành chính công 062193003342

976 Đoàn Thị Hiền 030178008762 dthien-
dakui@quangngai.gov.vn +84977624808 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Ui Phòng Văn hóa - Xã
hội 030178008762

977 Trần Bá Hòa 052082000942 tbhhoa-
dakui@quangngai.gov.vn +84984797686 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đăk Ui Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052082000942

978 Nông Thị Thu Hằng 004190000782 nthhang-
dakui@quangngai.gov.vn +84981496469 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Phòng Văn hóa - Xã

hội 004190000782

979 Phạm Thị Kiều Yến 062189005182 ptkyen-
dakui@quangngai.gov.vn +84775559972 Chuyên viên UBND xã Đăk Ui Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062189005182
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980 Y Sương 062186001015 ysuong-
dakui@quangngai.gov.vn +84985911704 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Đăk Ui Ban lãnh đạo 062186001015

981 Tạ Ngọc Ngọ 037078004526 tnngo-
dakui@quangngai.gov.vn +84905982051 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Đăk Ui Ban lãnh đạo 037078004526

982 Lê Thị Mỹ Liên 233123171,
062189000714

ltmlien-
dakui@quangngai.gov.vn +84989835420 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Đăk Ui Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062189000714

983 Nguyễn Thị Vân 051176014387 ntvan-
dttram@quangngai.gov.vn +84915462131 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Đặng Thùy

Trâm Ban Lãnh đạo 051176014387

984 Cao Thanh Thuận 051087013393 ctthuan-
dttram@quangngai.gov.vn +84947493066 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Đặng Thùy

Trâm Ban Lãnh đạo 051087013393

985 Nguyễn Văn 052085015111 nvan-
dttram@quangngai.gov.vn +84988090705 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Đặng Thùy

Trâm Ban Lãnh đạo 052085015111

986 Phạm Văn Chức 051088001922 pvchuc-
dttram@quangngai.gov.vn +84961549444 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Văn phòng HĐND

và UBND 051088001922

987 Nguyễn Quang Cừ 051086001736 nqcu-
dttram@quangngai.gov.vn +84908569178 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Văn phòng HĐND

và UBND 051086001736

988 Phạm Thanh Tùng 051086001745 pttung-
dttram@quangngai.gov.vn +84383667242 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051086001745

989 Lê Hữu Phẩm 051091010473 lhpham-
dttram@quangngai.gov.vn +84912145544 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051091010473
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990 Dương Lê Thanh Hiển 051087001744 dlthien-
dttram@quangngai.gov.vn +84384280187 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051087001744

991 Phạm Văn Ôn 051090002315 pvon-
dttram@quangngai.gov.vn +84369117149 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051090002315

992 Phạm Văn Lanh 051089001780 pvlanh-
dttram@quangngai.gov.vn +84365179308 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051089001780

993 Nguyễn Nhất Duy 051085019818 nnduy-
dttram@quangngai.gov.vn +84981841488 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085019818

994 Nguyễn Thị Thanh
Phước 051186009736 nttphuoc-

dttram@quangngai.gov.vn +84834190186 Cán bộ một
cửa

UBND xã Đặng Thùy
Trâm

Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051186009736

995 Lê Văn Thành 051084006986 lvthanh-
dttram@quangngai.gov.vn +84943591801 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051084006986

996 Lê Thị Trâm 051185015170 lttram-
dttram@quangngai.gov.vn +84905871005 Cán bộ một

cửa
UBND xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051185015170

997 Phạm Minh Vương 051088004956 pmvuong-
dttram@quangngai.gov.vn +84989267281 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Đặng Thùy

Trâm Phòng Kinh tế 051088004956

998 Lê Văn Thành 212202209,
051084006986

lvthanh-
dttram@quangngai.gov.vn +84943591801 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Đặng Thùy

Trâm
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084006986

999 Nguyễn Sĩ Hải 051074011800
nshai-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84905674207 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đình Cương Ban Lãnh đạo 051074011800

100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1000 Huỳnh Thanh Lộng 051084004034
htlong-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84913470675 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đình Cương Ban Lãnh đạo 051084004034

1001 Nguyễn Thị Thống 051186012484
ntthong-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84905507625 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051186012484

1002 Nguyễn Thị Minh
Trâm 051186010255

ntmtram-
dinhcuong@quangngai.gov.v

n
+84974290420 Cán bộ một

cửa UBND xã Đình Cương Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051186010255

1003 Võ Duy Khanh 051085014413
vdkhanh-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84938963771 Cán bộ một
cửa UBND xã Đình Cương Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085014413

1004 Bùi Việt Hoàng 051090016520
bvhoang-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84981428429 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đình Cương Văn phòng HĐND

và UBND 051090016520

1005 Đặng Ngọc Vỹ 051195009876
đnvy-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84345805837 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Văn phòng HĐND
và UBND 051195009876

1006 Đặng Thanh Tuyên 051095005385
đttuyen-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84793857676 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Văn phòng HĐND
và UBND 051095005385

1007 Nguyễn Thị Minh
Duyên 051185009297

ntmduyen-
dinhcuong@quangngai.gov.v

n
+84917855252 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Văn phòng HĐND

và UBND 051185009297

1008 Phạm Thị Cẩm 051185010860
ptcam-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84949123720 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đình Cương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051185010860

1009 Nguyễn Văn Nam 051082019264
nvnam-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84988402603 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đình Cương Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082019264
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1010 Võ Thị Ngọc Thời 051182014149
vtnthoi-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84914614786 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051182014149

1011 Nguyễn Trung Sơn 051084018748
ntson-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84966949111 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084018748

1012 Cao Thị Hạnh 051177013299
cthanh-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84977684033 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đình Cương Phòng Văn hóa - Xã

hội 051177013299

1013 Trần Thị Mỹ Linh 051189009728
ttmlinh-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84984814686 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189009728

1014 Hồ Thị Hồng 051188005992
hthong-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84374705992 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051188005992

1015 Nguyễn Thị Thu Hà 051186008651
nttha-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84978466084 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186008651

1016 Huỳnh Thị Thúy Kiều 051190012148
httkieu-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n

+84973380320 Chuyên viên UBND xã Đình Cương Phòng Văn hóa - Xã
hội 051190012148

1017 Nguyễn Thị Bích Ra 051180007505
ntbra-

dinhcuong@quangngai.gov.v
n1

+84976525757 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Đình Cương -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180007505

1018 Nguyễn Thị Bích Ra 051180007505,
212129187

ntbra-
dinhcuong@quangngai.gov.v

n
0976525757 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Đình Cương -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180007505

1019 Võ Thanh Tuấn 051082002926 tuanhtktbs@gmail.com +84914049368 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đông Sơn Ban Lãnh đạo 051082002926
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1020 Phạm Quang Thái 051077012379 thaivien77@gmail.com +84385938051 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đông Sơn Ban Lãnh đạo 051077012379

1021 Tống Văn Tuấn 051083007835 tuantvbs@gmail.com +84393606200 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051083007835

1022 Nguyễn Duy Hiệp 051083000654 nguyenduyhiep58@gmail.co
m +84967676622 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083000654

1023 Nguyễn Hồng Vân 051080002977 hongvan80tnmt@gmail.com +84986098989 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051080002977

1024 Trịnh Quang Đạt 051082003100 trinhdatxd@gmail.com +84916141444 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082003100

1025 Nguyễn Thị Hảo 051180014297 haohaobc@gmail.com +84968317079 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051180014297

1026 Nguyễn Văn Danh 051079009697 danhvhxhbc@gmail.com +84984165563 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079009697

1027 Quảng Thanh Thương 051086018136 +84972577046 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Văn hóa - Xã

hội 051086018136

1028 Nguyễn Thị Bích
Nhung 051179006201 nhungbinhhoa@gmail.com +84366194663 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051179006201

1029 Phạm Tấn Lâm 051078007639 tanlampham@gmailcom +84978554685 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078007639
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1030 Lê Thị Tâm 051186011043 tamthile2012@gmail.com +84383096169 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186011043

1031 Nguyễn Thanh Quyền 051082012551 thanhquyentp2011@gmail.co
m +84905288439 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082012551

1032 Trần Thị Xuân Hòa 051187011554 khanhly23102012@gmail.co
m +84366819626 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051187011554

1033 Nguyễn Văn Bình 051082002942 +84918171928 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051082002942

1034 Bùi Thanh Cương 051080013277 thanhcuongbbphu@gmail.co
m +84988627689 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080013277

1035 Đoàn Thị Quỳnh Trâm 051178011994 doanthiqtram@gmail.com +84989235349 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051178011994

1036 Phạm Thị Thu Thúy 051196001830 tbh951848@gmail.com +84983427521 Cán bộ một
cửa UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051196001830

1037 Tống Thị Nguyên Thu 051185012939 nguyenthutpbh23@gmail.co
m +84971735741 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND
và UBND 051185012939

1038 Nguyễn Thị Thu
Hường 051188008136 huongduyen88@gmail.com +84988097249 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051188008136

1039 Nguyễn Văn Thịnh 051081005452 thinhnguyenkt1981@gmail.c
om +84333102440 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051081005452
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1040 Võ Thị Nhạn 051179005464 nhanvothibc@gmail.com +84975069924 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051179005464

1041 Võ Thị Ngọc Trinh 051196007809 vtngoctrinh1408@gmail.com +84366221487 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051196007809

1042 Dương Thành Đức 051085003097 duongthanhducqng@gmail.c
om +84982024402 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085003097

1043 Hồ Thị Chung 051186005510 +84345125776 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051186005510

1044 Nguyễn Thị Thùy Liên 051189015498 nguyenthuylien2010@gmail.
com +84394797470 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051189015498

1045 Nguyễn Thị Minh
Tâm 051186005838 kincon2601@gmail.com +84988310138 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186005838

1046 Trương Văn Minh 051079003086 nvdtbsn@gmail.com +84919099714 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051079003086

1047 Phan Đình Chí 051076009411 chipdbs@gmail.com +84919188324 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Đông Sơn Ban Lãnh đạo 051076009411

1048 Huỳnh Thị Hiền 051187003014 ptpbinhson@gmail.com +84985868567 Lãnh đạo
phòng UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051187003014

1049 Trần Thị Quý Hảo 051183011224 tranthiquyhao2020@gmail.c
om +84934966727 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051183011224
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1050 Thới Mãi 051080013208 maithoi80@gmail.com +84969258117 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND
và UBND 051080013208

1051 Lê Văn Nhị 051086016394 lenhi1986quangngai@gmail.
com +84983614620 Chuyên viên UBND xã Đông Sơn Văn phòng HĐND

và UBND 051086016394

1052 PHẠM QUANG
THÁI

211955227,
051077012379 thaivien77@gmail.com +84385938051 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Đông Sơn Ban lãnh đạo 051077012379

1053 Nguyễn Thanh Quyền 212107613,
051082012551

thanhquyentp2011@gmail.co
m +84905288439

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đông Sơn Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082012551

1054 Lê Minh Vương 051086011635 lmvuong-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84914245544 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đông Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051086011635

1055 Võ Sỹ Phi 051081001316 vsphi-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84914422434 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Đông Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051081001316

1056 Vy Thành Dũng 051078014330 vtdung-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84916860704 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Trà Bồng Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051078014330

1057 Nguyễn Quốc Nhật 051084014367 nqnhat-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84905945369 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084014367

1058 Nguyễn Công Hành 051075001748 nchanh-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84985865382 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051075001748

1059 Bùi Hữu Nam 051078016099 bhnam-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84918989005 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051078016099
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1060 Ngô Đình Tập 051079000956 ndtap-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84942285207 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051079000956

1061 Võ Thị Thủy 051182001702 vtthuy-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84916975467 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051182001702

1062 Đỗ Ngọc Trường 051081000751 dntruong-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84868725252 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051081000751

1063 Trần Quang Vinh 051083000889 tqvinh-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84988200479 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083000889

1064 Vũ Thị Thanh Thủy 051184002097 vttthuy-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84914610464 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051184002097

1065 Nguyễn Huy Cường 051085001594 nhcuong-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84818987898 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085001594

1066 Huỳnh Thị Thanh
Tùng 051178002048 htttung-

dtrabong@quangngai.gov.vn +84914611392 Chuyên viên UBND xã Đông Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051178002048

1067 Đặng Thị Yến 040189042099 dtyen-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84964836622 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Trà Bồng Trung tâm phục vụ
Hành chính công 040189042099

1068 Hồ Thị Sen 051179000997 htsen-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84813644627 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Trà Bồng Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051179000997

1069 Hồ Thị Như Phượng 051183001736 htnphuong-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84911473218 Cán bộ một

cửa UBND xã Đông Trà Bồng Trung tâm phục vụ
Hành chính công 051183001736
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1070 Trương Duy Hy 051083017939 tdhuy-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84975833238 Lãnh đạo

phòng UBND xã Đông Trà Bồng Văn phòng HĐND
và UBND 051083017939

1071 Vy Thành Dũng 212219450,
051078014330

vtdung-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84916860704 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Đông Trà

Bồng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051078014330

1072 Đặng Thị Yến 186816626,
040189042099

dtyen-
dtrabong@quangngai.gov.vn +84964836622

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Đông Trà
Bồng

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040189042099

1073 Y Tiên 062186000710 ytien-
dunong@quangngai.gov.vn +84367088999 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062186000710

1074 Xiêng Lăng Khánh 062079000334 xlkhanh-
ducnong@quangngai.gov.vn +84905795861 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Phòng Văn hóa - Xã

hội 062079000334

1075 Võ Văn Út 049078001111 vvut-
ducnong@quangngai.gov.vn +84327003435 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Dục Nông Ban Lãnh đạo 049078001111

1076 Trần Văn Mậu 049081000759 tvmau-
ducnong@quangngai.gov.vn +84934705578 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Dục Nông Ban Lãnh đạo 049081000759

1077 Nguyễn Ngọc Thất 025075002060 nnthat-
ducnong@quangngai.gov.vn +84972698823 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Dục Nông Văn phòng HĐND
và UBND 025075002060

1078 Y Chạc 062187003770 ychac-
ducnong@quangngai.gov.vn +84374818338 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062187003770

1079 Y Phiên 061187000598 yphien-
ducnong@quangngai.gov.vn +84367098685 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Văn phòng HĐND

và UBND 061187000598
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1080 Nguyễn Đức Xuân 051078000934 ndxuan-
ducnong@quangngai.gov.vn +84984377789 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078000934

1081 Phạm Thị Kim Ngọc 062181000119 ptkngoc-
ducnong@quangngai.gov.vn +84919754899 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062181000119

1082 Y Tâm 062186000711 ytam-
ducnong@quangngai.gov.vn +84935753843 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062186000711

1083 A Then 062091004175 athen-
ducnong@quangngai.gov.vn +84964836035 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062091004175

1084 Trần Thị Mỹ Hạnh 049191000435 ttmhanh-
ducnong@quangngai.gov.vn +84979012014 Lãnh đạo

phòng UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 049191000435

1085 Y Chiêu 062188000603 ychieu-
ducnong@quangngai.gov.vn +84374410422 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062188000603

1086 Kring Thôi 062086000483 kringthoi-
ducnong@quangngai.gov.vn +84989060274 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062086000483

1087 Y Thâu 062183000938 ythau-
ducnong@quangngai.gov.vn +84935843028 Cán bộ một

cửa UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062183000938

1088 A Dưr 062089004303 adur-
ducnong@quangngai.gov.vn +84974450353 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Văn phòng HĐND

và UBND 062089004303

1089 Y Liêi 062189002851 a@gmail.com +84868430779 Chuyên viên UBND xã Dục Nông Phòng Văn hóa - Xã
hội 062189002851
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1090 Xiêng Thanh Sắc 062092000535 xtsac-
ducnong@quangngai.gov.vn +84386657847 Cán bộ một

cửa UBND xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062092000535

1091 Y Thâu 233104015,
062183000938

ythau-
ducnong@quangngai.gov.vn +84935843028

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062183000938

1092 Xiêng Thanh Sắc 233137291,
062092000535

xtsac-
ducnong@quangngai.gov.vn +84386657847

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Dục Nông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062092000535

1093 Lê Tiến Đạt 062097000927 ltdat-
iachim@quangngai.gov.vn +84378744569 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062097000927

1094 Hơ Ky Hải 062184000952 hkhai-
iachim@quangngai.gov.vn +84367844412 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062184000952

1095 Bùi Thị Hương 042180009361 bthuong-
iachim@quangngai.gov.vn +84358304719 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 042180009361

1096 Đỗ Thị Hồng Hạnh 062187003759 dthhanh-
iachim@quangngai.gov.vn +84386782725 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Chim Ban Lãnh đạo 062187003759

1097 Ka Rô Chinh 062084000865 krchinh-
iachim@quangngai.gov.vn +84903561007 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Chim Ban Lãnh đạo 062084000865

1098 Nguyễn Trọng Thắm 038090025718 nttham-
iachim@quangngai.gov.vn +84966607722 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND
và UBND 038090025718

1099 Lê Anh Tú 062077000395 latu-
iachim@quangngai.gov.vn +84987141717 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND

và UBND 062077000395

110

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1100 Lê Thị Hà 062185000331 ltha-
iachim@quangngai.gov.vn +84367402057 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND

và UBND 062185000331

1101 Nguyễn Minh Phường 046086000628 nmphuong-
iachim@quangngai.gov.vn +84935767357 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND

và UBND 046086000628

1102 Vũ Thị Ngọc Diễm 062190005994 vtndiem-
iachim@quangngai.gov.vn +84931627586 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND

và UBND 062190005994

1103 Phan Văn Pháp 062077004158 pvphap-
iachim@quangngai.gov.vn +84384602099 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062077004158

1104 A Khúy 062082002527 akhuy-
iachim@quangngai.gov.vn +84985100963 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062082002527

1105 Lê Hồ Kim Trọng 062087002707 lhktrong-
iachim@quangngai.gov.vn +84987687275 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087002707

1106 Phạm Giang Nam 035081014654 pgnam-
iachim@quangngai.gov.vn +84987139777 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 035081014654

1107 Huỳnh Ngọc Thành 062090001018 hnthanh-
iachim@quangngai.gov.vn +84965076168 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062090001018

1108 Y Gren Na 062189005492 ygna-
iachim@quangngai.gov.vn +84974774537 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062189005492

1109 Phùng Thị Y Thảo 062191000265 ptythao-
iachim@quangngai.gov.vn +84935962709 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã
hội 062191000265
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1110 A Li Khôn 062084003055 alkhon-
iachim@quangngai.gov.vn +84905106285 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã

hội 062084003055

1111 Phan Hữu Phúc 062084005509 phphuc-
iachim@quangngai.gov.vn +84966521199 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062084005509

1112 Phạm Trung Kiên 062075003118 ptkien-
iachim@quangngai.gov.vn +84988422131 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã

hội 062075003118

1113 Trần Thị Thu Trang 062188004218 tttrang-
iachim@quangngai.gov.vn +84978419516 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND

và UBND 062188004218

1114 Đinh Lý Hương 062194006484 dlhuong-
iachim@quangngai.gov.vn +84327958219 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã

hội 062194006484

1115 Trần Thị Y Huyền 064188000413 ttyhuyen-
iachim@quangngai.gov.vn +84937249728 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 064188000413

1116 Nguyễn Quang Tú 064086000213 nqtu-
iachim@quangngai.gov.vn +84938878187 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã

hội 064086000213

1117 Trần Đình Giang 062082000070 tdgiang-
iachim@quangngai.gov.vn +84964000070 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Chim Ban Lãnh đạo 062082000070

1118 Nguyễn Văn Tú 040085009167 nvtu-
iachim@quangngai.gov.vn +84935372989 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040085009167

1119 A Tuưng 062085001224 atuung-
iachim@quangngai.gov.vn +84397063957 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã

hội 062085001224
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1120 Phạm Hữu Nhạn 052082007334 phnhan-
iachim@quangngai.gov.vn +84983130789 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Văn phòng HĐND
và UBND 052082007334

1121 Tống Đức Thiện 042085002886 tdthien-
iachim@quangngai.gov.vn +84985865904 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 042085002886

1122 Nguyễn Viết Thông 042072021923 nvthong-
iachim@quangngai.gov.vn +84935912279 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã
hội 042072021923

1123 A Phiếu 062086005178 aphieu-
iachim@quangngai.gov.vn +84976729008 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062086005178

1124 Trần Việt Hùng 062093000493 tvhung-
iachim@quangngai.gov.vn +84399194093 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062093000493

1125 Nguyễn Hoàng Hữu
Tân 062091003411 nhhtan-

iachim@quangngai.gov.vn +84905368323 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062091003411

1126 Nguyễn Thị Thanh
Hoa 086184001011 ntthoa-

iachim@quangngai.gov.vn +84394949999 Chuyên viên UBND xã Ia Chim Phòng Văn hóa - Xã
hội 086184001011

1127 Nguyễn Văn Tú 233236919,
040085009167

nvtu-
iachim@quangngai.gov.vn +84935372989 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Ia Chim Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040085009167

1128 Pờ Ly Hảo 062078000372 plhao-
iadal@quangngai.gov.vn +84982306796 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Đal Ban Lãnh đạo 062078000372

1129 Hồ Thị Đào 062183000774 htdao-
iadal@quangngai.gov.vn +84389104188 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Đal Ban Lãnh đạo 062183000774
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1130 Nguyễn Tiến Dũng 034079027589 ntdung.iahdrai@quangngai.g
ov.vn +84979243666 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Đal Ban Lãnh đạo 034079027589

1131 Nguyễn Minh Hùng 062095000143 nmhung-
iadal@quangngai.gov.vn +84345577291 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062095000143

1132 Đặng Hoàng Khánh
Nhi 062301004392 dhknhi-

iadal@quangngai.gov.vn +84327638931 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062301004392

1133 Trần Ngọc Quỳnh Hoa 040198009887 tnhhoa-
iadal@quangngai.gov.vn +84378999500 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Trung tâm Phục vụ

hành chính công 040198009887

1134 Trần Văn Công 040087003262 tvcong-
iadal@quangngai.gov.vn +84973102872 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Trung tâm Phục vụ

hành chính công 040087003262

1135 Nguyễn Văn Duy 062089003969 nvduy-
iadal@quangngai.gov.vn +84971245779 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062089003969

1136 A Ly Ka 062089005378 alka-
iadal@quangngai.gov.vn +84385045311 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Đal Phòng Văn hóa - Xã
hội 062089005378

1137 Nguyễn Thị Hồng
Diễm 054188001238 nthdiem-

iadal@quangngai.gov.vn +84396352422 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Phòng Văn hóa - Xã
hội 054188001238

1138 Nguyễn Văn Xuân 062093000539 nvxuan-
iadal@quangngai.gov.vn +84987021819 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Phòng Văn hóa - Xã

hội 062093000539

1139 Chế Hồng Quyền 062082001020 chquyen-
iadal@quangngai.gov.vn +84968423679 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Đal Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062082001020
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1140 Phùng Văn Mạnh 064092009145 pvmanh-
iadal@quangngai.gov.vn +84971710777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Đal Văn phòng HĐND
và UBND 064092009145

1141 Vi Thị Mừng 062194004134 vtmung-
iadal@quangngai.gov.vn +84962627612 Chuyên viên UBND xã Ia Đal Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062194004134

1142 Lê xuân Cường 172444090,
038082021403

lxcuong-
iatoi@quangngai.gov.vn +84868714997

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038082021403

1143 Trần Văn Thu 052071000529 tvthu-
iatoi@quangngai.gov.vn +84913469143 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Tơi Ban Lãnh đạo 052071000529

1144 Bùi Văn Nhàng 052072012135 bvnhang-
iatoi@quangngai.gov.vn +84977974879 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Tơi Ban Lãnh đạo 052072012135

1145 Y Giang Ly 062178004029 ygly-
iatoi@quangngai.gov.vn +84343609799 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ia Tơi Ban Lãnh đạo 062178004029

1146 Nguyễn Ngọc Quang 038080034676 nnquang-
iatoi@quangngai.gov.vn +84984582001 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Văn phòng HĐND
và UBND 038080034676

1147 Hoàng Trọng Quảng 052074002403 htquang-
iatoi@quangngai.gov.vn +84986956217 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Văn phòng HĐND
và UBND 052074002403

1148 Y Kuôn 062300006377 ykuon-
iatoi@quangngai.gov.vn +84395397894 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Văn phòng HĐND

và UBND 062300006377

1149 Nguyễn Xuân Quốc 052091017140 nxquoc-
iatoi@quangngai.gov.vn +84865041189 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 052091017140
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1150 Trần Trung Dũng 064090000901 ttdung-
iatoi@quangngai.gov.vn +84986519790 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 064090000901

1151 Lê Văn Bình 038081025533 lvbinh-
iatoi@quangngai.gov.vn +84336328757 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 038081025533

1152 Trần Mai Tài 064090011353 tmtai-
iatoi@quangngai.gov.vn +84868450379 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 064090011353

1153 Lê Văn Giới 038087023902 lvgioi-
iatoi@quangngai.gov.vn +84988544549 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038087023902

1154 Lê Viết Mạnh 038092053387 lvmanh-
iatoi@quangngai.gov.vn +84979156592 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038092053387

1155 Lê Đức Hùng 038092021718 ldhung-
iatoi@quangngai.gov.vn +84369048980 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038092021718

1156 Nguyễn Đức Nghĩa 062098003854 ndnghia-
iatoi@quangngai.gov.vn +84334952465 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062098003854

1157 Nguyễn Quang Trung 044089005179 nqtrung-
iatoi@quangngai.gov.vn +84976754247 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 044089005179

1158 Lê Xuân Tiến 042086001391 lxtien-
iatoi@quangngai.gov.vn +84962495979 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã
hội 042086001391

1159 Trương Nữ Thu Hiền 052189000734 tnthien-
iatoi@quangngai.gov.vn +84949269167 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã
hội 052189000734
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1160 Đào Thị Bích Trâm 052191014309 dtbtram-
iatoi@quangngai.gov.vn +84385004879 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 052191014309

1161 Nguyễn Thanh Long 062097000217 ntlong-
iatoi@quangngai.gov.vn +84984985767 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062097000217

1162 A Âm 062091004367 aam-
iatoi@quangngai.gov.vn +84333852133 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062091004367

1163 A Ngọc Vũ 062087003573 anvu-
iatoi@quangngai.gov.vn +84971498443 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062087003573

1164 Hoàng Bão Biển 049090001291 hbbien-
iatoi@quangngai.gov.vn +84376453179 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 049090001291

1165 Lê Xuân Cường 038082021403 lxcuong-
iatoi@quangngai.gov.vn +84868714997 Cán bộ một

cửa UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038082021403

1166 Cao Thị Phi Ly 062192000489 ctply-
iatoi@quangngai.gov.vn +84343084214 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062192000489

1167 Đặng Chí Bảo 062084001209 dcbao-
iatoi@quangngai.gov.vn +84977679894 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062084001209

1168 Y Nhật Minh Huệ 062301001236 ynmhue-
iatoi@quangngai.gov.vn +84362508298 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062301001236

1169 Nguyễn Ngọc Lâm 049093000221 nnlam-
iatoi@quangngai.gov.vn +84333991994 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 049093000221
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1170 Nguyễn Thị Bích
Phượng 062195006481 ntbphuong-

iatoi@quangngai.gov.vn +84988090605 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062195006481

1171 Vi Văn Luận 038082033117 vvluan-
iatoi@quangngai.gov.vn +84868669459 Chuyên viên UBND xã Ia Tơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 038082033117

1172 Nguyễn Thị Kiều 051183001146
ntkieu-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84945277846 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Khánh Cường Ban Lãnh đạo 051183001146

1173 Trần Huỳnh Kiên 051083001312
thkien-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84913093914 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Khánh Cường Ban Lãnh đạo 051083001312

1174 Phạm Ngọc Thạch 001073027199
pnthach-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84944185629 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Khánh Cường Ban Lãnh đạo 001073027199

1175 Lê Thị Điểm 051177000966
ltdiem-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84392661811 Lãnh đạo
phòng UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã

hội 051177000966

1176 Lê Thị Ái Ngân 051184001206
ltangan-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84974654592 Lãnh đạo
phòng UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184001206

1177 Trần Ngọc Đông 051080001387
tndong-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84985036162 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080001387

1178 Lê Thị Phú Xuân 051183016111 ltpxuan-khanhcuong
@quangngai.gov.vn +84914787104 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã

hội 051183016111

1179 Nguyễn Văn Thuần 051077006508
nvthuan-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84987040760 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã
hội 051077006508
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1180 Phạm Thị Phương
Trầm 051191000982

ptptram-
khanhcuong@quangngai.gov

.vn
+84374874140 Cán bộ một

cửa UBND xã Khánh Cường Phòng Văn hóa - Xã
hội 051191000982

1181 Nguyễn Thị Hiển 051181001874 nthien-khanhcuong
@quangngai.gov.vn +84915576319 Lãnh đạo

phòng UBND xã Khánh Cường Văn phòng HĐND
và UBND 051181001874

1182 Nguyễn Văn Quang 051085014122
nvquang-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84988394849 Lãnh đạo
phòng UBND xã Khánh Cường Văn phòng HĐND

và UBND 051085014122

1183 Đặng Thi ̣Thu Hà 051182009635 dttha-khanhcuong
@quangngai.gov.vn +84914240391 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Văn phòng HĐND

và UBND 051182009635

1184 Cao Thị Hồng Phương 051182001147
cthphuong-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84386663430 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Văn phòng HĐND
và UBND 051182001147

1185 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 051182001580

nthnhung-
khanhcuong@quangngai.gov

.vn
+84963881552 Cán bộ một

cửa UBND xã Khánh Cường Văn phòng HĐND
và UBND 051182001580

1186 Trương Ánh Dương 051082000994
taduong-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84979858197 Lãnh đạo
phòng UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082000994

1187 Nguyễn Trần Hoàng
Vũ 051089002220

nthvu-
khanhcuong@quangngai.gov

.vn
+84918514569 Lãnh đạo

phòng UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051089002220

1188 Nguyễn Duy Thắng 051085015426
ndthang-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84905463373 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085015426

1189 Nguyễn Duy Nam 051095010645
ndnam-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84974778071 Cán bộ một
cửa UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051095010645
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1190 Trần Thanh Tựu 051078003337
tttuu-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84914426793 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078003337

1191 Trịnh Thị Thùy Trâm 051184010914
ttttram-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84986958926 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051184010914

1192 Nguyễn Minh Trí 051083017119
nminhtri-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84914772328 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083017119

1193 Huỳnh Trung Điền 051090000830
htdien-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84977623265 Lãnh đạo
phòng UBND xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051090000830

1194 Nguyễn Thị Hòa 051188001481
nthoa-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84977697054 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188001481

1195 Trần Thanh Nhựt 051081010633
ttnhut-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84982165787 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051081010633

1196 Phạm Thị Thanh Hỷ 051184001195
ptthy-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84989872349 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184001195

1197 Thân Thị Ánh Điệp 051189008520
ttadiep-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84777468514 Chuyên viên UBND xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189008520

1198 Nguyễn thị hoà 212240542,
051188001481

nthoa-
khanhcuong@quangngai.gov

.vn
+84977697054 Chuyên viên UBND Xã Khánh Cường Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051188001481

1199 Nguyễn Thị Kim Biên 051193001086
ntkbien-

khanhcuong@quangngai.gov
.vn

+84982457522 Văn thư đơn
vị

UBND Xã Khánh Cường
- UBND tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng HĐND
và UBND 051193001086
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1200 Lê Quang Chính 051080000746 lqchinh-
konbraih@quangngai.gov.vn +84988624555 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Braih Ban Lãnh đạo 051080000746

1201 Nguyễn Xuân Trung 042079015870 nxtrung-
konbraih@quangngai.gov.vn +84979602299 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Braih Ban Lãnh đạo 042079015870

1202 Nguyễn Thanh Sơn 049076000668 ntson-
konbraih@quangngai.gov.vn +84915333758 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Braih Ban Lãnh đạo 049076000668

1203 Nguyễn Hùng 062076000185 nhung-
konbraih@quangngai.gov.vn +84905316733 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND
và UBND 062076000185

1204 Võ Tuấn Quân 064076000080 vtquan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84982915007 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND
và UBND 064076000080

1205 Dương Thị Phương
Thảo 062194000027 dtpthao-

konbraih@quangngai.gov.vn +84336360977 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND
và UBND 062194000027

1206 Vũ Hoàng Thị Mỹ
Hậu 062183000462 vhtmhau-

konbraih@quangngai.gov.vn +84989148157 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND
và UBND 062183000462

1207 Trần Thị Thảo 042185001519 ttthao-
konbraih@quangngai.gov.vn +84398653377 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 042185001519

1208 Trương Thị Thanh
Tâm 062191000564 ttttamkonbraih@quangngai.g

ov.vn +84987287159 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND
và UBND 062191000564

1209 Văn Việt Dũng 064090000278 vvdung-
konbraih@quangngai.gov.vn +84972555563 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND

và UBND 064090000278
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1210 Huỳnh Thị Bích Thảo 062184000110 htbthao-
konbraih@quangngai.gov.vn +84901924547 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND

và UBND 062184000110

1211 Phan Thị Mỳ 042185012859 ptmy-
konbraih@quangngai.gov.vn +84973629676 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND

và UBND 042185012859

1212 Tô Thị Thúy Trinh 051179014725 ttttrinh-
konbraih@quangngai.gov.vn +84935274465 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Văn phòng HĐND

và UBND 051179014725

1213 Đỗ Dũng Sỹ 025084002918 ddsy-
konbraih@quangngai.gov.vn +84389266034 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 025084002918

1214 Trần Công Thức 044083004691 tcthuc-
konbraih@quangngai.gov.vn +84965248249 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 044083004691

1215 Nguyễn Thị Lan 062186003473 ntlan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84917082179 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062186003473

1216 Phạm Thị Thùy Vân 062189000208 pttvan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84979847020 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062189000208

1217 Huỳnh Quốc Việt 062087000228 hqviet-
konbraih@quangngai.gov.vn +84976347999 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000228

1218 Võ Thuận An 044088005624 vtan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84971402357 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 044088005624

1219 Võ Quang Thuận 044098003061 vqthuan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84799098198 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 044098003061
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1220 Nguyễn Y Băng 026091006461 nybang-
konbraih@quangngai.gov.vn +84399087361 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 026091006461

1221 Nguyễn Thị Bích
Phượng 040177003661 ntbphuong-

konbraih@quangngai.gov.vn +84984582396 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Braih Phòng Văn hóa - Xã

hội 040177003661

1222 A Rưch 062084000062 aruch-
konbraih@quangngai.gov.vn +84368201081 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Phòng Văn hóa - Xã
hội 062084000062

1223 Trần Thị Phụng 052183017715 ttphung-
konbraih@quangngai.gov.vn +84372098198 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Phòng Văn hóa - Xã
hội 052183017715

1224 Y Lăk 062195000539 ylak-
konbraih@quangngai.gov.vn +84343699847 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Văn hóa - Xã

hội 062195000539

1225 A Ngôn 062091001396 angon-
konbraih@quangngai.gov.vn +84901918262 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062091001396

1226 An Thị Phương 062191000139 atphuong-
konbraih@quangngai.gov.vn +84934731686 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Phòng Văn hóa - Xã

hội 062191000139

1227 Bùi Thị Chính 062185003320 chinhldtbxhkt@gmail.com +84976869006 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185003320

1228 Nguyễn Xuân Tuấn 044089005083 nxtuan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84972433579 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ
hành chính công 044089005083

1229 Trần Thị Tần 026183008707 tttan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84972940459 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 026183008707
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1230 Huỳnh Thị Yến Vi 062183000140 htyvi-
konbraih@quangngai.gov.vn +84394311095 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062183000140

1231 Võ Duy Ngà 062198001909 vdnga-
konbraih@quangngai.gov.vn +84339681769 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062198001909

1232 Trần Thị Thúy 026184007746 ttthuy-
konbraih@quangngai.gov.vn +84368030111 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 026184007746

1233 Đặng Minh Hạnh 044084004902 dmhanh-
konbraih@quangngai.gov.vn +84987469178 Chuyên viên UBND xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 044084004902

1234 Nguyễn Văn Định 062091001597 nvdinh-
konbraih@quangngai.gov.vn +84911357567 Chuyên viên UBND Xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062091001597

1235 Trần Thị Tần 233076262,
026183008707

tttan-
konbraih@quangngai.gov.vn +84972940459

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ
hành chính công 026183008707

1236 Huỳnh Thị Yến Vi 233053497,
062183000140

htyvi-
konbraih@quangngai.gov.vn +84394311095 Chuyên viên UBND Xã Kon Braih Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062183000140

1237 Nguyễn Văn Định 062091005197 vandinh0109@gmail.com 0911357567
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Kon Braih -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,
H48.288 - UBND xã Kon
Braih - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

062091005197

1238 Lê Thị Bích Thủy 233080885,
062185001261

ltbthuy-
kondao@quangngai.gov.vn +84975364350 Chuyên viên UBND Xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062185001261

1239 Đặng Quang Hải 048077002448 dqhai-
kondao@quangngai.gov.vn +84989446889 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Đào Ban Lãnh đạo 048077002448
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1240 Nguyễn Công Nhật 049089017458 ncnhat-
kondao@quangngai.gov.vn +84984421799 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Đào Ban Lãnh đạo 049089017458

1241 Phan Thị Thu Nga 049178013380 pttnga-
kondao@quangngai.gov.vn +84949667578 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Đào Ban Lãnh đạo 049178013380

1242 Nguyễn Minh Tuấn 062083004163 nmtuan-
kondao@quangngai.gov.vn +84865871914 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Kon Đào Văn phòng HĐND
và UBND 062083004163

1243 Hoàng Nguyễn Hồng
Hòa 062078000176 hnhhoa-

kondao@quangngai.gov.vn +84988239770 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Đào Phòng Văn hóa - Xã

hội 062078000176

1244 Nguyễn Văn Quang 062080000193 nvquang-
kondao@quangngai.gov.vn +84989364343 Lãnh đạo

phòng UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062080000193

1245 Nguyễn Thị Thúy Nga 062192003672 nttnga-
kondao@quangngai.gov.vn +84975356562 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062192003672

1246 Lê Phước Mười 062085003898 lpmuoi-
kondao@quangngai.gov.vn +84387720747 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Văn phòng HĐND

và UBND 062085003898

1247 Tống Thị Thanh Nga 062182000079 tttnga-
kondao@quangngai.gov.vn +84920000005 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062182000079

1248 Nguyễn Bá Ngọc
Phước 024093019553 nbnphuoc-

kondao@quangngai.gov.vn +84353881022 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 024093019553

1249 Nguyễn Hồng Lĩnh 062080002723 nhlinh-
kondao@quangngai.gov.vn +84989446880 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062080002723
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1250 Nguyễn Ngọc Tài Hải 062095000599 nnthai-
kondao@quangngai.gov.vn +84936399820 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Phòng Văn hóa - Xã

hội 062095000599

1251 Nguyễn Xuân Anh 062093006753 nxanh-
kondao@quangngai.gov.vn +84934903375 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Phòng Văn hóa - Xã

hội 062093006753

1252 Trần Thị Bạch Kim 051183001233 ttbkim-
kondao@quangngai.gov.vn +84985857864 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183001233

1253 Lê Thị Ái Nhi 062182003240 ltanhi-
kondao@quangngai.gov.vn +84384020082 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Phòng Văn hóa - Xã

hội 062182003240

1254 Lê Thị Bích Thủy 062185001261 ltbthuy-
kondao@quangngai.gov.vn +84975364350 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062185001261

1255 Trần Thị Kim Phú 062186003584 ttkphu-
kondao@quangngai.gov.vn +84976732252 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062186003584

1256 Phạm Hải Hưng 062089004058 phhung-
kondao@quangngai.gov.vn +84977144455 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062089004058

1257 Bùi Thị Xuân Thùy 064192009274 btxtthuy-
kondao@quangngai.gov.vn +84888657567 Cán bộ một

cửa UBND xã Kon Đào Trung tâm Phục vụ
hành chính công 064192009274

1258 Chu Thế Hiển 062084000734 cthien-
kondao@quangngai.gov.vn +84964573636 Chuyên viên UBND xã Kon Đào Văn phòng HĐND

và UBND 062084000734

1259 Bùi Văn Đáp 052078007505
bvdap-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84961556553 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Kon Plông Ban Lãnh đạo 052078007505
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1260 Nguyễn Thanh Lợi 044082011875
ntloi-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84987557757 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Kon Plông Ban Lãnh đạo 044082011875

1261 ĐẶNG ĐÌNH TOÁN 030073008124
ddtoan-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84905307791 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Kon Plông Ban Lãnh đạo 030073008124

1262 Đinh Thị Nhuận 062182000183
dtnhuan-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84989955544 Văn thư UBND xã Kon Plông Văn phòng HĐND
và UBND 062182000183

1263 Lương Ngọc Bảo 051083017665
lnbao-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84984784478 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Plông Văn phòng HĐND

và UBND 051083017665

1264 Cao Thế Vinh 062098000116 vinhcao2603@gmail.com +84368155751 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Văn phòng HĐND
và UBND 062098000116

1265 Lê Thị Thanh Bình 038191019315
lttbinh-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84977868279 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Văn phòng HĐND
và UBND 038191019315

1266 Lê Thành Diễn 034081017664
ltdien-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84984571717 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Plông Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 034081017664

1267 Nguyễn Hữu Phú 062085002684
nhphu-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84983200933 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062085002684

1268 Võ Xuân Tựu 052078000990
vxtuu-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84963709018 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Plông Phòng Văn hóa - Xã

hội 052078000990

1269 Thiều Ngọc Vân 062079000782
tnvan-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84868527538 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Plông Phòng Văn hóa - Xã

hội 062079000782
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1270 Chu Sỹ Hậu 040089011583
cshau-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84976145979 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Phòng Văn hóa - Xã
hội 040089011583

1271 Trần Thanh Minh 044081003247
ttminh-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84867108099 Lãnh đạo
phòng UBND xã Kon Plông Trung tâm Phục vụ

hành chính công 044081003247

1272 Triệu Thị Vân 001182036145
ttvan-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84977023467 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 001182036145

1273 Y Hiếu 062191001058
yhieu-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84972472879 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062191001058

1274 Y Đường 062195001310
yduong-

konplong@quangngai.gov.v
n

+84366336503 Chuyên viên UBND xã Kon Plông Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062195001310

1275 Nguyễn Đức Chí Công 051087000693 ndccong-
lanphong@quangngai.gov.vn 0914928337 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087000693

1276 Nguyễn Đình Thọ 051080011745 ndtho-
lanphong@quangngai.gov.vn +84947121617 Lãnh đạo

phòng UBND xã Lân Phong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080011745

1277 Phạm Thị Nhất Trinh 051184003284 ptntrinh-
lanphong@quangngai.gov.vn +84935505141 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184003284

1278 Bùi Thị Quỳnh Anh 051179014516 btqanh-
lanphong@quangngai.gov.vn +84986234569 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179014516

1279 Nguyễn Thế Vinh 051074010273 ntvinh-
lanphong@quangngai.gov.vn +84916819073 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051074010273
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1280 Ngô thành 051078013424 nthanh-
lanphong@quangngai.gov.vn +84815907353 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã
hội 051078013424

1281 Bùi Thanh Tịnh 051079005255 bttinh-
lanphong@quangngai.gov.vn +84985755179 Lãnh đạo

phòng UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã
hội 051079005255

1282 Mai Thị Ngọc Yến 051184002194 mtnyen-
lanphong@quangngai.gov.vn +84914618609 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184002194

1283 Bùi Thiên Văn 051087006950 btvan-
lanphong@quangngai.gov.vn +84944286169 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã

hội 051087006950

1284 Nguyễn Thị Kim
Xuyến 051186000875 ntkxuyen-

lanphong@quangngai.gov.vn +84975305476 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186000875

1285 Trịnh Ngọc Thức 051084016203 tnthuc-
lanphong@quangngai.gov.vn +84907694588 Lãnh đạo

phòng UBND xã Lân Phong Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084016203

1286 Nguyễn Tấn Hiển 051079013312 nthien-
lanphong@quangngai.gov.vn +84914243066 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051079013312

1287 Nguyễn Thị Tường
Mai 051182000914 nttmai-

lanphong@quangngai.gov.vn +84902014664 Lãnh đạo
phòng UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051182000914

1288 Bùi Đức Tường 051084012199 bdtuong-
lanphong@quangngai.gov.vn +84916048078 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084012199

1289 Bùi Thiên Bèo 051079012749 btbeo-
lanphong@quangngai.gov.vn +84914317678 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079012749
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1290 Nguyễn Thị Huệ 051185001112 nthue-
lanphong@quangngai.gov.vn +84911491579 Lãnh đạo

phòng UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051185001112

1291 Đỗ Thị Thu 051179010654 dtthu-
lanphong@quangngai.gov.vn +84935031433 Chuyên viên UBND xã Lân Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051179010654

1292 Ngô Hữu Dương 051083008766 nhduong-
lanphong@quangngai.gov.vn +84917549143 Cán bộ một

cửa UBND xã Lân Phong Văn phòng HĐND
và UBND 051083008766

1293 Lê Thị Ngọc Thịnh 051189012119 lengocthinh1911@gmail.co
m +84981023363 Cán bộ một

cửa UBND xã Long Phụng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189012119

1294 Đặng Thị Bích Ngọc 051193010668 dangthibichngoc34@gmail.c
om +84845362586 Cán bộ một

cửa UBND xã Long Phụng Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051193010668

1295 Trần Thị Tường Vi 051180015058 Tuongvidcxd@gmail.com +84845133986 Cán bộ một
cửa UBND xã Long Phụng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051180015058

1296 Hồ Ngọc Thạch 051077008029 thachvhxhducthang@gmail.c
om +84364220584 Cán bộ một

cửa UBND xã Long Phụng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077008029

1297 Đoàn Thị Dung 051181003508 dungct1981@gmail.com +84399679908 Cán bộ một
cửa UBND xã Long Phụng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181003508

1298 Nguyễn Văn Kiển 051076001087 vankientp76@gmail.com +84382885278 Cán bộ một
cửa UBND xã Long Phụng Văn phòng HĐND

và UBND 051076001087

1299 Ngô Văn Thanh 051069010799
nvthanh-

longphung@quangngai.gov.
vn

+84914182972 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Long Phụng Ban Lãnh đạo 051069010799
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1300 Nguyễn Thanh Tuấn 051079001020
nttuan-

longphung@quangngai.gov.
vn

+84913470706 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Long Phụng Ban Lãnh đạo 051079001020

1301 Nguyễn Văn Thạch 051088008576
nvthach-

longphung@quangngai.gov.
vn

+84914050517 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Long Phụng Ban Lãnh đạo 051088008576

1302 Trần Thị Bích Thuyền 051178010588
ttbthuyen-

longphung@quangngai.gov.
vn

+84913214179 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Long Phụng Ban Lãnh đạo 051178010588

1303 Lê Hoàng Anh 051078013303
lhanh-

longphung@quangngai.gov.
vn

+84384839315 Lãnh đạo
phòng UBND xã Long Phụng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078013303

1304 Phạm Bá Năm 051085003328 Nammdqn@gmail.com +84943376416 Lãnh đạo
phòng UBND xã Long Phụng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051085003328

1305 Đinh Thị Thùy Loan 051182014310 loanvhxh82@gmail.com +84913054928 Chuyên viên UBND xã Long Phụng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182014310

1306 Đỗ Thanh Trà 051084000648 dttra-
mangbut@quangngai.gov.vn +84986087726 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Bút Ban Lãnh đạo 051084000648

1307 Võ Đình Viết 052078011508 vdviet-
mangbut@quangngai.gov.vn +84905318277 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Bút Ban Lãnh đạo 052078011508

1308 Phạm Thanh Bình 042077014041 ptbinh-
mangbut@quangngai.gov.vn +84978574304 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Bút Ban Lãnh đạo 042077014041

1309 UBND xã 062198000326 mangbut@quangngai.gov.vn +84969467572 Văn thư UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND
và UBND 062198000326
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1310 Đặng Văn Vỹ 051081008143 dvvy-
mangbut@quangngai.gov.vn +84983702762 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND
và UBND 051081008143

1311 A Dân 062086000387 adan-
mangbut@quangngai.gov.vn +84377475550 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND

và UBND 062086000387

1312 Lưu Trọng Nghĩa 062097000610 ltnghia-
mangbut@quangngai.gov.vn +84375021777 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND

và UBND 062097000610

1313 Đoàn Vũ 064093005374 dvu-
mangbut@quangngai.gov.vn +84374060740 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND

và UBND 064093005374

1314 Đinh Thị Thanh Hóa 062300006579 dtthoa-
mangbut@quangngai.gov.vn +84977740337 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND

và UBND 062300006579

1315 Lê Công Trình 052090001641 lctrinh-
mangbut@quangngai.gov.vn +84962744969 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Văn phòng HĐND

và UBND 052090001641

1316 Nguyễn Văn Bay 062082003833 nvbay-
mangbut@quangngai.gov.vn +84966229234 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã
hội 062082003833

1317 Lê Văn Đồng 040077003130 lvdong-
mangbut@quangngai.gov.vn +84975928444 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã
hội 040077003130

1318 Trần Lê Trung 062097006362 tltrung-
mangbut@quangngai.gov.vn +84375045599 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã

hội 062097006362

1319 Đinh Thị Thảo
Nguyên 062196006520 dttnguyen-

mangbut@quangngai.gov.vn +84336030146 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã
hội 062196006520
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1320 Nguyễn Đình Duy 052087018048 ndduy-
mangbut@quangngai.gov.vn +84978499216 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã

hội 052087018048

1321 Bùi Quang Trung 062077000386 bqtrung-
mangbut@quangngai.gov.vn +84968207647 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã

hội 062077000386

1322 Nguyễn Thanh Hoàng 044088005020 nthoang-
mangbut@quangngai.gov.vn +84964239501 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Văn hóa - Xã

hội 044088005020

1323 Trần Văn Thiện 051085002354 tvthien-
mangbut@quangngai.gov.vn +84974622484 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085002354

1324 Nguyễn Thanh Hải 051083001164 nthai-
mangbut@quangngai.gov.vn +84985715744 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083001164

1325 Trần Hầu Lĩnh 062093003441 thlinh-
mangbut@quangngai.gov.vn +84964319513 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062093003441

1326 Đặng Viết Tuệ 051084008340 dvtue-
mangbut@quangngai.gov.vn +84964373137 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084008340

1327 Đặng Thị Hồng Sương 051192000888 dthsuong-
mangbut@quangngai.gov.vn +84981177412 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051192000888

1328 Hoàng Văn Hán 040066024391 hvhan-
mangbut@quangngai.gov.vn +84365754179 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040066024391

1329 Nguyễn Xuân Diễn 051091000785 nxdien-
mangbut@quangngai.gov.vn +84988660665 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051091000785
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1330 Nghiêm Văn Tuệ 001087047849 nvtue-
mangbut@quangngai.gov.vn +84905700550 Chuyên viên UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 001087047849

1331 Văn thư Phòng Kinh tế 062300004888 kte-
mangbut@quangngai.gov.vn +84372920305 Văn thư UBND xã Măng Bút Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062300004888

1332 Y Hành 062181000672 yhanh-
mangbut@quangngai.gov.vn +84978146673 Cán bộ một

cửa UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062181000672

1333 Trần Văn Sơn 030080004023 tvson-
mangbut@quangngai.gov.vn +84965632288 Cán bộ một

cửa UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 030080004023

1334 Hoàng Văn Đạo 038081022102 hvdao-
mangbut@quangngai.gov.vn +84378968581 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038081022102

1335 Văn thư Trung tâm 062197000352 hcc-
mangbut@quangngai.gov.vn +84382005603 Văn thư UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062197000352

1336 Y Tia 062190005281 ytia-
mangbut@quangngai.gov.vn +84365474009 Cán bộ một

cửa UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062190005281

1337 A Năm 062088000234 anam-
mangbut@quangngai.gov.vn +84398228587 Cán bộ một

cửa UBND xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062088000234

1338 Y Hành 233049057,
062181000672

yhanh-
mangbut@quangngai.gov.vn +84978146673

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062181000672

1339 A NĂM 233163390,
062088000234

anam-
mangbut@quangngai.gov.vn +84398228587

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Măng Bút Trung tâm Phục vụ
hành chính công 233163390
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1340 Phạm Văn Thắng 038079018298 pvthang-
mangden@quangngai.gov.vn +84985222268 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Đen Ban Lãnh đạo 038079018298

1341 Nguyễn Nhật Trường 062080000128 nntruong-
mangden@quangngai.gov.vn +84974395953 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Đen Ban Lãnh đạo 062080000128

1342 Trương Văn Minh 051079008073 tvminh-
mangden@quangngai.gov.vn +84985154718 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Đen Ban Lãnh đạo 051079008073

1343 Lê Anh Bắc 042073000722 labac-
mangden@quangngai.gov.vn +84913488748 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND
và UBND 042073000722

1344 Nguyễn Như Kỳ 062087003640 nnky-
mangden@quangngai.gov.vn +84983540517 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND
và UBND 062087003640

1345 Võ Duy Hải 064085008926 vdhai-
mangden@quangngai.gov.vn +84369010585 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND
và UBND 064085008926

1346 Lê Thị Kim Cúc 044191007190 ltkcuc-
mangden@quangngai.gov.vn +84976230217 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND

và UBND 044191007190

1347 Y Hiệp 062182000831 yhiep-
mangden@quangngai.gov.vn +84399727647 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND

và UBND 062182000831

1348 Nguyễn Thị Đức Hậu 052187012471 ntdhau-
mangden@quangngai.gov.vn +84327670039 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND

và UBND 052187012471

1349 Trần Bảo Vân Đài 064189011990 tbvdai-
mangden@quangngai.gov.vn +84387416223 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND

và UBND 064189011990
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1350 Thái Thị Mỹ Hạnh 040186003142 ttmhanh-
mangden@quangngai.gov.vn +84376892223 Văn thư UBND xã Măng Đen Văn phòng HĐND

và UBND 040186003142

1351 Nguyễn Thị Quyết 026182006972 ntquyet-
mangden@quangngai.gov.vn +84949666008 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã
hội 026182006972

1352 Đồng Thế Danh 051084008028 dtdanh-
mangden@quangngai.gov.vn +84987135777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084008028

1353 Võ Quang Vinh 062080004907 vqvinh-
mangden@quangngai.gov.vn +84967655615 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã
hội 062080004907

1354 Lê Hồng Công 040080003323 lhcong-
mangden@quangngai.gov.vn +84986460707 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 040080003323

1355 Đặng Thị Mỹ Hương 062186004609 dtmhuong-
mangden@quangngai.gov.vn +84901927689 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 062186004609

1356 Đào Thị Bích Phượng 062198000350 dtbphuong-
mangden@quangngai.gov.vn +84393412507 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 062198000350

1357 Võ Thị Trường 044186006943 vttruong-
mangden@quangngai.gov.vn +84978024063 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 044186006943

1358 Ma Thị Kim Thoa 008195001643 mtkthoa-
mangden@quangngai.gov.vn +84976269689 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 008195001643

1359 Y Liên 062196004428 ylien-
mangden@quangngai.gov.vn +84342058683 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Văn hóa - Xã

hội 062196004428
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1360 Ngô Tấn Khương 051087000842 ntkhuong-
mangden@quangngai.gov.vn +84396668817 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087000842

1361 Lê Đức Thịnh 051088000519 ldthinh-
mangden@quangngai.gov.vn +84905798182 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051088000519

1362 Lê Duy Thuận 052086017392 ldthuan-
mangden@quangngai.gov.vn +84977599768 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052086017392

1363 Trần Thị Thủy 036185022291 ttthuy-
mangden@quangngai.gov.vn +84981176608 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 036185022291

1364 Đồng Thị Phượng 038187023130 dtphuong-
mangden@quangngai.gov.vn +84392208668 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038187023130

1365 Trần Ngọc Diễm trinh 062190005411 tndtrinh-
mangden@quangngai.gov.vn +84977784528 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062190005411

1366 A Sâu 062080000672 asau-
mangden@quangngai.gov.vn +84961227677 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062080000672

1367 Đỗ Bá Công 038081015708 dbcong-
mangden@quangngai.gov.vn +84979541099 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038081015708

1368 Đào Hữu Tấn 062095001933 dhtan-
mangden@quangngai.gov.vn +84867777487 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062095001933

1369 Trần Bá An 052092018983 tban-
mangden@quangngai.gov.vn +84988278736 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 052092018983
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1370 Đoàn Xuân Hùng 049079000929 dxhung-
mangden@quangngai.gov.vn +84384843757 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 049079000929

1371 Trần Thị Ngọc Diệp 042180000854 ttndiep-
mangden@quangngai.gov.vn +84979191851 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Đen Trung tâm Phục vụ
hành chính công 042180000854

1372 Đào Thị Bảo Văn 051184000891 dtbvan-
mangden@quangngai.gov.vn +84983074207 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184000891

1373 Quách Văn Điện 017080000844 qvdien-
mangden@quangngai.gov.vn +84978033807 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Trung tâm Phục vụ

hành chính công 017080000844

1374 Đinh Thị Trang 062191004562 dttrang-
mangden@quangngai.gov.vn +84978550383 Chuyên viên UBND xã Măng Đen Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062191004562

1375 A Lấu 062088000223 alau-
mangden@quangngai.gov.vn +84385394365 Cán bộ một

cửa UBND xã Măng Đen Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062088000223

1376 Trần Cẩm Anh 064182000132 tcanh-
mangden@quangngai.gov.vn +84912312312 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Măng Đen -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 064182000132

1377 Phạm Xuân Quang 06078005632 pxquang-
mangri@quangngai.gov.vn +84975371166 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Ban Lãnh đạo 06078005632

1378 Nguyễn Cửu Thắng 01084040834 ncthang-
mangri@quangngai.gov.vn +84965726699 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Ban Lãnh đạo 01084040834

1379 Ngô Văn Cường 051082016727 nvcuong-
mangri@quangngai.gov.vn +84986259368 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Ban Lãnh đạo 051082016727
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1380 Hoàng Xuân Thắng 044079003068 hxthang-
mangri@quangngai.gov.vn +84339560667 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND
và UBND 044079003068

1381 Nguyễn Minh Trí 062084006356 nmtri-
mangri@quangngai.gov.vn +84961100753 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND
và UBND 062084006356

1382 Vũ Xuân Mãn 030085016686 vxman-
mangri@quangngai.gov.vn +84935929686 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND

và UBND 030085016686

1383 A Tuấn 062085003514 atuan-
mangri@quangngai.gov.vn +84866675515 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND

và UBND 062085003514

1384 A Tụ 062093000666 atu-
mangri@quangngai.gov.vn +84359933042 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND

và UBND 062093000666

1385 Y Hát 062186000772 yhat-
mangri@quangngai.gov.vn +84326733992 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND

và UBND 062186000772

1386 Quách Văn Nhi 017078001149 qvnhi-
mangri@quangngai.gov.vn +84905885529 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Văn phòng HĐND

và UBND 017078001149

1387 Chu Hữu Tuấn 038084026458 chtuan-
mangri@quangngai.gov.vn +84984797378 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Ri Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 038084026458

1388 Trịnh Trọng Khương 072087015790 ttkhuong-
mangri@quangngai.gov.vn +84985030777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Ri Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 072087015790

1389 Nguyễn Thị Kiều
Oanh 062185004324 ntkoanh-

mangri@quangngai.gov.vn +84968406679 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062185004324
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1390 Nguyễn Thanh Hiển 036092011503 nthien-
mangri@quangngai.gov.vn +84981829468 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 036092011503

1391 Nguyễn Minh Dân 062085002630 nmdan-
mangri@quangngai.gov.vn +84976299777 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062085002630

1392 Hoàng Quốc Công 049083014245 hqcong-
mangri@quangngai.gov.vn +84949664956 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã
hội 049083014245

1393 A Móc 062090002755 amoc-
mangri@quangngai.gov.vn +84986999105 Lãnh đạo

phòng UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã
hội 062090002755

1394 Nguyễn Tấn Phát 062084004315 ntphat-
mangri@quangngai.gov.vn +84972898018 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã

hội 062084004315

1395 Y Lê Tố Trinh 062300000698 ylttrinh-
mangri@quangngai.gov.vn +84377509667 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã

hội 062300000698

1396 Y BLên 062191005035 yblen-
mangri@quangngai.gov.vn +84373610489 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã

hội 062191005035

1397 Y Nguyệt 062194006797 ynguyet-
mangri@quangngai.gov.vn +84334244110 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã

hội 062194006797

1398 A Thông 062094006899 athong-
mangri@quangngai.gov.vn +84328413060 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Phòng Văn hóa - Xã

hội 062094006899

1399 A Hành 062080000852 ahanh-
mangri@quangngai.gov.vn +84979336553 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062080000852
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1400 A Lang 062088000963 alang-
mangri@quangngai.gov.vn +84396934823 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062088000963

1401 A Đang 062087004338 adang-
mangri@quangngai.gov.vn +84335888232 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062087004338

1402 A Chen 062088000535 achen-
mangri@quangngai.gov.vn +84387313998 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062088000535

1403 Nguyễn Thị Kiều
Thương 062193000859 ntkthuong-

mangri@quangngai.gov.vn +84987083710 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062193000859

1404 Y Âu 062198000740 yau-
mangri@quangngai.gov.vn +84392504198 Chuyên viên UBND xã Măng Ri Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062198000740

1405 Đinh Văn Vinh 051085005629
dvvinh-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84985800461 Lãnh đạo
phòng UBND xã Minh Long Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085005629

1406 Lâm Thị Kim Chi 051182012042
ltkchi-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84913577349 Lãnh đạo
phòng UBND xã Minh Long Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051182012042

1407 Võ Quang Thạch 051082012162
vqthach-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84913474749 Lãnh đạo
phòng UBND xã Minh Long Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082012162

1408 Đinh Văn Út 051092007100
dvut-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84396881923 Chuyên viên UBND xã Minh Long Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051092007100

1409 Đinh Văn Ôn 051086001176
dvon-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84346202442 Chuyên viên UBND xã Minh Long Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086001176
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1410 Hồ Thi Em 051184001804
htem-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84972750985 Cán bộ một
cửa UBND xã Minh Long Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184001804

1411 Trịnh Thị Mỹ Lệ 051180001571
ttmle-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84979896762 Cán bộ một
cửa UBND xã Minh Long Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051180001571

1412 Nguyễn Thị Lệ 051187013325
ntle-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84984714665 Chuyên viên UBND xã Minh Long Văn phòng HĐND
và UBND 051187013325

1413 Đinh Thị Ân 051184009140
dtan-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84383850248 Chuyên viên UBND xã Minh Long Phòng Văn hóa - Xã
hội 051184009140

1414 Đinh Thị Thúy Linh 051191012406
dttlinh-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84986932360 Chuyên viên UBND xã Minh Long Phòng Văn hóa - Xã
hội 051191012406

1415 Đinh Thị Ri 051189016013
dtri-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84378525388 Lãnh đạo
phòng UBND xã Minh Long Văn phòng HĐND

và UBND 051189016013

1416 Huỳnh Thị Ái Mỹ 051181010384
htamy-

minhlong@quangngai.gov.v
n

+84913400299 Lãnh đạo
phòng UBND xã Minh Long Phòng Văn hóa - Xã

hội 051181010384

1417 Nguyễn Văn Toan 051077008887 nvtoanhcc@gmail.com +84988110882 Lãnh đạo
phòng UBND xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051077008887

1418 Cao Văn Quân 051078008268 caoquan1@gmail.com +84968080875 Cán bộ một
cửa UBND xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051078008268

1419 Nguyễn Thị Kim Tùng 051181010658 Kimtungvhxh@gmail.com +84982324479 Cán bộ một
cửa UBND xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051181010658
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1420 Nguyễn Thị Hoa 051184018445 thihoavpubducminh@gmail.
com +84979598631 Cán bộ một

cửa UBND xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184018445

1421 Trần Ngọc Nam 051078003564 ngocnam1978@gmail.com +84941232627 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Mỏ Cày Ban Lãnh đạo 051078003564

1422 Võ Việt Cường 051074000755 cuongvanhoaqng@gmail.co
m +84913454807 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mỏ Cày Ban Lãnh đạo 051074000755

1423 Phạm Thanh Lý 051087002759 lythanhpham@gmail.com +84969972489 Lãnh đạo
phòng UBND xã Mỏ Cày Văn phòng HĐND

và UBND 051087002759

1424 Lê Thị Cẩm Linh 051185001071 linh5789.tp@gmail.com +84935927679 Cán bộ một
cửa UBND xã Mỏ Cày Văn phòng HĐND

và UBND 051185001071

1425 Đinh Công Thuyên 051078009576 thuyenhm@gmail.com +84386660882 Lãnh đạo
phòng UBND xã Mỏ Cày Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078009576

1426 Nguyễn Thanh Hải 051186002382 thanhhaiubnd85@gmail.com +84972371088 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186002382

1427 Nguyễn Thị Thu
Sương 051189001033 thusuongctxh@gmail.com +84888441589 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Văn hóa - Xã

hội 051189001033

1428 Hoàng Ngọc Dương 038086036748 duongts2@gmail.com +84985037789 Lãnh đạo
phòng UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038086036748

1429 Lê Quốc Hưng 051082000823 hungtckh@gmail.com +84905527937 Lãnh đạo
phòng UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082000823
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1430 Trần Tiến Dương 051083012135 duongtientrankl@gmail.com +84985335133 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083012135

1431 Lê Thái Hiếu 051086010271 lehieuducthanh@gmail.com +84906569901 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086010271

1432 Nguyễn Thanh Quang 051086013242 tquangdms@gmail.com +84942041036 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086013242

1433 Lê Tuấn Việt 051088001874 tuanviet67@gmail.com +84914230236 Chuyên viên UBND xã Mỏ Cày Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051088001874

1434 Nguyễn Thị Kim Tùng 212063923,
051181010658 Kimtungvhxh@gmail.com +84982324479

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181010658

1435 Nguyễn Thị Hoa 212683991,
051184018445

thihoavpubducminh@gmail.
com +84979598631

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Mỏ Cày Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184018445

1436 Huỳnh Thị Kim Uyên 212686288,
051190016419

htkuyen-
mocay@quangngai.gov.vn +84398202861 Chuyên viên UBND Xã Mỏ Cày -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051190016419

1437 Nguyễn Thanh Tạo 051087014436 nttao-
moduc@quangngai.gov.vn 0983402129 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087014436

1438 Trần Quang Nhất 051091012376 tqnhat-
moduc@quangngai.gov.vn 0986779588 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051091012376

1439 Nguyễn Thị Bé Trâm 051184013132 ntbtram-
moduc@quangngai.gov.vn 0394068579 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051184013132
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1440 Trần Văn Phương 051081000727 tvphuong-
moduc@quangngai.gov.vn 0914189508 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081000727

1441 Nguyễn Mậu Thuấn 051083000890 nmthuan-
moduc@quangngai.gov.vn 0932532700 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083000890

1442 Phan Thị Bạch Tuyết 051179000940 ptbtuyet-
moduc@quangngai.gov.vn 0905077797 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051179000940

1443 Trần Văn Hậu 051081007976 tvhau-
moduc@quangngai.gov.vn 0918081706 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081007976

1444 Phạm Thị Như Mây 051184011049 ptnmay-
moduc@quangngai.gov.vn 0986878735 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mộ Đức Văn phòng HĐND
và UBND 051184011049

1445 Nguyễn Thị Kim Anh 051195000852 ntkanh-
moduc@quangngai.gov.vn 0383462156 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Văn phòng HĐND

và UBND 051195000852

1446 Phạm NgọcVịnh 051083012467 nthmtinh-
moduc@quangngai.gov.vn 0949542929 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Văn hóa - Xã

hội 051083012467

1447 Trần Văn Hiển 051085013117 pnvinh-
moduc@quangngai.gov.vn 0935626275 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Văn hóa - Xã

hội 051085013117

1448 Nguyễn Thị Hồ Minh
Tịnh 051176019615 tvhien-

moduc@quangngai.gov.vn 0918987906 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Văn hóa - Xã
hội 051176019615

1449 Võ Văn Tánh 051080000823 vvtanh-
moduc@quangngai.gov.vn +84945914789 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080000823
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1450 Trần Phi Hùng 051080013574 tphung-
moduc@quangngai.gov.vn +84975921555 Cán bộ một

cửa UBND xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080013574

1451 Ngô Thị Thừa 051176002475 ntthua-
moduc@quangngai.gov.vn +84379898308 Cán bộ một

cửa UBND xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051176002475

1452 Phạm Thị Hoa 051180006637 pthoa-
moduc@quangngai.gov.vn +84941387060 Cán bộ một

cửa UBND xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180006637

1453 Tạ Thị Phương Minh 051179013339 ttpminh-
moduc@quangngai.gov.vn +84978429440 Cán bộ một

cửa UBND xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179013339

1454 Đặng Thị Tuyết
Nhung 051182005942 dttnhung-

moduc@quangngai.gov.vn +84934911578 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Văn phòng HĐND
và UBND 051182005942

1455 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung 051182002442 nttnhung-

moduc@quangngai.gov.vn +84327687990 Chuyên viên UBND xã Mộ Đức Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182002442

1456 PHẠM THỊ HOA 212063458,
051180006637

pthoa-
moduc@quangngai.gov.vn +84941387060

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Mộ Đức Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180006637

1457 Nguyễn Thanh Tạo 051087014836 nttao-
moduc@quangngai.gov.vn +84983402129 Chuyên viên UBND Xã Mộ Đức Phòng Kinh tế 051087014836

1458 Nguyễn Duy Phương 062097001161 ndphuong-
morai@quangngai.gov.vn +84349023793 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062097001161

1459 A PLưng 062079000818 aplung-
morai@quangngai.gov.vn +84987092107 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mô Rai Ban Lãnh đạo 062079000818
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1460 Hà Huy Hải 040078023727 hhhai-
morai@quangngai.gov.vn +84985917089 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mô Rai Ban Lãnh đạo 040078023727

1461 Phạm Quang Thắng 034074012289 pqthang-
morai@quangngai.gov.vn +84966346677 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Mô Rai Ban Lãnh đạo 034074012289

1462 Đoàn Văn Tám 062080005226 dvtam-
morai@quangngai.gov.vn +84987599579 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Văn phòng HĐND
và UBND 062080005226

1463 A Bứi 062086004724 abui-
morai@quangngai.gov.vn +84348204087 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Văn phòng HĐND
và UBND 062086004724

1464 Trang Huy Thông 040083002055 ththong-
morai@quangngai.gov.vn +84977822360 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Văn phòng HĐND

và UBND 040083002055

1465 Trần Quang Hưng 004277001467 tqhung-
morai@quangngai.gov.vn +84949708557 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Văn phòng HĐND

và UBND 04277001467

1466 Đặng Tu ́Trinh 062188004288 dtttrinh-
morai@quangngai.gov.vn +84826868779 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Văn phòng HĐND

và UBND 062188004288

1467 Y Đậu 062192001232 ydau-
morai@quangngai.gov.vn +84986205683 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062192001232

1468 Dương Thanh Tùng 045082000518 dttung-
morai@quangngai.gov.vn +84934965235 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 045082000518

1469 Trần Hải Đăng 042089020890 thdang-
morai@quangngai.gov.vn +84397622062 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 042089020890
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1470 A Luân 062091001361 aluan-
morai@quangngai.gov.vn +84963251035 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062091001361

1471 Nguyễn Đình Thắng 040091039196 ndthang-
morai@quangngai.gov.vn +84978526531 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040091039196

1472 Trần Thanh Long 062080002897 ttlong-
morai@quangngai.gov.vn +84985222362 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062080002897

1473 Nguyễn Thắng Vũ 034077012096 ntvu-
morai@quangngai.gov.vn +84392521789 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Phòng Văn hóa - Xã
hội 034077012096

1474 A Yer 062085004902 ayer-
morai@quangngai.gov.vn +84333170944 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Phòng Văn hóa - Xã
hội 062085004902

1475 Trần Minh Hương 051071000962 tmhuong-
morai@quangngai.gov.vn +84983359243 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051071000962

1476 Y Thơ 062199005434 ytho-
morai@quangngai.gov.vn +84399280509 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062199005434

1477 Trần Thị Thủy 042181001045 ttthuy-
morai@quangngai.gov.vn +84375396439 Lãnh đạo

phòng UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 042181001045

1478 Bùi Thanh Phi 062300003107 btphi-
morai@quangngai.gov.vn +84965276676 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062300003107

1479 Y Dích 062189001045 ydich-
morai@quangngai.gov.vn +84336459352 Chuyên viên UBND xã Mô Rai Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062189001045
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1480 Trần Thanh Long 062088000250 thanhlongst1988@gmail.com +84982639667
Công chức

tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Mô Rai -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

1481 Võ Văn Phú 051081013701 phutinnghiacoqn@gmail.co
m 0903515359 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081013701

1482 Bùi Thị Quỳnh Thư 051180010696
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84935200414 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051180010696

1483 Lê Thị Mỹ Nương 051184003509
ltmnuong-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84947834569 Lãnh đạo
phòng UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184003509

1484 Phan Công Thanh 051085001802
pcthanh-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84385172448 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085001802

1485 Trịnh Thị Lệ Hoa 051186014285
ttlhoa-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84915921043 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186014285

1486 Nguyễn Lệ Hà 051185013627
nlha-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84985400503 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051185013627

1487 Võ Thị Nguyệt 051187005664
vtnguyet-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84965763773 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051187005664

1488 Lê Thế Vũ 051080009503
ltvu-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84909723487 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080009503

1489 Nguyễn Trung Hoan 051080003493
nthoan-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84914904940 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080003493
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1490 Phạm Duy Sơn 051078000837
pdson-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84968390937 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078000837

1491 Hồ Thị Thoa 051176013725
hthoa-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84944116045 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051176013725

1492 Nguyễn Thị Linh
Phương 051184011856

ntlphuong-
nghiagiang@quangngai.gov.

vn
+84919537635 Cán bộ một

cửa UBND xã Nghĩa Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184011856

1493 Nguyễn Thị Thu
Nguyệt 051183015457

ntthnguyet-
nghiagiang@quangngai.gov.

vn
+84988628129 Lãnh đạo

phòng UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051183015457

1494 Nguyễn Thế Tân 051080008702
nttan-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84961293435 Lãnh đạo
phòng UBND xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051080008702

1495 Nguyễn Xuân Vỹ 051093012846
nxvy-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84912430312 Lãnh đạo
phòng UBND xã Nghĩa Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051093012846

1496 Lê Thị Thanh Điểm 051182014793
lttdiem-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84888761502 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051182014793

1497 Trần Thị Thanh
Hường 051178002003

ttthuong-
nghiagiang@quangngai.gov.

vn
+84356870442 Lãnh đạo

phòng UBND xã Nghĩa Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051178002003

1498 Võ Thị Hoà Thuận 051186006452
vththuan-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84985767212 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186006452

1499 Cao Thị Minh Cảnh 051193017679
ctmcanh-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84916505752 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051193017679
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1500 Nguyễn Tấn Lực 051072000855
ntluc-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84905674550 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Giang Ban Lãnh đạo 051072000855

1501 Cao Thanh Tuyên 051078000650
cttuyen-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84968137698 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Giang Ban Lãnh đạo 051078000650

1502 Trương Văn Trung 051083000954
tvtrung-

nghiagiang@quangngai.gov.
vn

+84914823929 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Giang Ban Lãnh đạo 051083000954

1503 Trương Mạnh Quân 051084017394
tmquan-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

0382833114 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Hành Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084017394

1504 Phạm Văn Tâm 024076011092
pvtam-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84984169141 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Hành Ban Lãnh đạo 024076011092

1505 Trần Thị Huyền 051185016136
tthuyen-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84972877954 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Hành Văn phòng HĐND

và UBND 051185016136

1506 Bùi Đình Minh 001077045076
bdminh-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84945911176 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Văn phòng HĐND
và UBND 001077045076

1507 Nguyễn Thị Tường Vy 051180015689
nttvy-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84914684070 Lãnh đạo
phòng UBND xã Nghĩa Hành Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051180015689

1508 Chế Văn Đức 051080012300
cvduc-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84913110141 Lãnh đạo
phòng UBND xã Nghĩa Hành Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051080012300

1509 Lâm Thị Thu 051187005409
ltthu-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84976183595 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051187005409
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1510 Kiều Thị Thu Bích 051184003646
kttbich-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84918328209 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051184003646

1511 Trịnh Nhật Thảo 051084017681
tnthao-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84911213357 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084017681

1512 Nguyễn Vũ Thị Anh
Đào 051187015482

nvtadao-
nghiahanh@quangngai.gov.v

n
+84987869647 Lãnh đạo

phòng UBND xã Nghĩa Hành Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187015482

1513 Trương Mạnh Quân 051084017391
trquan-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84949544900 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Hành Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084017391

1514 Võ Minh Trung 051085011218
vmtrung-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84987919245 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085011218

1515 Nguyễn Ngọc Tuấn 051077000876
nntuan-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84912246339 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Hành Ban Lãnh đạo 051077000876

1516 Vũ Thị Kim Loan 051177019897
vtkloan-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84913045841 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Nghĩa Hành Ban Lãnh đạo 051177019897

1517 Nguyễn Trần Ninh 051085006583
ntninh-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84981232352 Cán bộ một
cửa UBND xã Nghĩa Hành Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085006583

1518 NGUYỄN VŨ THỊ
ANH ĐÀO

212771307,
051187015482

nvtadao-
nghiahanh@quangngai.gov.v

n
+84987869647 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Nghĩa Hành Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187015482

1519 Võ Duy Khánh 051080005196
vdkhanha-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

0988109189 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080005196
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1520 Nguyễn Bảy 051078016333
nbay-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

0973175015 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078016333

1521 Ngô Thị Kim Loan 051181010183
ntkloan-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

0399762210 Chuyên viên UBND xã Nghĩa Hành Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181010183

1522 Phạm Thành Nhân 051086017886,
212606011 nhanktht@gmail.com +84978077090 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Nghĩa Hành -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086017886

1523 Nguyễn Thị Lệ Oanh 051183013197
ntloanh-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84357322335 Văn thư đơn
vị

UBND Xã Nghĩa Hành -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng HĐND
và UBND 051183013197

1524 Lương Thị Thư 051182008278 ltthu69@gmail.com +84988174440 Chuyên viên UBND Xã Nghĩa Hành -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051182008278

1525 Bùi Thị Ngọc Huyên 051195011768
btnhuyen-

nghiahanh@quangngai.gov.v
n

+84374445539
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Nghĩa Hành,
H48.225 - UBND xã

Nghĩa Hành - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051195011768

1526 A Niên 062090004393 anien-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84356877719 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọc Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062090004393

1527 Trương Thị Hoài 040301006137 tthoai-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84984356362 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọc Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040301006137

1528 A Trọng 062085003245 atrong-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84977983635 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Văn phòng HĐND

và UBND 062085003245

1529 Trần Hữu Thìn 042077000898 ththin-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84977237636 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọc Linh Văn phòng HĐND
và UBND 042077000898
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1530 Bùi Xuân Cảm 062074000091 bxcam-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84397052273 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công

1531 A Hiêng 062085002572 ahieng-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84988757801 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Văn phòng HĐND
và UBND

1532 A Cần 062090000179 acan-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84943668756 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Văn phòng HĐND
và UBND 062090000179

1533 Nông Văn Vượng 004087010577 nvvuong-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84979354135 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Văn phòng HĐND

và UBND 004087010577

1534 Đinh Xuân Hoà 062078001009 dxhoa-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84905250557 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọc Linh Ban Lãnh đạo

1535 Nguyễn Văn lời 049076000750 nvloi-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84366967439 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọc Linh Ban Lãnh đạo

1536 Lê Đức Dũng 049079000635 lddung-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84983095473 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã
hội

1537 A Cẩm 062085005360 acam-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84975018447 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã
hội

1538 A Lang 062090000795 alang-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84387444946 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội

1539 A Hương 062080003039 ahuong-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84399405109 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 062080003039
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1540 Bế Ngọc Luân 006082001893 bnluan-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84962309482 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 006082001893

1541 Y Liên 062187003189 ylien-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +84981743007 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 062187003189

1542 A Lê Sang 062086006762 alsang-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +840988917086 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062086006762

1543 Nguyễn Trung Kiên 052086000784 ntkien-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +840988335271 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọc Linh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052086000784

1544 Nguyễn Tiến Lộc 062087000752 ntloc-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +840977476263 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000752

1545 A Phiên 062090006391 aphien-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +840983776071 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062090006391

1546 A Minh 062082000221 aminh-
ngoclinh@quangngai.gov.vn +840982138159 Chuyên viên UBND xã Ngọc Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062082000221

1547 Nguyễn Thị Hằng 040188015316 Chuyên viên UBND Xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã
hội 040188015316

1548 Đinh Xuân Hoà 062078001009 Lãnh đạo đơn
vị UBND Xã Ngọc Linh Ban lãnh đạo 062078001009

1549 Nguyễn Văn lời 049076000750 Lãnh đạo đơn
vị UBND Xã Ngọc Linh Ban lãnh đạo 049076000750
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1550 A Lang 062090000795 Chuyên viên UBND Xã Ngọc Linh Phòng Văn hóa - Xã
hội 062090000795

1551 Y Teng 062185005200 yteng-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84369592072 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185005200

1552 Nguyễn Hải An 064082007753 nhan-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84978058999 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Bay Ban Lãnh đạo 064082007753

1553 Hoàng Anh Tuấn 036076017070 hatuan-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84976489777 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Bay Ban Lãnh đạo 036076017070

1554 Nguyễn Quốc Việt 049083015620 nqviet-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84987662026 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Bay Ban Lãnh đạo 049083015620

1555 Phạm Thị Thuý Diễm 062184001252 pttdiem-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84985188879 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND
và UBND 062184001252

1556 Nguyễn Minh Tiên 062093003259 nmttien-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84905378699 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND
và UBND 062093003259

1557 Lê Thị Nguyệt 038184022707 ltnguyet-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84392825733 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038184022707

1558 A Srắt 062080000735 asrat-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84991630847 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND

và UBND 062080000735

1559 A Khuê 062081000709 akhue-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84930127854 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND

và UBND 062081000709
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1560 Trịnh Thị Mỹ Huệ 062183002491 ttmhue-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84977462607 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND
và UBND 062183002491

1561 Phan Khắc Lương 062083004859 pkluong-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84908046882 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062083004859

1562 Huỳnh Kim Tiến 062083005917 hktien-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84386127213 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062083005917

1563 Rơ Chăm Duy 062088003272 rcdduy-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84988196579 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062088003272

1564 Nguyễn Công Vĩnh 040077001999 ncvvinh-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84905901899 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040077001999

1565 Đỗ Thị Lan 036183014914 dtlan-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84981170152 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 036183014914

1566 Y Dyer 062187000918 ydyer-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84385011529 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062187000918

1567 Đặng Giang Đình Dân 062085000295 dgddan-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84931625559 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062085000295

1568 Trịnh Lê Văn 036084016688 tlvan-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84973324025 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Bay Phòng Văn hóa - Xã
hội 036084016688

1569 Nguyễn Thị Mỹ Dung 062183000913 ntmdung-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84935922468 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Văn hóa - Xã

hội 062183000913
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1570 Phan Thị Dung 040193007327 ptdung-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84964826068 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Văn hóa - Xã

hội 040193007327

1571 Hồ Thị Thu Hằng 045187008905 htthang-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84905362913 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Văn hóa - Xã

hội 045187008905

1572 Võ Minh Quang 051075002595 vmquang-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84984553131 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051075002595

1573 Lê Thị Quyên 038186047877 ltquyen-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84972776279 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038186047877

1574 Nguyễn Thị Linh 062196006628 ntlinh-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84393400436 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062196006628

1575 Đặng Quốc Oai 040086001803 dqoai-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84972501512 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040086001803

1576 Huỳnh Thị Thu Liễu 062181000059 httlieu-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84984427778 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062181000059

1577 Đặng Thị Hưng 042185008658 quanhungdh@gmail.com +84978110977 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Văn phòng HĐND
và UBND 042185008658

1578 Nguyễn Diễm My 062199004862 ntdmy-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84842188063 Chuyên viên UBND xã Ngọk Bay Phòng Văn hóa - Xã

hội 062199004862

1579 A Nghĩa 062083001027 anghia-
ngokbay@quangngai.gov.vn 0377378836 Phó giám đốc UBND Xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ

hành chính công
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1580 Y TENG 233113647,
062185005200

yteng-
ngokbay@quangngai.gov.vn +84369592072

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ngọk Bay Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185005200

1581 Đặng Ngọc Tiến 062078000935 dntien-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84965340799 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Réo Ban Lãnh đạo 062078000935

1582 Hà Quốc Mạnh 049093000872 hqmanh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84973999397 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Réo Ban Lãnh đạo 049093000872

1583 Võ Hồng Nha 049082001278 vhnha-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84935255504 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Réo Ban Lãnh đạo 049082001278

1584 Nguyễn Vũ Thanh
Thủy 062185000545 nvtthuy-

ngokreo@quangngai.gov.vn +84799495285 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Văn phòng HĐND
và UBND 062185000545

1585 Nguyễn Văn Ca 034077011682 nvca-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84971039559 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Réo Văn phòng HĐND
và UBND 034077011682

1586 Đặng Thị Thu Hà 062188005089 dttha-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84974673793 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Văn phòng HĐND

và UBND 062188005089

1587 Nguyễn Đình Lĩnh 040078006260 ndlinh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84987779577 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Réo Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 040078006260

1588 Nguyễn Long Thịnh 062077000474 nlthinh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84359392248 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062077000474

1589 Lê Hồng Linh 062084004120 lhlinh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84905821779 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062084004120
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1590 Phạm Thị Phương 064186005058 ptphuong-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84905557227 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064186005058

1591 Nguyễn Xuân Thành 062089001061 nxthanh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84985420484 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062089001061

1592 Lê Thị Minh Trúc 062186004974 ltmtruc-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84978921259 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Văn hóa - Xã

hội 062186004974

1593 Trần Thị Thanh 066188003055 ttthanh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84335672708 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Văn hóa - Xã

hội 066188003055

1594 Lê Thị Hồng 062184001090 lthong-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84362723086 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Văn hóa - Xã

hội 062184001090

1595 Nguyễn Thị Thủy 042186005110 ntthuy-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84385003961 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Phòng Văn hóa - Xã

hội 042186005110

1596 Ngô Tấn Khoa 051077006633 ntkhoa-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84906575456 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077006633

1597 Nguyễn Thị Bích Loan 052184001423 ntbloan-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84985037156 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ
hành chính công 052184001423

1598 Trần Phương Bắc 040085009108 tpbac-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84935365799 Chuyên viên UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ

hành chính công 040085009108

1599 Hồ Ngọc Đạt 062089003185 hndat-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84981175767 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062089003185
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1600 Lê Thị Lan Anh 040192007300 ltlanh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84969153135 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040192007300

1601 Y Wy 062184001175 ywy-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84979900379 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Réo Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062184001175

1602 Trần Thị Thanh 241046709,
066188003055

ttthanh-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84335672708 Chuyên viên UBND Xã Ngọk Réo Phòng Văn hóa - Xã

hội 066188003055

1603 Trương Thanh Thảo 064081000071 ttthao-
ngokreo@quangngai.gov.vn +84977676281 Lãnh đạo

Phòng
UBND Xã Ngọk Réo -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 064081000071

1604 Y Nghiệp 062187005713 ynghiep-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84397846308 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062187005713

1605 Nguyễn Thị Huyền
Trang 062186005332 nthtrang-

ngoktu@quangngai.gov.vn +84905657091 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062186005332

1606 Sa Phương 062080000051 saphuong-
xngoktu@quangngai.gov.vn +84962593480 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Tụ Ban Lãnh đạo 062080000051

1607 Phan Văn Tuân 03808233238 phanvantuan-
xngoktu@quangngai.gov.vn +84925387401 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Tụ Ban Lãnh đạo 03808233238

1608 Lê Thị Thu Thủy 051182001571 lttthuy-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84905248358 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ngọk Tụ Ban Lãnh đạo 051182001571

1609 A Sêu 062083000290 aseu-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84916214091 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062083000290
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1610 Nguyễn Hải Nam 062076002787 nhnam-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84988509588 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND
và UBND 062076002787

1611 Nguyễn Thị Hồng Yên 062189002914 nthyen-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84927049613 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 062189002914

1612 Cao Thị Thiên Trang 062196000350 ctttrang-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84991437206 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 062196000350

1613 Nguyễn Thị Thanh
Thúy 062190000101 nttthuy-

ngoktu@quangngai.gov.vn +84932974851 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND
và UBND 062190000101

1614 Lê Quyết Thắng 052084000995 lqthang-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84961083579 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 052084000995

1615 Bế Thị Phượng 062190000671 btphuong-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84963795048 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 062190000671

1616 Y Hoa 062186995619 yhoa-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84968419257 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 062186995619

1617 Tăng Thị Ngọc Hạnh 064181008175 ttnhanh-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84906713924 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Văn phòng HĐND

và UBND 064181008175

1618 Phạm Phú Cường 062090000303 ppcuong-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84905583549 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062090000303

1619 Nguyễn Công Cường 026084008224 nccuong-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84978317179 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 026084008224
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1620 Tăng Thị Kim Hằng 064193000529 ttkhang-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84927408156 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064193000529

1621 Y Ay Ly Tâm 062189000124 yaltam-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84962031754 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062189000124

1622 Đoàn Quốc Tùng 062081002043 dqtung-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84979032707 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062081002043

1623 Nguyễn Đình Thắng 038082021277 ndthang-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84984597799 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038082021277

1624 Trần Viết An 045085000334 tvan-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84982470365 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 045085000334

1625 Đinh Văn Sơn 040081037550 dvson-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84828551234 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040081037550

1626 Trần Sinh Triển 026079008546 tstrien-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84982456309 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 026079008546

1627 Nguyễn Nhật Quang 062084001129 nnquang-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84988361445 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Tụ Phòng Văn hóa - Xã
hội 062084001129

1628 Mạc Thị Mít 062189004370 mtmit-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84868917475 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Văn hóa - Xã

hội 062189004370

1629 Nguyễn Thị Như
Trang 062185005672 ntntrang-

ngoktu@quangngai.gov.vn +84383644532 Cán bộ một
cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062185005672
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1630 Võ Công Thành 062085005428 vcthanh-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84905962874 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Văn hóa - Xã

hội 062085005428

1631 Y Giăng Mây 062188003298 ygmay-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84895428524 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062188003298

1632 Phạm Ngọc Thuận 062678000030 pnthuan-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84984412445 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062678000030

1633 Thái Hoàng Hà 062080001230 thha-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84788906555 Cán bộ một

cửa UBND xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062080001230

1634 Võ Thanh Vương 062081003549 vtvuong-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84981471063 Chuyên viên UBND xã Ngọk Tụ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062081003549

1635 Lưu Thị Bích Hậu 049193004488 ltbhau-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84947906512

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Ngọk Tụ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 049193004488

1636 Lê Thị Thu Thủy 233046916,
051182001571

lttthuy-
ngoktu@quangngai.gov.vn +84905248358 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Ngọk Tụ Ban lãnh đạo 233046916

1637 Lưu Thị Bích Hậu 062183000092 ltbhau-
ngoktu@quangngai.gov.vn1 +84388623335 Cán bộ một

cửa
UBND xã Ngọk Tụ -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062183000092

1638 Nguyễn Trung Trực 051079001001 nttruc-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84906462825 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Nguyễn

Nghiêm Ban Lãnh đạo 051079001001

1639 Phan Tiến Định 051080008147 phantiendinh09@gmail.com +84378241762 Lãnh đạo đơn
vị

UBND xã Nguyễn
Nghiêm Ban Lãnh đạo 051080008147
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1640 Huỳnh Thanh Thao 051084000974 huynhthanhthao2807@gmail
.com +84985177002 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Nguyễn

Nghiêm Ban Lãnh đạo 051084000974

1641 Võ Thị Ngọc Xuyến 051185007492 vtnxuyen-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84979156444 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051185007492

1642 Ngô Văn Lam 051077000704 lamphoninh14@gmailcom +84914011349 Chuyên viên UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077000704

1643 Phan Quang Bình 051058014232 phanquangbinh777@gmail.c
om +84823765777 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051058014232

1644 Nguyễn Thị Lệ 051196004019 lenguyen100596@gmail.com +84962440642 Cán bộ một
cửa

UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051196004019

1645 Huỳnh Thị Như Bích 051185001730 nhubichktpv@gmail.com +84917609379 Chuyên viên UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051185001730

1646 Lê Thị Hồng Sương 051194008078 suonglectxh@gmail.com +84335550681 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Văn phòng HĐND
và UBND 051194008078

1647 Võ Thị Thanh Thúy 051178013881 vothithanhthuyphophong@g
mail.com +84984459496 Cán bộ một

cửa
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051178013881

1648 Phan Thị Thanh
Hường 051185014286 thanhhuongktdn32k4qn@gm

ail.com +84363884275 Chuyên viên UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051185014286

1649 Bùi Hoàng Phương
Thuý 051186000988 bhpthuy-

nnghiem@quangngai.gov.vn +84948537245 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Nguyễn
Nghiêm

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051186000988
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1650 Phạm Thanh Thể 051077007347 ptthe-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84913220457 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051077007347

1651 Huỳnh Sỹ 051079007694 hsy-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84967327499 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079007694

1652 Lê Thị Thái Hiền 051180001023 ltthien-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84394984980 Chuyên viên UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051180001023

1653 Đặng Thị Kim Ngân 051191006374 dtkngan-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84818789677 Chuyên viên UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051191006374

1654 Nguyễn Duy Trung 051091011534 ndtrung-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84347939579 Chuyên viên UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051091011534

1655 Vũ Thị Thuỳ Trang 051186006215 vtttrang-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84356264837 Chuyên viên UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186006215

1656 Trần Thị Tuyết Trinh 051188017865 ttttrinh-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84345492333 Cán bộ một

cửa
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051188017865

1657 Bùi Một 051076001018 bmot-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84982984256 Chuyên viên UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076001018

1658 Lê Thanh Triệu 051084002736 lttrieu-
nnghiem@quangngai.gov.vn +84988868971 Cán bộ một

cửa
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084002736

1659 Đặng Thị Thúy Thanh 051180010596 thuythanhphophong@gmail.
com +84335017307 Cán bộ một

cửa
UBND xã Nguyễn

Nghiêm
Văn phòng HĐND

và UBND 051180010596
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1660 Nguyễn Thị Lệ 212279306,
051196004019 lenguyen100596@gmail.com +84962440642

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Nguyễn
Nghiêm

Phòng Văn hóa - Xã
hội 212279306

1661 Nguyễn Huỳnh Đăng
Thức 051084018538 nhdthuc-

phgiang@quangngai.gov.vn +84886250596 Lãnh đạo
phòng UBND xã Phước Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084018538

1662 Bùi Nguyễn Quỳnh
Trang 051188010873 bnqtrang-

phgiang@quangngai.gov.vn +84915119474 Lãnh đạo
phòng UBND xã Phước Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051188010873

1663 Phạm Minh Thiên 051078006884 pmthien-
phgiang@quangngai.gov.vn +84972762698 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078006884

1664 Huỳnh Tin 051084011944 htin-
phgiang@quangngai.gov.vn +84976533595 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084011944

1665 Bùi Hữu Long 051087014825 bhlong-
phgiang@quangngai.gov.vn +84914040007 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087014825

1666 Phan Thị Ánh Lệ 051177000666 ptale-
phgiang@quangngai.gov.vn +84988040486 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051177000666

1667 Lương Minh Hải 051084014182 lmhai.phgiang@quangngai.g
ov.vn +84919373852 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084014182

1668 Nguyễn Thị Kim
Huyền 051183015967 ntkhuyen-

phgiang@quangngai.gov.vn +84914406518 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051183015967

1669 Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ 051185012245 nttthuy-

phgiang@quangngai.gov.vn +84908042158 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051185012245
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1670 Đoàn Quốc Việt 051084013134 dqviet-
phgiang@quangngai.gov.vn +84377607966 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084013134

1671 Nguyễn Văn Được 051092011658 nvduoc-
phgiang@quangngai.gov.vn +84372239290 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051092011658

1672 Nguyễn Văn Lễ 051082017349 nvle-
phgiang@quangngai.gov.vn +84905773846 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Phước Giang Ban Lãnh đạo 051082017349

1673 Trần Văn Thiện 051071010717 tvthien-
phgiang@quangngai.gov.vn +84914244487 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Phước Giang Ban Lãnh đạo 051071010717

1674 Nguyễn Duy Diễn 051076000956 nddien-
phgiang@quangngai.gov.vn +84916744379 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Phước Giang Ban Lãnh đạo 051076000956

1675 Võ Thị Kim Ngân 051183014893 vtkngan-
phgiang@quangngai.gov.vn +84978871440 Cán bộ một

cửa UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051183014893

1676 Nguyễn Thị Cư 051184012372 ntcu-
phgiang@quangngai.gov.vn +84369743727 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND

và UBND 051184012372

1677 Lê Viết Hiệp 051081012609 lvhiep-
phgiang@quangngai.gov.vn +84979459861 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051081012609

1678 Lê Văn Dũng 051071003635 lvdung-
phgiang@quangngai.gov.vn +84985602451 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND

và UBND 051071003635

1679 Võ Thị Thùy Giang 051186007897 vttgiang_phgiang@quangnga
i.gov.vn +84969244452 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND

và UBND 051186007897
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1680 Nguyễn Thị Thanh
Trang 051180000756 ntttrang-

phgiang@quangngai.gov.vn +84918091430 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051180000756

1681 Trần thị kim chi 051188011865 ttkchi-
phgiang@quangngai.gov.vn +84975243238 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051188011865

1682 Nguyễn Thị Lê Chính 051185013273 ntlchinh-
phgiang@quangngai.gov.vn +84976399998 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051185013273

1683 Võ Thế Duy 051080004697 vtduy-
phgiang@quangngai.gov.vn +84913667112 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080004697

1684 Nguyễn Hoàng Kiên 051086008514 nhkien-
phgiang@quangngai.gov.vn +84916108839 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086008514

1685 Phan Minh Thời 051077013724 pmthoi-
phgiang@quangngai.gov.vn +84914684195 Lãnh đạo

phòng UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051077013724

1686 Hồ Thị Mai Linh 051190008058 htmlinh-
phgiang@quangngai.gov.vn +84986157137 Chuyên viên UBND xã Phước Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051190008058

1687 Phạm Ngọc Quang 051085016080 pnquang-
phgiang@quangngai.gov.vn +84931930776

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Phước Giang -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,

H48.228 - UBND xã
Phước Giang - UBND

tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051085016080

1688 Huỳnh Ngọc Cẩn 051090009542 hncan-
phgiang@quangngai.gov.vn +84979501759

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Phước Giang,
H48.228 - UBND xã

Phước Giang - UBND
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051090009542

1689 Nguyễn Đức Hoàng 034078025364 ndhoang-
rokoi@quangngai.gov.vn 0988164009 Cán bộ một

cửa UBND xã Rờ Kơi Trung tâm Phục vụ
hành chính công 034078025364
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1690 Nguyễn Minh Thuận 062073003390 nmthuan-
rokoi@quangngai.gov.vn +84983574997 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Ban Lãnh đạo 062073003390

1691 Đoàn Thế An 062093000798 dtan-
rokoi@quangngai.gov.vn +84869795793 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Ban Lãnh đạo 062093000798

1692 Mai Nhữ Nam 038078033720 mnnam-
rokoi@quangngai.gov.vn +84978075002 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Ban Lãnh đạo 038078033720

1693 Hoàng Kim Điển 006085000543 hkdien-
rokoi@quangngai.gov.vn +84974062444 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Văn phòng HĐND

và UBND 06085000543

1694 Lê Thị Hậu 034178014121 lthau-
rokoi@quangngai.gov.vn +84332418741 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Văn phòng HĐND

và UBND 034178014121

1695 Nguyễn Văn Thành 040083004648 nvthanh-
rokoi@quangngai.gov.vn +84914468654 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Văn phòng HĐND

và UBND 040083004648

1696 Nguyễn Thị Sương 062191001437 ntsuong-
rokoi@quangngai.gov.vn +84977033757 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Văn phòng HĐND

và UBND 062191001437

1697 Nguyễn Thế Dự 062078000470 nguyenthedu.stkt@gmail.co
m +84984956246 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062078000470

1698 Nguyễn Văn Minh 052076018621 nvminh-
rokoi@quangngai.gov.vn +84369057918 Lãnh đạo

phòng UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 052076018621

1699 Vũ Ngọc Anh 030088015020
vnanh-

rokoi@quangngai.gov.vn@q
uangngai.gov.vn

+84976159888 Lãnh đạo
phòng UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 030088015020
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1700 Lưu Ngọc Hải 033086015439
lnhai-

rokoi@quangngai.gov.vn@q
uangngai.gov.vn

+84972492409 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 033086015439

1701 Võ Minh Vương 051091000837
vmvuong-

rokoi@quangngai.gov.vn@q
uangngai.gov.vn

+84986673691 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051091000837

1702 A Việt 062087000988 aviet-
rokoi@quangngai.gov.vn +84979404847 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000988

1703 A Tưk 062086000751 atuk-
rokoi@quangngai.gov.vn +84966203268 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062086000751

1704 Văn thư Trung tâm 062189000904 ybeo-
rokoi@quangngai.gov.vn +84975278848 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062189000904

1705 Vũ Thị Phương 062189001033 vtphuong-
rokoi@quangngai.gov.vn +84964102879 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062189001033

1706 A Thôn 062087000996 athon-
rokoi@quangngai.gov.vn +84359779169 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062087000996

1707 A Beng 062088002600 abeng-
rokoi@quangngai.gov.vn +84974025560 Chuyên viên UBND xã Rờ Kơi Phòng Văn hóa - Xã

hội 062088002600

1708 Nguyễn Đức Hoàng 034088025364 ndhoang-
rokoi@quangngai.gov.vn +84988164009 Chuyên viên UBND Xã Rờ Kơi Trung tâm Phục vụ

hành chính công 034088025364

1709 Nguyễn Thị Bích
Dung

233078206,
062185003134 dungtkhm1985@gmail.com +84989864068

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185003134
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1710 nguyễn lan anh 233078136,
040184004220 lananhvptk@gmail.com +84931613623

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040184004220

1711 Nguyễn Thị Ngọc
Thúy

233078010,
062186000276

ngocthuysathay2023@gmail.
com +84336825945 Chuyên viên UBND Xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062186000276

1712 Nguyễn Thị Bích
Dung 062185003134 dungtkhm1985@gmail.com +84989864068 Cán bộ một

cửa UBND xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062185003134

1713 Nguyễn Lan Anh 040184004220 lananhvptk@gmail.com +84931613623 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ
hành chính công 040184004220

1714 A Nghin 062092005928 anghin-
sabinh@quangngai.gov.vn +84369558258 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062092005928

1715 Nguyễn Thị Ngọc
Thuý 062186000276 ngocthuysathay2023@gmail.

com +84336825945 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062186000276

1716 Nguyễn Thị Hoài
Thương 042192016642 nguyenhoaithuong2909@gm

ail.com +84344357486 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Văn phòng HĐND
và UBND 042192016642

1717 Nguyễn Thị Thơm 036185024059 nguyenthompnv@gmail.com +84988327257 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Văn phòng HĐND
và UBND 036185024059

1718 Hoàng Đình Sơn 040086032401 hoangdinhson.iadal@gmail.c
om +84387370509 Chuyên viên UBND xã Sa Bình Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040086032401

1719 Phan Thị Lệ Diễn 062186004732 ngocorist@gmail.com +84971237499 Chuyên viên UBND xã Sa Bình  -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062186004732
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1720 Võ Thị Thùy Lương 062189005631 vttluong-
sabinh@quangngai.gov.vn +84963489969 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Sa Bình  -

UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban Lãnh đạo 062189005631

1721 Vũ Đình Dũng 034080019777 vddung-
sabinh@quangngai.gov.vn +84979707246 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Sa Bình  -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 034080019777

1722 Trịnh Tiến Thành 062201004050 ttthanh-
sabinh@quangngai.gov.vn +84766222268 Chuyên viên UBND xã Sa Bình  -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062201004050

1723 Hoàng Thị Thu Hồng 062188000696 a1@gmail.com +84989120389 Chuyên viên UBND xã Sa Bình  -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062188000696

1724 Trương Thị Út Hoa 062192004367,
233157436 uthoavhs@gmail.com 0399108668 Chuyên viên UBND Xã Sa Bình -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 062192004367

1725 Hà Thị Bích Hạnh 017188001655 htbhanh-
saloong@quangngai.gov.vn +84352061859 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 017188001655

1726 Trần Văn Tiến 062086000600 tvtien-
saloong@quangngai.gov.vn +84987501168 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062086000600

1727 Nguyễn Thị Yến
Nhung 049182000984 ntynhung-

saloong@quangngai.gov.vn +84935255648 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 049182000984

1728 Y Hiếm 062193000684 yhiem-
saloong@quangngai.gov.vn +84334006523 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062193000684

1729 Xiêng Thanh Phú 062085000174 xtphu-
saloong@quangngai.gov.vn +84388063945 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Loong Ban Lãnh đạo 062085000174
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1730 Nguyễn Thanh Nghi 044079006969 ntnghi-
saloong@quangngai.gov.vn +84914063128 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Loong Ban Lãnh đạo 044079006969

1731 Ngô Tấn Quyết 038075014309 ntquyet-
saloong@quangngai.gov.vn +84905488248 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Loong Ban Lãnh đạo 038075014309

1732 Nguyễn Thị Mai Loan 051183001050 ntmloan-
saloong@quangngai.gov.vn +84844100777 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Văn phòng HĐND
và UBND 051183001050

1733 Bùi Quang Triệu 017086000982 bqtrieu-
saloong@quangngai.gov.vn +84963107285 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Văn phòng HĐND
và UBND 017086000982

1734 Bùi Minh Nhật 051080001488 bmnhat-
saloong@quangngai.gov.vn +84917926836 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080001488

1735 Nguyễn Viết Thạch 049079000731 nvthach-
saloong@quangngai.gov.vn +84986060979 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 049079000731

1736 Nguyễn Thị Phúc 049188000578 ntphuc-
saloong@quangngai.gov.vn +84399667935 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 049188000578

1737 Lê Thị Hà 038182040216 ltha-
saloong@quangngai.gov.vn +84972660121 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 038182040216

1738 Võ Thị Tuấn Anh 040178001592 vttanh-
saloong@quangngai.gov.vn +84913949359 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040178001592

1739 Nguyễn Thị Bích
Ngọc 062186000639 ntbngoc-

saloong@quangngai.gov.vn +84989876883 Cán bộ một
cửa UBND xã Sa Loong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062186000639
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1740 Phạm Khánh Quân 042084014735 pkquan-
saloong@quangngai.gov.vn +84932502559 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Phòng Văn hóa - Xã
hội 042084014735

1741 A Tân 062085003045 atan-
saloong@quangngai.gov.vn +84966997089 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Loong Phòng Văn hóa - Xã
hội 062085003045

1742 Út Xa Đen 062189000929 uxden-
saloong@quangngai.gov.vn +84976673279 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Văn hóa - Xã

hội 062189000929

1743 Y Lịch 062179000093 ylich-
saloong@quangngai.gov.vn +84775562229 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Văn hóa - Xã

hội 062179000093

1744 Y Sưm 062189003416 ysum-
saloong@quangngai.gov.vn +84343299265 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Văn phòng HĐND

và UBND 062189003416

1745 Huỳnh Ngọc Viên 051090020317 hnvien-
saloong@quangngai.gov.vn +84977627211 Chuyên viên UBND xã Sa Loong Phòng Văn hóa - Xã

hội 051090020317

1746 Hà Thị Bích Hạnh 233110425,
017188001655

htbhanh-
saloong@quangngai.gov.vn +84352061859 Chuyên viên UBND Xã Sa Loong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 017188001655

1747 Trịnh Đình Lâm 042072000583 tdlam-
sathay@quangngai.gov.vn +84988789927 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Thầy Ban Lãnh đạo 042072000583

1748 Nguyễn Văn Xuân 040076005280 nvxuan-
sathay@quangngai.gov.vn +84972325777 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Thầy Ban Lãnh đạo 040076005280

1749 Võ Thị Kim Dung 042174000812 vtkdung-
sathay@quangngai.gov.vn +84989893227 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sa Thầy Ban Lãnh đạo 042174000812
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1750 Trần Thị Gấm 035183013713 ttgam-
sathay@quangngai.gov.vn +84987247446 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Văn phòng HĐND

và UBND 035183013713

1751 Nguyễn Thị Thanh
Kiều 052192016029 sathay@quangngai.gov.vn +84382598773 Văn thư UBND xã Sa Thầy Văn phòng HĐND

và UBND 052192016029

1752 Trần Lệnh Tuyến 035075004544 tltuyen-
sathay@quangngai.gov.vn +84964227229 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Văn phòng HĐND
và UBND 035075004544

1753 Nguyễn Tấn Phát 051085017375 ntphat-
sathay@quangngai.gov.vn +84978526744 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Văn phòng HĐND
và UBND 051085017375

1754 Nguyễn Thị Thu Hiền 062190004615 ntthien-
sathay@quangngai.gov.vn +84967777033 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Văn phòng HĐND

và UBND 062190004615

1755 Hoàng Thị Minh
Nguyệt 040189007590 htmnguyet-

sathay@quangngai.gov.vn +84973444802 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 040189007590

1756 Y Deng 062193006177 ydeng-
sathay@quangngai.gov.vn +84973089225 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062193006177

1757 Võ Thị Thùy Dung 062193001259 vttdung-
sathay@quangngai.gov.vn +84965499779 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062193001259

1758 Lê Thái Quỳnh Mai 042186010571 ltqmai-
sathay@quangngai.gov.vn +84978687782 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 042186010571

1759 Y Sữu 062197001087 ysuu-
sathay@quangngai.gov.vn +84346365041 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062197001087
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1760 Nguyễn Thị Luyến 035183005914 ntluyen-
sathay@quangngai.gov.vn +84948869009 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã
hội 035183005914

1761 Mai Đoàn Thiên Trang 062189005950 mdttrang-
sathay@quangngai.gov.vn +84988063386 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã
hội 062189005950

1762 Lê Thị Thủy 037186006519 ltthuy-
sathay@quangngai.gov.vn +84983321300 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã

hội 037186006519

1763 Trương Thị Mỹ Dung 062189000338 ttmdung-
sathay@quangngai.gov.vn +84356668777 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã

hội 062189000338

1764 Trần Thị Thanh 062198005351 ttthanh-
sathay@quangngai.gov.vn +84372282181 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã

hội 062198005351

1765 Phạm Trung Anh 062096001699 ptanh-
sathay@quangngai.gov.vn +84364526286 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062096001699

1766 Hoàng Thị Thắm 040190041254 httham-
sathay@quangngai.gov.vn +84396802026 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã

hội 040190041254

1767 Nguyễn Tiến Lâm 062089001295 ntlam-
sathay@quangngai.gov.vn +84981821499 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062089001295

1768 Huỳnh Tấn Tài 062082000177 httai-
sathay@quangngai.gov.vn +84985546225 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sa Thầy Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062082000177

1769 Phạm Thanh Bình 036083015351 ptbinh-
sathay@quangngai.gov.vn +84982749279 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 036083015351
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1770 Nguyễn Hữu Tùng 062093006189 nhtung-
sathay@quangngai.gov.vn +84366632636 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062093006189

1771 Trần Thị Lệ Hà 062188003230 ttlha-
sathay@quangngai.gov.vn +84972927068 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062188003230

1772 Nguyễn Văn Sơn 062082005404 nvson-
sathay@quangngai.gov.vn +84975248777 Chuyên viên UBND xã Sa Thầy Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062082005404

1773 Hoàng Thị Thắm 233342335,
040190041254

httham-
sathay@quangngai.gov.vn +84396802026 Chuyên viên UBND Xã Sa Thầy Phòng Văn hóa - Xã

hội 233342335

1774 Nguyễn Thị Vi Huyền 062184001305 ntvhuyen-
sathay@quangngai.gov.vn +84385126166

Chuyên viên,
Cán bộ một

cửa

UBND xã Sa Thầy,
H48.283 - UBND xã Sa

Thầy - UBND tỉnh Quảng
Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

062184001305

1775 Dương Đình Cường 051086011572 ddcuong-
sonha@quangngai.gov.vn +84983595468 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051086011572

1776 Đinh Văn Danh 051087002744 dvandanh-
sonha@quangngai.gov.vn +84378922073 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051087002744

1777 Phạm Hồng Quân 051079008338 phquan-
sonha@quangngai.gov.vn +84914684439 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hà Văn phòng HĐND
và UBND 051079008338

1778 Phan Thị Út Lệ 051189014845 ptule-
sonha@quangngai.gov.vn +84915213490 Chuyên viên UBND xã Sơn Hà Văn phòng HĐND

và UBND 051189014845

1779 Trần Thị Yến Vân 051191006470 ttyvan-
sonha@quangngai.gov.vn +84975281084 Chuyên viên UBND xã Sơn Hà Văn phòng HĐND

và UBND 051191006470
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1780 Nguyễn Việt Phương 051080009694 nvphuong-
sonha@quangngai.gov.vn +84914444902 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hà Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080009694

1781 Nguyễn Thị Hòa 051179008152 nthoa-
sonha@quangngai.gov.vn +84832442036 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179008152

1782 Nguyễn Thị Hồng
Nhựt 051185000942 nthnhut-

sonha@quangngai.gov.vn +84366022685 Chuyên viên UBND xã Sơn Hà Phòng Văn hóa - Xã
hội 051185000942

1783 Nguyễn Tấn Châu 051092012010 ntchau-
sonha@quangngai.gov.vn +84945305278 Chuyên viên UBND xã Sơn Hà Phòng Văn hóa - Xã

hội 051092012010

1784 Trần Thị Kim Thành 051183017183 ttkthanh-
sonha@quangngai.gov.vn +84977896066 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hà Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051183017183

1785 Nguyễn Thành Tú 051087002677 nttu-
sonha@quangngai.gov.vn +84912876776 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hà Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087002677

1786 Phạm Văn Thuận 051087002652 pvthuan-
sonha@quangngai.gov.vn +84972078178 Chuyên viên UBND xã Sơn Hà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087002652

1787 Đặng Quốc Tuấn 051092010222 dqtuan-
sonha@quangngai.gov.vn +84973930495 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051092010222

1788 Dương Đình Cường 212723806,
051086011572

ddcuong-
sonha@quangngai.gov.vn +84983595468 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Sơn Hà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051086011572

1789 Lê Như Hổ 051088007382 lnho-sha@quangngai.gov.vn +84948228521 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051088007382
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1790 Nguyễn Thị Kiều
Oanh 051184016786 ntkoanh-

sha@quangngai.gov.vn +84967082068 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184016786

1791 Đinh Thị Sao 051193014380 dtsao-
sha@quangngai.gov.vn +84978844293 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Hạ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051193014380

1792 Phạm Ngọc Luyến 051074003115 pnluyen-
sha@quangngai.gov.vn +84969252677 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Văn phòng HĐND

và UBND 051074003115

1793 Bùi Thị Thùy Linh 051190018608 bttlinh-
sha@quangngai.gov.vn +84868835345 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Văn phòng HĐND

và UBND 051190018608

1794 Trần Thị Thu 040183007618 ttthu-sha@quangngai.gov.vn +84386879232 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Văn phòng HĐND
và UBND 040183007618

1795 Nguyễn Thị Thúy
Viên 051180010981 nttvien-

sha@quangngai.gov.vn +84949612899 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Hạ Văn phòng HĐND

và UBND 051180010981

1796 Trần Đình Sơn 051090001971 tdson-
sha@quangngai.gov.vn +84979360153 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hạ Văn phòng HĐND
và UBND 051090001971

1797 Võ Thị Xuân Liễu 051182000767 vtxlieu-
sha@quangngai.gov.vn +84914444802 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Hạ Ban Lãnh đạo 051182000767

1798 Đinh Hố 051083006793 dho-sha@quangngai.gov.vn +84949403794 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Sơn Hạ Ban Lãnh đạo 051083006793

1799 Võ Duy Tân 051088001074 vdtan-
sha@quangngai.gov.vn +84978131577 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088001074
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1800 Lê Tiến Thành 036085024760 vtthanh-
sha@quangngai.gov.vn +84917396518 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 036085024760

1801 Nguyễn Minh Thắng 051084009043 nmthang-
sha@quangngai.gov.vn +84983106302 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084009043

1802 Nguyễn Thị Hát 051193013156 nthat-sha@quangngai.gov.vn +84948432816 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051193013156

1803 Lê Công Nhân 051076015608 lcnhan-
sha@quangngai.gov.vn +84982101699 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051076015608

1804 Trương Thị Nguyên 051190001157 ttnguyen-
sha@quangngai.gov.vn +84398845400 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051190001157

1805 Nguyễn Quyết Chiến 033077005829 nqchien-
sha@quangngai.gov.vn +84973797705 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 033077005829

1806 Phạm Thị Thuỳ Giang 051184008577 pttgiang-
sha@quangngai.gov.vn +84917467072 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051184008577

1807 Trần Thị Thanh Việt 051181010919 tttviet-
sha@quangngai.gov.vn +84914560071 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051181010919

1808 Đinh Văn Núi 051087000620 dvnui-
sha@quangngai.gov.vn +84396383668 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087000620

1809 Nguyễn Tùng Sơn 051077008525 ntson-
sha@quangngai.gov.vn +84935135777 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Hạ Ban Lãnh đạo 051077008525
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1810 Đinh Thị Nhị 051191009373 dtnhi-sha@quangngai.gov.vn +84375579625 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051191009373

1811 Võ Thế Vang 051085013544 vtvang-
sha@quangngai.gov.vn +84913954001 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051085013544

1812 Đinh Ka Nô 051088002004 dkno-sha@quangngai.gov.vn +84918779140 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051088002004

1813 Đỗ Thị Nguyệt 051184006617 dtnguyet-
sha@quangngai.gov.vn +84945258678 Chuyên viên UBND xã Sơn Hạ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051184006617

1814 Nguyễn Khánh Vũ 051089017202 nkvu-sha@quangngai.gov.vn +84985261251 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Hạ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051089017202

1815 Đinh Thị Thinh 051180002281 dtthinh-
sha@quangngai.gov.vn +84985737192 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051180002281

1816 Đinh Hố 212394638,
051083006793 dho-sha@quangngai.gov.vn +84949403794 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Sơn Hạ Ban lãnh đạo 212394638

1817 Đinh Văn Phân 051094012924 dvphan-
sonha@quangngai.gov.vn +84327167242

Chuyên viên,
Cán bộ một

cửa

UBND xã Sơn Hà,
H48.241 - UBND xã Sơn
Hà - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị, Trung

tâm Phục vụ hành
chính công

051094012924

1818 Nguyễn Lê Viên 051082008059 nlvien-
sonky@quangngai.gov.vn +84843223938 Chuyên viên UBND xã Sơn Kỳ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082008059

1819 Lâm Viết Thịnh 051085000719 lvthinh-
sonky@quangngai.gov.vn +84372287418 Chuyên viên UBND xã Sơn Kỳ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085000719
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1820 Đinh Văn Bảy 051077011515 dvbay-
sonky@quangngai.gov.vn +84979435950 Chuyên viên UBND xã Sơn Kỳ Văn phòng HĐND

và UBND 051077011515

1821 Đinh K Rê 051080006538 dkre-
sonky@quangngai.gov.vn +84344798946 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Kỳ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080006538

1822 Phan Văn Quảng 051089010099 pvquang-
sonky@quangngai.gov.vn +84869689043 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051089010099

1823 Đặng Văn Minh 051083003334 dvminh-
sonky@quangngai.gov.vn +84914630989 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Văn phòng HĐND
và UBND 051083003334

1824 Đinh Văn Phú 051087006269 dvphu-
sonky@quangngai.gov.vn +84986192339 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Văn phòng HĐND
và UBND 051087006269

1825 Nguyễn Thị Hồng
Kiều 051187009567 nthkieu-

sonky@quangngai.gov.vn +84943808560 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Kỳ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187009567

1826 Trần Nhật Sinh 051082018070 tnsinh-
sonky@quangngai.gov.vn +84944691768 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051082018070

1827 Nguyễn Ích Long 051075012969 nilong-
sonky@quangngai.gov.vn +84917467368 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051075012969

1828 Đinh Văn Chủ 051089010997 dkchu-
sonky@quangngai.gov.vn +84397927640 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051089010997

1829 Đinh Văn Bộ 051083013497 dvbo-
sonky@quangngai.gov.vn +84979849466 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Kỳ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083013497
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1830 Phạm Thị Diễm Châu 051172007276 ptdchau-
sonky@quangngai.gov.vn +84914684298 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Kỳ Ban Lãnh đạo 051172007276

1831 Trần Đình Trân 051078015909 tdtran-
sonky@quangngai.gov.vn +84916114778 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Kỳ Ban Lãnh đạo 051078015909

1832 Sang Thị Minh Ngọc 051182011660 stmngoc-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84914864981 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Linh Ban Lãnh đạo 051182011660

1833 Đinh Văn Chi 051080013172 dvchi-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84977412067 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Linh Ban Lãnh đạo 051080013172

1834 Võ Xuân Thanh 051086017138 vxthanh-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84946837853 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Linh Ban Lãnh đạo 051086017138

1835 Trần Đình Vũ 051184770090 tdvu-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84389441721 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND
và UBND 051184770090

1836 Đinh Quang Lâm 051083005359 dqlam-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84392299461 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND
và UBND 051083005359

1837 Trần Tấn Tài 051076017002 tttai-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84914740070 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051076017002

1838 Đinh Thị Trường 051183015074 dttruong-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84338996709 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051183015074

1839 Đinh Văn Bum 051084015322 dvbum-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84348349807 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084015322
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1840 Đinh Thị Thu 051188008273 dtthu-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84345424364 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Phòng Văn hóa - Xã
hội 051188008273

1841 Đinh Tuấn Kiệt 051084016521 dtkiet-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84918263923 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084016521

1842 Đinh Văn Vương 051088012217 dvvuong-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84985222703 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088012217

1843 Đinh Thị Sế 051196007790 dtse-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84383904856 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051196007790

1844 Hồ Thị Thanh Khuyên 051182006018 httkhuyen-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84918266586 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051182006018

1845 Lê Thanh Thảo 051082010952 ltthao-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84396245357 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082010952

1846 Hồ Bách Đạt 051088013233 hbdat-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84912731619 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088013233

1847 Trần Thế Tú 051081004230 tttu-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84915200137 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051081004230

1848 Đinh Văn Việt 051085009509 dvkiet-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84363810837 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND

và UBND 051085009509

1849 Huỳnh Thị Nga 051184001499 htnga-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84814078085 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND

và UBND 051184001499
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1850 Nguyễn Văn Vang 051084007756 nvlang-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84339589949 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND

và UBND 051084007756

1851 Đinh Thị Nú 051194010616 dtnu-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84355846270 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051194010616

1852 Đào Thị Mận 051183010647 dtmạn-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84917455079 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051183010647

1853 Đinh Thị Ly 051187012470 dtly-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84375756907 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Văn phòng HĐND

và UBND 051187012470

1854 Đinh Hợi 051084018024 dhoi-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84385164118 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Linh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084018024

1855 Đinh Thị Thay 051191006986 dtray-
sonlinh@quangngai.gov.vn +84375521585 Chuyên viên UBND xã Sơn Linh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051191006986

1856 Phan Duy 051087006389 pduy-
sonmai@quangngai.gov.vn +84965082727 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051087006389

1857 Đinh Văn Chiên 051085015643 dvchien-
sonmai@quangngai.gov.vn +84385161429 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085015643

1858 Đinh Văn Minh 051085001610 dvminh-
sonmai@quangngai.gov.vn +84366306925 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085001610

1859 Đinh Thành 051080001480 dthanh-
sonmai@quangngai.gov.vn +84868236970 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080001480
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1860 Đinh Liêu 051092001243 dlieu-
sonmai@quangngai.gov.vn +84869758582 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051092001243

1861 Lê Thị Thu Thủy 051181001936 lttthuy-
sonmai@quangngai.gov.vn +84915458398 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Mai Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051181001936

1862 Võ Văn Gấm 051077000767 vvgam-
sonmai@quangngai.gov.vn +84911224478 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Mai Phòng Văn hóa - Xã
hội 051077000767

1863 Lương Hữu Minh 051084010726 lhminh-
sonmai@quangngai.gov.vn +84905504252 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084010726

1864 Đinh Thị Hoang 051194000971 dthoang-
sonmai@quangngai.gov.vn +84975341915 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Văn hóa - Xã

hội 051194000971

1865 Trần Văn Lịch 051079004087 tvlich-
sonmai@quangngai.gov.vn +84935556829 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079004087

1866 Đinh Toa 051079006171 dtoa-
sonmai@quangngai.gov.vn +84357991669 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079006171

1867 Trịnh Ngọc Tú 051088001382 tntu-
sonmai@quangngai.gov.vn +84984980544 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088001382

1868 Đinh Thị In 051194001023 dtin-
sonmai@quangngai.gov.vn +84964869263 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051194001023

1869 Võ Thành Định 051080001481 vtdinh-
sonmai@quangngai.gov.vn +84979577878 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Mai Văn phòng HĐND
và UBND 051080001481
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1870 Đinh Quang Đức 051076001550 dqduc-
sonmai@quangngai.gov.vn +84327399227 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Văn phòng HĐND

và UBND 051076001550

1871 Đinh Văn Nghiệp 051086013487 dvnghiep-
sonmai@quangngai.gov.vn +84969349654 Chuyên viên UBND xã Sơn Mai Văn phòng HĐND

và UBND 051086013487

1872 Nguyễn Anh Tuấn 051082015426 natuan-
sonmai@quangngai.gov.vn +84905379018 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Mai Ban Lãnh đạo 051082015426

1873 Đinh Thanh Minh 051079000881 dtminh-
sonmai@quangngai.gov.vn +84357748382 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Mai Ban Lãnh đạo 051079000881

1874 Lê Thị Kim Tuyết 051179001716 ltktuyet-
sonmai@quangngai.gov.vn +84985227797 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Mai Ban Lãnh đạo 051179001716

1875 Bạch Ngọc Thêm 051080001851 bnthem-
sontay@quangngai.gov.vn +84834609799 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tây Ban Lãnh đạo 051080001851

1876 Tôn Thanh Hải 051078006522 tthai-
sontay@quangngai.gov.vn +84830000000 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tây Ban Lãnh đạo 051078006522

1877 Đinh Công Lập 051078002295 dclap-
sontay@quangngai.gov.vn +84832001131 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tây Ban Lãnh đạo 051078002295

1878 Nguyễn Văn Hiệp 051086001125 nvhiep-
sontay@quangngai.gov.vn +84963655664 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Văn phòng HĐND

và UBND 051086001125

1879 Nguyễn Văn Diệu 051083007454 nguyenvandieu82@gmail.co
m +84935250050 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083007454
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1880 Đinh Văn Hiếu 051083006426 dinhvanhieuslien@gmail.co
m +84865318700 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083006426

1881 Đinh Văn Hốc 051095000782 dinhhoc705@gmail.com +84395677196 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051095000782

1882 Đinh Văn Sáu 051084007080 dinhvansau2025@gmail.com +84866640579 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084007080

1883 Đinh Văn Rông 051084001373 vanrong12@gmail.com +84344867891 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084001373

1884 Lương Văn Dũng 051082002074 vandung.slg@gmail.com +84914822634 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051082002074

1885 Lê Phương Nam 051071014803 lpnam-
sontay@quangngai.gov.vn +84911573986 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã

hội 051071014803

1886 Nguyễn Cường 051084001368 ncuong-
sontay@quangngai.gov.vn +84823768276 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084001368

1887 Đinh Văn Trây 051086001129 dvtray-
sontay@quangngai.gov.vn +84969094025 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã
hội 051086001129

1888 Đinh Thị Khóa 051187008862 dinhthikhoa@gmail.com +84336019905 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187008862

1889 Đinh Thị Py 051186001356 dtpy-
sontay@quangngai.gov.vn +84337588185 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã

hội 051186001356
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1890 Đinh Thị Thêm 051187008213 themdinh1996@gmail.com +84375643246 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Văn hóa - Xã
hội 051187008213

1891 Vũ Hà Ngọc Duy 051082016781 vhnduy-
sontay@quangngai.gov.vn +84948006961 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082016781

1892 Nguyễn Văn Minh 051086001126 nvminh-
sontay@quangngai.gov.vn +84913123080 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086001126

1893 Nguyễn Thị Kiều
Diễm 051183013026 ntkdiem-

sontay@quangngai.gov.vn +84975631436 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183013026

1894 Trần Minh Việt 051086001127 tmviet-
sontay@quangngai.gov.vn +84986767015 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tây Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051086001127

1895 Nguyễn Ngọc Viên 051089007005 nnvien-
sontay@quangngai.gov.vn +84989572535 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051089007005

1896 Hồ Xuân Đạt 051081000723 hxdat-
sontay@quangngai.gov.vn +84966271237 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Văn phòng HĐND
và UBND 051081000723

1897 Trương Văn Thương 051087011959 truongvanthuong100487@g
mail.com 0972726004 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087011959

1898 NGUYỄN THỊ TÌNH 051185019051 nttinh-
sontayha@quangngai.gov.vn +84944046026 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tây Hạ Ban Lãnh đạo 051185019051

1899 TRẦN QUÝ 051072009936 tquy-
sontayha@quangngai.gov.vn +84911369107 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tây Hạ Ban Lãnh đạo 051072009936
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1900 NGUYỄN VĂN TRÍ 051076018831 Trivanphong76@gmail.com +84983608122 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Sơn Tây Hạ Ban Lãnh đạo 051076018831

1901 TRẦN THẾ
NGUYÊN 051079001014 thenguyen140179@gmail.co

m +84963945360 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Văn phòng HĐND

và UBND 051079001014

1902 ĐINH VĂN KIỀU 051088001241 dinhvankieu44@gmail.com +84982074137 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Văn phòng HĐND
và UBND 051088001241

1903 ĐINH THỊ LINH 051192014852 thilinhtt202406@gmail.com +84982279730 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Văn phòng HĐND
và UBND 051192014852

1904 ĐINH DUY HUỆ 051082012002 duyhuesontinh@gmail.com +84353691547 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Văn phòng HĐND

và UBND 051082012002

1905 BÙI VĂN ĐỘ 051089011231 vandovpst@gmail.com +84977594519 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Văn phòng HĐND
và UBND 051089011231

1906 TRẦN MINH TUÂN 051085011074 tmtuan-
sontayha@quangngai.gov.vn +84916804159 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085011074

1907 PHẠM MINH
CHÁNH 051079001525 pmchanh-

sontayha@quangngai.gov.vn +84965165882 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079001525

1908 TRƯƠNG VĂN
THƯƠNG 051087011595 tvthuong-

sontayha@quangngai.gov.vn +84972726004 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087011595

1909 ĐINH THỊ NÚ 051194001497 dtnu-
sontayha@quangngai.gov.vn +84356253066 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tây Hạ Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051194001497
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1910 NGUYỄN THỊ BÍCH
THIẾT 051189002410 ntbthiet-

sontayha@quangngai.gov.vn +84943677592 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051189002410

1911 TRẦN LONG VĨ 051085014412 visonha@gmail.com +84379967199 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085014412

1912 LÊ VĂN THƯ 051079010577 levanthuqn79@gmail.com +84914353778 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079010577

1913 HỒ THANH TUẤN 051084000799 hothantuan5@gmail.com +84344344474 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051084000799

1914 TRƯƠNG QUANG
THƠ 051086000774 quangthoUBND1986@gmail

.com +84987082692 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051086000774

1915 VÕ MINH XUÂN 051083000800 minhxuanvanphong@gmail.c
om +84868811126 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã

hội 051083000800

1916 NGUYỄN VĂN TRÍ 051086015130 trisontan@gmail.com +84944520709 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây Hạ Phòng Văn hóa - Xã
hội 051086015130

1917 NGUYỄN TẤN TÍN 051075002351 tinbqlsontay@gmail.com +84914131389 Lãnh đạo
phòng UBND xã Sơn Tây Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051075002351

1918 ĐINH VĂN BÁI 051085018722 baisonlap@gmail.com +84945395214 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085018722

1919 NGUYỄN ĐỨC
VANG 051082000822 nguyenducvang1982@gmail.

com +84375394065 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051082000822
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1920 ĐINH VĂN LĂNG 051082001384 dinhlangsonmau@gmail.com +84328152147 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tây Hạ Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051082001384

1921 Nguyễn Quyết Chiến 051077005910 chientkn@gmail.com +84914711361 Lãnh đạo đơn
vị

UBND xã Sơn Tây
Thượng Ban Lãnh đạo 051077005910

1922 Đinh Tấn Khương 051079002303 khuongstst@gmail.com +84327527106 Cán bộ một
cửa

UBND xã Sơn Tây
Thượng

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079002303

1923 Đinh Thị Liên 051188006805 thiliensonmau88@gmail.com +84344383130 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Sơn Tây
Thượng

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188006805

1924 Kim Ngọc Văn 051084011519 Kimngocvan@gmail.com +84915919325 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây
Thượng

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084011519

1925 Đinh Văn Ương 051092011896 dinhthibichtram2016@gmail.
com +84866857541 Cán bộ một

cửa
UBND xã Sơn Tây

Thượng
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051092011896

1926 Nguyễn Hào Kiệt 051081001244 haokietsonbua@gmail.com +84987671693 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây
Thượng

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051081001244

1927 Đặng Thị Hiệp 051188006976
dthiep-

staythuong@quangngai.gov.
vn

+84916678690 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây
Thượng

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051188006976

1928 Đặng Quốc Phương 051090013420 njckphuong89@gmail.com +84869003457 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Sơn Tây
Thượng

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051090013420

1929 Nguyễn Công Sang 051088003105 congsangnguyen311@gmail.
com +84915558441 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Sơn Tây

Thượng
Văn phòng HĐND

và UBND 051088003105
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1930 Đinh Thị Duân 051191001435 dinhthiduan6791@gmail.co
m +84349260798 Cán bộ một

cửa
UBND xã Sơn Tây

Thượng
Văn phòng HĐND

và UBND 051191001435

1931 Đinh Văn Lan 051080001729
dvlan-

staythuong@quangngai.gov.
vn

+84914910101 Lãnh đạo
phòng

UBND xã Sơn Tây
Thượng

Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080001729

1932 Đinh Thị Minh Quy 051186005534 dtmquy-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84386023033 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Thủy Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051186005534

1933 Trần Thị Hồng Hạnh 051183004262 tthhanh-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84943821358 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Thủy Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183004262

1934 Đinh Văn Phước 051085018433 dvphuoc-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84353651593 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Thủy Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085018433

1935 Đinh Hà Kim 051084003314 dhkim-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84368685849 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Thủy Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084003314

1936 Phan Thị Thanh Trà 051180000826 ptttra-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84968229606 Chuyên viên UBND xã Sơn Thủy Phòng Văn hóa - Xã

hội 051180000826

1937 Đỗ Hoài Sơn 051082000710 dhson-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84852320190 Chuyên viên UBND xã Sơn Thủy Văn phòng HĐND

và UBND 051082000710

1938 Bùi Thái Vương 051084005066 btvuong-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84943702604 Chuyên viên UBND xã Sơn Thủy Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084005066

1939 Đinh Thị Quý 051194008386 dtquy-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84886215332 Chuyên viên UBND xã Sơn Thủy Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051194008386
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1940 Đinh Thị Lối 051186008572 dtloi-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84968544376 Chuyên viên UBND xã Sơn Thủy Văn phòng HĐND

và UBND 051186008572

1941 Từ Thanh Kiều 051074000581 ttkieu-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84855996170 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Thủy Phòng Văn hóa - Xã
hội 051074000581

1942 Trần Thị Ngọc 051186007263 ttngoc-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84919360953 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Thủy Văn phòng HĐND
và UBND 051186007263

1943 Phạm Thị Thủy 051182002093 ptthuy-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84919742579 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Thủy Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051182002093

1944 Đinh Văn Phiên 051085003518 dvphien-
sonthuy@quangngai.gov.vn +84815837198 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Sơn Thủy -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051085003518

1945 Văn Hồng Điệp 051077000618 vhdiep-
sontinh@quangngai.gov.vn +84902928930 Lãnh đạo

phòng UBND xã Sơn Tịnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077000618

1946 Nguyễn Thị Thanh
Xuân 051184007379 nttxuan-

sontinh@quangngai.gov.vn +84985539044 Cán bộ một
cửa UBND xã Sơn Tịnh Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184007379

1947 Bùi Tấn Luân 051080000736 btluan-
sontinh@quangngai.gov.vn +84984287351 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051080000736

1948 Dương Thị Hòa Lý 051183012625 dthly-
sontinh@quangngai.gov.vn +84982754047 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051183012625

1949 Lương Thị Ánh Ngọc 051183011131 ltangoc-
sontinh@quangngai.gov.vn +84985171714 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tịnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183011131
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1950 Phạm Phi Hùng 051082005812 pphung-
sontinh@quangngai.gov.vn +84931929697 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 051082005812

1951 Nguyễn Ngọc Thùy 051080016362 nnthuy-
sontinh@quangngai.gov.vn +84977229203 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Văn phòng HĐND

và UBND 051080016362

1952 Phạm Duy Tân 051086000531 pdtan-
sontinh@quangngai.gov.vn +84974025052 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Văn phòng HĐND

và UBND 051086000531

1953 Bùi Thị Thanh Tâm 051179009567 btttam-
sontinh@quangngai.gov.vn +84354476088 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Văn phòng HĐND

và UBND 051179009567

1954 Nguyễn Thị Thu Đông 051180001200 nttdong-
sontinh@quangngai.gov.vn +84986625652 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Văn phòng HĐND

và UBND 051180001200

1955 Lâm Thị Trâm 042194008422 lttram-
sontinh@quangngai.gov.vn +84966088520 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Văn phòng HĐND

và UBND 042194008422

1956 Lê Thị Kiều Anh 051188007009 ltkanh-
sontinh@quangngai.gov.vn +84944517087 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tịnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188007009

1957 Nguyễn Thị Thanh
Nga 051195319093 ntthanhnga-

sontinh@quangngai.gov.vn +84968014986 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051195319093

1958 Nguyễn Thị Thu Hà 051190008275 ntthuha-
sontinh@quangngai.gov.vn +84914977829 Cán bộ một

cửa UBND xã Sơn Tịnh Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051190008275

1959 Phạm Đình Hổ 051082009535 pdho-
sontinh@quangngai.gov.vn +84947868452 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082009535
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1960 Phạm Đình Can 051079000809 pdcan-
sontinh@quangngai.gov.vn +84914131304 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079000809

1961 Trương Quang Bình 051082011774 tqbinh-
sontinh@quangngai.gov.vn +84905681148 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082011774

1962 Tôn Long Sĩ 051081014466 tlsi-
sontinh@quangngai.gov.vn +84985171400 Chuyên viên UBND xã Sơn Tịnh Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081014466

1963 Đặng Xuân Trung 051079016868 dxtrung-
sontinh@quangngai.gov.vn +84986043079 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tịnh Ban Lãnh đạo 051079016868

1964 Huỳnh Văn Viện 051078000987 hvvien-
sontinh@quangngai.gov.vn +84916497579 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tịnh Ban Lãnh đạo 051078000987

1965 Phạm Văn Lành 051080016445 pvlanh-
sontinh@quangngai.gov.vn +84908456007 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Sơn Tịnh Ban Lãnh đạo 051080016445

1966 Bùi Tấn Luân 212027133,
051080000736

btluan-
sontinh@quangngai.gov.vn +84984287351 Chuyên viên UBND Xã Sơn Tịnh Phòng Văn hóa - Xã

hội 212027133

1967 Lê Huy Điệp 051093000776 lhdiep-
sontinh@quangngai.gov.vn +84867453968

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Sơn Tịnh,
H48.219 - UBND xã Sơn
Tịnh - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051093000776

1968 Phạm Hùng Thanh 038086042884 hungthanh061986@gmail.co
m +84988484966 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 038086042884

1969 Hồ Viết Diệp 049078001227 cophatcp@gmail.com +84914121270 Cán bộ một
cửa UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ

hành chính công 049078001227
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1970 Hồ Thị Thanh Hằng 051182013773 thanhhangtp82@gmail.com +84988996099 Cán bộ một
cửa UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051182013773

1971 Hồ Văn Lập 051083004930 vanlapho10@gmail.com +84396737508 Cán bộ một
cửa UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051083004930

1972 Hồ Thị Thuế 051183014696 hothitienan@gmail.com +84338997573 Cán bộ một
cửa UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183014696

1973 Hồ Thị Nga 051188001881 ngavanphongtt@quangngai.g
ov.vn +84914903299 Cán bộ một

cửa UBND xã Tây Trà Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051188001881

1974 Hồ Văn Hùng 051082001243 hovanhung2012@gmail.com +84949920881 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tây Trà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082001243

1975 Hồ Văn Hiến 051083009986 hienhk1983@gmail.com +84961687905 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051083009986

1976 Nguyễn Thị Thơi 051190006777 nguyenthithoi55@gmail.com +84918396089 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051190006777

1977 Nguyễn Trọng Ngãi 051092003047 ngainguyen11xddd@gmail.c
om +84342980909 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051092003047

1978 Trương Thị Duyên 051187001833 ttduyen-
taytra@quangngai.gov.vn +84979609691 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187001833

1979 Hồ Phúc Long 017075000785 Hophuclong@gmail +84398704755 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tây Trà Văn phòng HĐND

và UBND 017075000785
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1980 Hồ Thị Ngãi Ly 051199000446 htnly-
taytra@quangngai.gov.vn +84368357319 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Văn phòng HĐND

và UBND 051199000446

1981 Võ Thị Sương 051189001914 vtsuong-
taytra@quangngai.gov.vn +84979261139 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Văn phòng HĐND

và UBND 051189001914

1982 Huỳnh Văn Tân 051082001747 hvtan-
taytra@quangngai.gov.vn +84386767876 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Văn phòng HĐND

và UBND 051082001747

1983 Đặng Văn Nhất 051086010263 dvnhat-
taytra@quangngai.gov.vn +84964996565 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Văn phòng HĐND

và UBND 051086010263

1984 Trương Công Lâm 051084015554 tclam-
taytra@quangngai.gov.vn +84943162402 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tây Trà Ban Lãnh đạo 051084015554

1985 Trương Ngọc Thanh 051079008608 ngocthanh2802197@gmail.c
om +84917528132 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tây Trà Ban Lãnh đạo 051079008608

1986 Hồ Văn Thuyền 051082001713 hvthuyen-
taytra@quangngai.gov.vn +84914712234 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tây Trà Ban Lãnh đạo 051082001713

1987 Đinh Anh Tuấn 051090020205 dinhanhtuantcnh08@gmail.c
om +84947602205 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã

hội 051090020205

1988 Hồ Văn Sự 051079001604 Hvsu2017@gmail.com +84945104646 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079001604

1989 Lương Tấn Tài 051080011960 luongtantai1918@gmail.com +84355880578 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080011960
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1990 Nguyễn Thị Loan 051188007765 ntloan-
taytra@quangngai.gov.vn +84965685838 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188007765

1991 Hồ Thị Kim Thúy 051191014498 kimthuytp991@gmail.com +84966351907 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã
hội 051191014498

1992 Hồ Văn Tâm 051084006454 tamtaytra@gmail.com +84988736393 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tây Trà Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084006454

1993 Bùi Thanh Dũng 051077014246 btdung-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84914244215 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tây Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051077014246

1994 Hồ Văn Long 051086015590 hvlong-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84372066467 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tây Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051086015590

1995 Huỳnh Thị Thanh
Thúy 051180014219 httthuy-

ttrabong@quangngai.gov.vn +84945258586 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tây Trà Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051180014219

1996 Võ Văn Trung 051089009280 vvtrung-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84961808758 Cán bộ một

cửa UBND xã Tây Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051089009280

1997 Nguyễn Thanh Hoà 051082001741 nthoa-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84888024779 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082001741

1998 Trần Thị Linh Thanh 051184002083 ttlthanh-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84906539377 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tây Trà Bồng Văn phòng HĐND
và UBND 051184002083

1999 Hồ Văn Thêm 051090017445 hvthem-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84398753812 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051090017445
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2000 Hồ Cao Nhã 051091001334 hcnha-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84349794715 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051091001334

2001 Hồ Văn Thái 051084001701 hvthai-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84914777084 Cán bộ một

cửa UBND xã Tây Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084001701

2002 Đinh Thị Trỉa 051187001392 dttria-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84848290478 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051187001392

2003 Nguyễn Phục Viên 051081006940 npvien-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84379271347 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051081006940

2004 Nguyễn Triệu Vỹ 051084001457 ntvy-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84919192647 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051084001457

2005 Hồ Chí Tài 051089012015 hctai-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84339737544 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051089012015

2006 Nguyễn Hữu Tuyển 051085000765 nhtuyen-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84975677167 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051085000765

2007 Hồ Thị Lan Anh 051188001676 htlanh-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84917357597 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051188001676

2008 Nguyễn Văn Phi 051089001403 nvphi-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84989851171 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051089001403

2009 Trần Văn Bằng 051083001785 tvbang-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84985539768 Cán bộ một

cửa UBND xã Tây Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083001785
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2010 Nguyễn Duy Ka 051088001509 ndka-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84917921999 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088001509

2011 Phạm Thế Vũ 051085005575 ptvu-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84969367993 Chuyên viên UBND xã Tây Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085005575

2012 Võ Văn Trung 212311466,
051089009280

vvtrung-
ttrabong@quangngai.gov.vn +84961808758

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Tây Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051089009280

2013 Hồ Văn Trường 051183000914
hvtruong-

thanhbong@quangngai.gov.v
n

+84914470176 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Thanh Bồng Ban Lãnh đạo 051183000914

2014 Hồ Văn Thịnh 051081012044 hovanthinh112016@gmail.c
om +84987114573 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Thanh Bồng Ban Lãnh đạo 051081012044

2015 Nguyễn Hồng Trà 051084001690 hongtra.trahiep@gmail.com +84987585111 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thanh Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051084001690

2016 Trần Thị Bích Thảo 051183001725 bthao9981@gmail.com +84914967700 Cán bộ một
cửa UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183001725

2017 Hồ Văn Tự 051083008282 hovantutrathuytrabong@gma
il.com +84982736462 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thanh Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083008282

2018 Hồ Văn Non 051089004672
hvnon-

thanhbong@quangngai.gov.v
n

+84886929955 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thanh Bồng Phòng Văn hóa - Xã

hội 051089004672

2019 Lê Bá Linh 051080013677 lebalinhvpubtl@gmail.com +84363261180 Cán bộ một
cửa UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051080013677
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2020 Nguyễn Lê Minh Nhu 051187008598
nlmnhu-

thanhbong@quangngai.gov.v
n

+84986806532 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051187008598

2021 Hồ Văn Bảo 051088015869 baoqng1986@gmail.com +84943203444 Cán bộ một
cửa UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051088015869

2022 Hồ Thuý Linh 051183011043
btkphuc-

thanhbong@quangngai.gov.v
n

+84915197003 Cán bộ một
cửa UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051183011043

2023 Huỳnh Văn Kiên 051081001330 huynhkientrabong@gmail.co
m +84971100110 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thanh Bồng Văn phòng HĐND
và UBND 051081001330

2024 Hồ Thị Thu Nga 051193001392 ngatrabong93@gmail.com +84963249485 Cán bộ một
cửa UBND xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051193001392

2025 Nguyễn Lê Minh Nhu 212440828,
051187008598

nlmnhu-
thanhbong@quangngai.gov.v

n
+84986806532 Lãnh đạo

Phòng UBND Xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051187008598

2026 Hồ Văn Bảo 212443111,
051088015869 baoqng1986@gmail.com +84943203444

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Thanh Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051088015869

2027 Lê Văn Ngân 4503215006378 lvngan-
thientin@quangngai.gov.vn 0353618157 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 4503215006378

2028 Phạm Quốc Vương 051081008332 pqvuong-
thientin@quangngai.gov.vn +84914609357 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Thiện Tín Ban Lãnh đạo 051081008332

2029 Nguyễn Ngọc Sinh 051075011302 nnsinh-
thientin@quangngai.gov.vn +84985800400 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Thiện Tín Ban Lãnh đạo 051075011302
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2030 Nguyễn Văn Duân 051078014360 nvduan-
thientin@quangngai.gov.vn +84987142812 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Thiện Tín Ban Lãnh đạo 051078014360

2031 Hà Thị Thịnh 051179015238 htthinh-
thientin@quangngai.gov.vn +84935145117 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thiện Tín Văn phòng HĐND
và UBND 051179015238

2032 Phan Tấn Của 051076002414 ptcua-
thientin@quangngai.gov.vn +84984417506 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Văn phòng HĐND

và UBND 051076002414

2033 Mai Thanh Tùng 051084011854 mttung-
thientin@quangngai.gov.vn +84377373678 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Văn phòng HĐND

và UBND 051084011854

2034 Nguyễn Thị Thanh
Thúy 051177014771 nttthuy-

thientin@quangngai.gov.vn +84905454778 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Văn phòng HĐND
và UBND 051177014771

2035 Lê Thanh Hùng 051080012294 lthung-
thientin@quangngai.gov.vn +84984884438 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thiện Tín Phòng Văn hóa - Xã
hội 051080012294

2036 Hà Thanh Quang 051085017601 htquang-
thientin@quangngai.gov.vn +84343697827 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thiện Tín Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085017601

2037 Mai Lệ Hiền 051182014923 mlhien-
thientin@quangngai.gov.vn +84965956004 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182014923

2038 Nguyễn Mai Huyền 051187007823 nmhuyen-
thientin@quangngai.gov.vn +84868733689 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Phòng Văn hóa - Xã

hội 051187007823

2039 Nguyễn Tiến Công 051077008789 ntcong-
thientin@quangngai.gov.vn +84932545389 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thiện Tín Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051077008789
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2040 Lê Văn Đời 051079010047 lvdoi-
thientin@quangngai.gov.vn +84946433139 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079010047

2041 Phạm Thị Thảo 051183006813 ptthao-
thientin@quangngai.gov.vn +84949633679 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051183006813

2042 Đào Thị Mỹ Trang 051179008797 dtmtrang-
thientin@quangngai.gov.vn +84986005047 Lãnh đạo

phòng UBND xã Thiện Tín Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179008797

2043 Huỳnh Thị Minh
Thuyền 051190013345 htmthuyen-

thientin@quangngai.gov.vn +84978912137 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051190013345

2044 Nguyễn Văn Hiếu 051078012705 nvhieu-
thientin@quangngai.gov.vn +84984911955 Chuyên viên UBND xã Thiện Tín Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051078012705

2045 Phạm Thị Vi 051301010887 ptvi-
thientin@quangngai.gov.vn +84332806293 Cán bộ một

cửa UBND xã Thiện Tín Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051301010887

2046 Lê Văn Ngân 051085012114 lvngan-
thientin@quangngai.gov.vn +84353618157 Chuyên viên UBND Xã Thiện Tín Phòng Kinh tế 051085012114

2047 Đỗ Thị Thuý Kiều 051187011006 dttkieu-
thientin@quangngai.gov.vn +84974734373 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Thiện Tín -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187011006

2048 Lê Thị Kim Yến 052193016955 ltkyen-
thientin@quangngai.gov.vn +84374583117

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Thiện Tín -
UBND tỉnh Quảng Ngãi,

H48.227 - UBND xã
Thiện Tín - UBND tỉnh

Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

052193016955

2049 Trương Công Hòa 051076001422
tchoa-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84914579976 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Thọ Phong Ban Lãnh đạo 051076001422
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2050 Bùi Tiến Dũng 051081000712
btdung-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84989880389 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Thọ Phong Ban Lãnh đạo 051081000712

2051 Lê Đình Đông 051078010797
lddong-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84914259379 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Thọ Phong Ban Lãnh đạo 051078010797

2052 Nguyễn Quỳnh Giao 051086000636
nqgiao-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84987317418 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thọ Phong Văn phòng HĐND

và UBND 051086000636

2053 Nguyễn Thị Tô Định 051182004426
nttdinh-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84357878269 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Văn phòng HĐND
và UBND 051182004426

2054 Nguyễn Thị Minh
Thùy 051186002819

ntmthuy-
thophong@quangngai.gov.v

n
+84971417489 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Văn phòng HĐND

và UBND 051186002819

2055 Đinh Công Vĩnh 051076012741
dcvinh-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84914503672 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051076012741

2056 Phạm Thị Ly Ly 051184017276
ptlly-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84977224878 Cán bộ một
cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184017276

2057 Dương Thị Thu Dung 051191010918
dttdung-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84934912251 Cán bộ một
cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051191010918

2058 Nguyễn Hồng Diễm 051184016206
nhdiem-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84932541472 Cán bộ một
cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051184016206

2059 Đặng Quốc Vĩ 051084013272
dqvi-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84787527173 Cán bộ một
cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084013272
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2060 Đỗ Hồng Long 051075007730
dhlong-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84914101467 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thọ Phong Phòng Văn hóa - Xã

hội 051075007730

2061 Trần Thị Bích Ngọc 051181010395
ttbngoc-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84945035573 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Phòng Văn hóa - Xã
hội 051181010395

2062 Võ Thị Kim Công 051188013678
vtkcong-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84845414997 Cán bộ một
cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051188013678

2063 Phạm Lâm Hào 051083003915
plhao-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84906436079 Lãnh đạo
phòng UBND xã Thọ Phong Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083003915

2064 Phùng Vương Diệu
Linh 051191008196

pvdlinh-
thophong@quangngai.gov.v

n
+84935275222 Cán bộ một

cửa UBND xã Thọ Phong Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051191008196

2065 Võ Chí Thanh 051088007573
vcthanh-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84917411199 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051088007573

2066 Bùi Tấn Nguyên 051080003084
btnguyen-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84975833813 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080003084

2067 Phạm Đoàn Tiến 051084013550
pdtien-

thongphong@quangngai.gov
.vn

+84988777455 Chuyên viên UBND xã Thọ Phong Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084013550

2068 Phạm Ngọc Xuân 051089007395
pnxuan-

thophong@quangngai.gov.v
n

+84972804486
Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Thọ Phong,
H48.220 - UBND xã Thọ

Phong - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051089007395

2069 Trần Thị Bích Ngọc 212140250,
051181010395

ttbngoc-
thophong@quangngai.gov.v

n
+84945035573

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ,
Chuyên viên

UBND Xã Thọ Phong,
H48.220 - UBND Xã Thọ

Phong - UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Văn hóa - Xã
hội

051181010395
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2070 Trần Thị Vĩ Nhung 051187006184 ttvnhung-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84865511579 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187006184

2071 Cao Phi Hùng 051085014788 cphung-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935324282 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085014788

2072 Huỳnh Tấn Phát 051078017018 htphat-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84787646777 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078017018

2073 Trần Đình Dũng 051083001024 tdtrung-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84977600627 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083001024

2074 Huỳnh Phương 051086016554 hphuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84979366336 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086016554

2075 Vũ Hoàng Phương 051076009138 vhphuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84905335340 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076009138

2076 Phạm Thị Hòa 051186007178 pthoa-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84916744207 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051186007178

2077 Phan Tấn Chánh 051079000824 ptchanh-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935397889 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079000824

2078 Nguyễn Đức Huy 051080000987 ndhuy-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935022669 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051080000987

2079 Nguyễn Thanh Kha 051083011415 ntkha-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84914110279 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083011415
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2080 Nguyễn Chí Cường 051078005778 nccuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84905311697 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078005778

2081 Bạch Khôi Nam 051086000830 bknam-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84915008339 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086000830

2082 Đặng Sinh 051077012367 dsinh-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935745220 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077012367

2083 Phạm Thị Hồng 051184006538 pthong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84963096478 Cán bộ một

cửa UBND xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184006538

2084 Nguyễn Xuân Luân 051079008904 nxluan-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84914908828 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051079008904

2085 Lê Thanh Ngân 051084011580 ltngan-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84965336224 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051084011580

2086 Trần Thị Kim Phương 051178001746 ttkphuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84987613217 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051178001746

2087 Đào Duy viên 051085003255 ddvien-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84907873059 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Văn phòng HĐND

và UBND 051085003255

2088 Trương Nhất 051089014958 tnhat-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84967676611 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Văn phòng HĐND

và UBND 051089014958

2089 Võ Minh Chính 051082016483 vmchinh-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84914893468 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tịnh Khê Ban Lãnh đạo 051082016483
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2090 Nguyễn Thị Tường Vy 051178012675 nttvy-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84902472062 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Văn phòng HĐND

và UBND 051178012675

2091 Trần Trung Cường 051087014296 ttcuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935904547 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Văn phòng HĐND

và UBND 051087014296

2092 Nguyễn Hoài Thanh 051079008563 nhthanh-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84943992793 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tịnh Khê Ban Lãnh đạo 051079008563

2093 Phạm Quốc Vương 051083016118 pqvuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84984740720 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tịnh Khê Ban Lãnh đạo 051083016118

2094 Nguyễn Văn Tú 051079015254 nvtu-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84945563736 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã
hội 051079015254

2095 Đỗ Minh Cường 051078005096 dmcuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84946059798 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã
hội 051078005096

2096 Lê Thanh Tâm 051083005734 lttam-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84949274263 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051083005734

2097 Nguyễn Thị Phượng 051191015765 ntphuong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84944155127 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051191015765

2098 Phạm Hữu Hùng 051081007946 phhung-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84919118125 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051081007946

2099 Đinh Tấn Ái Vi 051175005468 dtavi-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84972762454 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051175005468
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2100 Đỗ Trung Hiếu 051084002121 dthieu-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935099030 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084002121

2101 Phạm Thị Hồng 212285477,
051184006538

pthong-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84963096478

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Tịnh Khê Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184006538

2102 Đỗ Trung Hiếu 212165212,
051084002121

dthieu-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84935099030 Chuyên viên UBND Xã Tịnh Khê Phòng Văn hóa - Xã

hội 051084002121

2103 Trần Quang Sỹ 051096007469 quangsy10296@gmail.com 0395042661 Chuyên viên UBND xã Tịnh Khê -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051096007469

2104 Dương Thanh Vũ 051081002390 dtvu-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84948898147

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Tịnh Khê,
H48.202 - UBND xã Tịnh
Khê - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051081002390

2105 Phạm Thắng 051079016056 pthang-
tinhkhe@quangngai.gov.vn +84905864924

Cán bộ một
cửa, Chuyên

viên

UBND xã Tịnh Khê,
H48.202 - UBND xã Tịnh
Khê - UBND tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công,

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

051079016056

2106 Hồ Kim Dũng 051082014965 hkdung-
trabong@quangngai.gov.vn +84914509007 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051082014965

2107 Nguyễn Thanh Tuấn 051076000866 nttuan-
trabong@quangngai.gov.vn +84982211524 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051076000866

2108 Đỗ Khắc Phi 051078001795 dkphi-
trabong@quangngai.gov.vn +84854100778 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Bồng Ban Lãnh đạo 051078001795

2109 Nguyễn Thị Đào 051189000875 ntdao-
trabong@quangngai.gov.vn +84982272779 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189000875
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2110 Nguyễn Thế Hải 051074007584 nthai-
trabong@quangngai.gov.vn +84965186699 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Văn phòng HĐND
và UBND 051074007584

2111 Bùi Thị Châu Thùy 051183000892 btcthuy-
trabong@quangngai.gov.vn +84984421405 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183000892

2112 Phan Thị Xuân Lập 051176010476 ptxlap-
trabong@quangngai.gov.vn +84984909055 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 051176010476

2113 Đào Thị Tuyết Sang 051186001702 dttsang-
trabong@quangngai.gov.vn +84917533344 Chuyên viên UBND xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051186001702

2114 Nguyễn Quang Sơn 040081039293 nqson-
trabong@quangngai.gov.vn +84385125883 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Phòng Văn hóa - Xã
hội 040081039293

2115 Đồng Thị Vị 051187006565 dtvi-
trabong@quangngai.gov.vn +84978725032 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051187006565

2116 Đỗ Thị kim Chi 051180015268 dtkchi-
trabong@quangngai.gov.vn +84393642466 Chuyên viên UBND xã Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051180015268

2117 Trần Minh Hồng 051087000609 tmhong-
trabong@quangngai.gov.vn +84862690679 Chuyên viên UBND xã Trà Bồng Văn phòng HĐND

và UBND 051087000609

2118 Hồ Văn Thế 051086000736 hvthe-
trabong@quangngai.gov.vn +84947840772 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051086000736

2119 Hồ Quốc Sự 051084001697 hqsu-
trabong@quangngai.gov.vn +84912496279 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051084001697

212

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2120 Tô Hoài Long 051082000748 thlong-
trabong@quangngai.gov.vn +84975474575 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082000748

2121 Ao Xuân Hiệp 051085001589 axhiep-
trabong@quangngai.gov.vn +84982441685 Chuyên viên UBND xã Trà Bồng Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085001589

2122 Đỗ Khắc Phi 211988559,
051078001795

dkphi-
trabong@quangngai.gov.vn +84854100778 Lãnh đạo đơn

vị UBND Xã Trà Bồng Ban lãnh đạo 051078001795

2123 Nguyễn Thị Đào 212441929,
051189000875

ntdao-
trabong@quangngai.gov.vn +84982272779

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Trà Bồng Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189000875

2124 Bùi Thị Thường 051189010839 btthuong-
tragiang@quangngai.gov.vn +84935589702 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189010839

2125 Phạm Thị Hằng 051191002797 pthang-
tragiang@quangngai.gov.vn +84359082213 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051191002797

2126 Nguyễn Đồng Tới 051087002312 ndtoi-
tragiang@quangngai.gov.vn +84984151985 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051087002312

2127 Trần Dân Thật 051085005510 tdthat-
tragiang@quangngai.gov.vn +84915921098 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085005510

2128 Đỗ Trọng Phương 051085000978 dtphuong-
tragiang@quangngai.gov.vn +84334767969 Cán bộ một

cửa UBND xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085000978

2129 Tôn Hữu Nghĩa 051092016326 thnghia-
tragiang@quangngai.gov.vn +84907789883 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051092016326
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2130 Huỳnh Quốc Hoàng 051085014114 hqhoang-
tragiang@quangngai.gov.vn +84917261035 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051085014114

2131 Phạm Thị Ngọc Hân 051184014380 ptnhan-
tragiang@quangngai.gov.vn +84917260082 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051184014380

2132 Võ Thị Thu Thường 051188007936 vttthuong-
tragiang@quangngai.gov.vn +84946068425 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188007936

2133 Hoàng Thị Chang 022185002891 htchang-
tragiang@quangngai.gov.vn +84914241358 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 022185002891

2134 Võ Văn Sâm 051082014782 vvsam-
tragiang@quangngai.gov.vn +84905754369 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051082014782

2135 Trần Thị Minh Thiện 051188003116 ttmthien-
tragiang@quangngai.gov.vn +84919624662 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188003116

2136 Phạm Anh Kiệt 051082018184 pakiet-
tragiang@quangngai.gov.vn +84902079145 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trà Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051082018184

2137 Nguyễn Thị Bích
Trâm 051183000963 ntbtram-

tragiang@quangngai.gov.vn +84974329792 Lãnh đạo
phòng UBND xã Trà Giang Văn phòng HĐND

và UBND 051183000963

2138 Huỳnh Việt Cường 051083000824 hvcuong-
tragiang@quangngai.gov.vn +84977234343 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083000824

2139 Võ Đình Nhất 051092007035 vdnhat-
tragiang@quangngai.gov.vn +84944277179 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051092007035
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2140 Lương Thị Hồng Hạnh 051182007981 lthhanh-
tragiang@quangngai.gov.vn +84906087400 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051182007981

2141 Võ Đình Minh 051078017240 vdminh-
tragiang@quangngai.gov.vn +84945294646 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051078017240

2142 Võ Đức Duy 051087006357 vdduy-
tragiang@quangngai.gov.vn +84982690889 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051087006357

2143 Nguyễn Văn Tiền 051079003002 nvtien-
tragiang@quangngai.gov.vn +84907337229 Chuyên viên UBND xã Trà Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051079003002

2144 Võ Đình Hưng 051078008575 vdhung-
tragiang@quangngai.gov.vn +84906454277 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Giang Ban Lãnh đạo 051078008575

2145 Võ Sinh Quân 051079002644 vsquan-
tragiang@quangngai.gov.vn +84973710739 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Giang Ban Lãnh đạo 051079002644

2146 Phạm Văn Phùng 051081000986 pvphung-
tragiang@quangngai.gov.vn +84914354117 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trà Giang Ban Lãnh đạo 051081000986

2147 Đỗ Trọng Phương 212228877,
051085000978

dtphuong-
tragiang@quangngai.gov.vn +84334767969

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Trà Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085000978

2148 NGUYỄN TIẾN SĨ 051078012381 singhiathuan@gmail.com +84979197491 Lãnh đạo
Phòng

UBND Xã Trà Giang -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078012381

2149 Nguyễn Đông Viên 051085000824 ndvien-
trgiang@quangngai.gov.vn +84974581140 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085000824
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2150 Đào Thị Thu Hải 051179014229 dtthai-
trgiang@quangngai.gov.vn +84327755246 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179014229

2151 Lê Văn Thanh 051077001291 lvthanh-
trgiang@quangngai.gov.vn +84982844071 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051077001291

2152 Nguyễn Việt Hùng 051078000735 nvhung-
trgiang@quangngai.gov.vn +84868636817 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078000735

2153 Phùng Đình Hưng 051078000870 pdhung-
trgiang@quangngai.gov.vn +84972370222 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078000870

2154 Nguyễn Phương Triều 051083000841 nptrieu-
trgiang@quangngai.gov.vn +84973656141 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trường Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051083000841

2155 Phạm Hồng Thắm 051078014546 phtham-
trgiang@quangngai.gov.vn +84917513856 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078014546

2156 Đỗ Thị Nhượng 038182019490 dtnhuong-
trgiang@quangngai.gov.vn +84368688167 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 038182019490

2157 Võ Thị Thanh Thuyền 051194001059 vttthuyen-
trgiang@quangngai.gov.vn +84968740750 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051194001059

2158 Phùng Thị Thu Hiền 051182004580 ptthien-
trgiang@quangngai.gov.vn +84984177583 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051182004580

2159 Tô Nhi A 051184001225 tna-
trgiang@quangngai.gov.vn +84934927957 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051184001225
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2160 Bùi Thị Anh Cảm 051180001046 btacam-
trgiang@quangngai.gov.vn +84988593057 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051180001046

2161 Trần Đại Dương 051079012814 tdduong-
trgiang@quangngai.gov.vn +84914400859 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trường Giang Ban Lãnh đạo 051079012814

2162 Phạm Hồng Sơn 051073017147 phson-
trgiang@quangngai.gov.vn +84983670915 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trường Giang Ban Lãnh đạo 051073017147

2163 Lê Thị Mỹ Hiệp 051180000851 ltmhiep-
trgiang@quangngai.gov.vn +84914433137 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Trường Giang Ban Lãnh đạo 051180000851

2164 Từ Tiến Tài 051078000843 tttai-
trgiang@quangngai.gov.vn +84914164403 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trường Giang Văn phòng HĐND
và UBND 051078000843

2165 Phạm Thanh Nhàn 051087000495 ptnhan-
trgiang@quangngai.gov.vn +84979492077 Lãnh đạo

phòng UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051087000495

2166 Đặng Hiếu Hiền 051086015263 đhhien-
trgiang@quangngai.gov.vn +84978039229 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051086015263

2167 Nguyễn Văn Thọ 051076014590 nvtho-
trgiang@quangngai.gov.vn +84984996638 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051076014590

2168 Bùi Minh Cảnh 051079011176 bmcanh-
trgiang@quangngai.gov.vn +84985747464 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051079011176

2169 Đặng Văn Khương 051080003167 đvkhuong-
trgiang@quangngai.gov.vn +84984996892 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051080003167
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2170 Trần Xuân Thuỷ 051081000874 txthuy-
trgiang@quangngai.gov.vn +84916795427 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051081000874

2171 Nguyễn Anh Hiệp 051084011751 nahiep-
trgiang@quangngai.gov.vn +84919480626 Cán bộ một

cửa UBND xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051084011751

2172 Lê Thị Thu 051082002889 ltthu-
trgiang@quangngai.gov.vn +84824479977 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051082002889

2173 Phạm Ái Nghĩa 051187013765 panghia-
trgiang@quangngai.gov.vn +84914417770 Chuyên viên UBND xã Trường Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051187013765

2174 Phùng Đình Hưng 212077182,
051078000870

pdhung-
trgiang@quangngai.gov.vn +84972370222

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Trường Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078000870

2175 Dương Đăng Khoa 044086013389
ddkhoa-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84981170979 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Tu Mơ Rông Ban Lãnh đạo 044086013389

2176 Nguyễn Bá Thành 038076014079
nbthanh-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84978703957 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Tu Mơ Rông Ban Lãnh đạo 038076014079

2177 Trần Quốc Huy 045079000473
tqhuy-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84905034467 Lãnh đạo đơn
vị UBND xã Tu Mơ Rông Ban Lãnh đạo 045079000473

2178 Trần Thị Huyền 045194000278
tthuyen-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84392861346 Chuyên viên UBND xã Tu Mơ Rông Phòng Văn hóa - Xã
hội 045194000278

2179 Phạm Văn Xuân 038074015064
pvxuan-

tumorong@quangngai.gov.v
n

+84982985773 Lãnh đạo
phòng UBND xã Tu Mơ Rông Phòng Văn hóa - Xã

hội 038074015064
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2180 Nguyễn Thuận Hóa 044072002939 thuanhoanguyen007@gmail.
com +84971010606 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tu Mơ Rông Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 044072002939

2181 Nguyễn Đình Tý 045077000400 dinhty949@gmail.com +84934722949 Chuyên viên UBND xã Tu Mơ Rông Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 045077000400

2182 Bùi Thị Quỳnh Châu 051183000954 btqchau-
tunghia@quangngai.gov.vn +84989273797 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183000954

2183 Nguyễn Thị Bình 051179000934 ntbinh-
tunghia@quangngai.gov.vn +84935635008 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179000934

2184 Lê Văn Thái 051085000841 lvthai-
tunghia@quangngai.gov.vn +84972424939 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051085000841

2185 Nguyễn Thị Cẩm Loan 051185001024 ntcloan-
tunghia@quangngai.gov.vn +84935075111 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185001024

2186 Tô Văn Hưng 051088000697 tvhung@quangngai.gov.vn +84916266479 Cán bộ một
cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051088000697

2187 Trịnh Thị Minh Hằng 051186003908 ttmhang-
tunghia@quangngai.gov.vn +84905612591 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051186003908

2188 Nguyễn Tuấn Kiệt 051084017383 ntkiet-
tunghia@quangngai.gov.vn +84986806420 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tư Nghĩa Ban Lãnh đạo 051084017383

2189 Nguyễn Văn Quang 051082013556 nvquang-
tunghia@quangngai.gov.vn +84932027111 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Tư Nghĩa Ban Lãnh đạo 051082013556
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2190 Võ Duy Nhật Bảo 051084012933 vdnbao-
tunghia@quangngai.gov.vn +84905535950 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tư Nghĩa Văn phòng HĐND
và UBND 051084012933

2191 Tạ Thị Anh Pha 051188013555 ttapha-
tunghia@quangngai.gov.vn +84974554347 Lãnh đạo

phòng UBND xã Tư Nghĩa Văn phòng HĐND
và UBND 051188013555

2192 Phạm Thanh Sơn 051079007485 ptson-
tunghia@quangngai.gov.vn +84962688239 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079007485

2193 Trần Thị Diệu Hiền 051187004993 ttdhien-
tunghia@quangngai.gov.vn +84941522172 Cán bộ một

cửa UBND xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051187004993

2194 Nguyễn Vũ Biển 051093000514 nvbien-
tunghia@quangngai.gov.vn +84973883774 Chuyên viên UBND xã Tư Nghĩa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051093000514

2195 Đoàn Viên 051088012476 dvien-
tunghia@quangngai.gov.vn +84978353566 Chuyên viên UBND xã Tư Nghĩa Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051088012476

2196 Nguyễn Thị Thanh
Tâm 051184004803 ntttam-

tunghia@quangngai.gov.vn +84934770507 Chuyên viên UBND xã Tư Nghĩa Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051184004803

2197 Nguyễn Thị Bình 212131941,
051179000934

ntbinh-
tunghia@quangngai.gov.vn +84935635008

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051179000934

2198 TÔ VĂN HƯNG 212647359,
051088000697 tvhung@quangngai.gov.vn +84916266479

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Tư Nghĩa Trung tâm Phục vụ
hành chính công 212647359

2199 Lê Thị Kim Ngân 051182000829 ltkngan-
tunghia@quangngai.gov.vn +84985350772 Lãnh đạo

phòng
UBND xã Tư Nghĩa -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051182000829
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2200 TRẦN ANH DŨNG 051087001563 tadung-
tunghia@quangngai.gov.vn 0905132357 Chuyên viên UBND Xã Tư Nghĩa -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội 051087001563

2201 Ung Đình Hiền 051083007061 udhien-
vantuong@quangngai.gov.vn +84935144669 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Vạn Tường Ban Lãnh đạo 051083007061

2202 Lữ Thế Lâm 051084002962 ltlam-
vantuong@quangngai.gov.vn +84905507571 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Vạn Tường Ban Lãnh đạo 051084002962

2203 Nguyễn Minh Hoàng 051078017430 nmhoang-
vantuong@quangngai.gov.vn +84984286419 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Vạn Tường Ban Lãnh đạo 051078017430

2204 Ngô Văn Thính 051078009543 nvthinh-
vantuong@quangngai.gov.vn +84913299874 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051078009543

2205 Nguyễn Văn Cảm 051079003089 nvcam-
vantuong@quangngai.gov.vn +84905152422 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079003089

2206 Phan Tấn Quý 051083009516 ptquy-
vantuong@quangngai.gov.vn +84978155072 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083009516

2207 Huỳnh Thị Thu Thi 051185014867 httthi-
vantuong@quangngai.gov.vn +84974282119 Cán bộ một

cửa UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185014867

2208 Lê Quang Tâm 051083015737 lqtam-
vantuong@quangngai.gov.vn +84905475468 Cán bộ một

cửa UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051083015737

2209 Nguyễn Công Viên 051080012954 ncvien-
vantuong@quangngai.gov.vn +84977147868 Cán bộ một

cửa UBND xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051080012954
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2210 Ngô Văn Thành 051079000731 nvthanh-
vantuong@quangngai.gov.vn +84987714786 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vạn Tường Văn phòng HĐND
và UBND 051079000731

2211 Bành Thị Vũ Trang 051185015476 btvtrang-
vantuong@quangngai.gov.vn +84373327868 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Văn phòng HĐND

và UBND 051185015476

2212 Đàm Thị Kim Lan 051189013986 dtklan-
vantuong@quangngai.gov.vn +84982506027 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Văn phòng HĐND

và UBND 051189013986

2213 Tu Văn Công 051079013188 tvcong-
vantuong@quangngai.gov.vn +84914043309 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Văn phòng HĐND

và UBND 051079013188

2214 Nguyễn Duy Thủ 051087012533 ndthu-
vantuong@quangngai.gov.vn +84968526079 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Văn phòng HĐND

và UBND 051087012533

2215 Bùi Ngọc Anh 051087009726 bnanh-
vantuong@quangngai.gov.vn +84975726044 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã

hội 051087009726

2216 Nguyễn Thị Đông 045183008528 ntdong-
vantuong@quangngai.gov.vn +84362811218 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã

hội 045183008528

2217 Nguyễn Thị Hồng
Trang 051186014481 nthtrang-

vantuong@quangngai.gov.vn +84354541288 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã
hội 051186014481

2218 Trương Thị Bé Hoa 051179008154 ttbhoa-
vantuong@quangngai.gov.vn +84354930438 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051179008154

2219 Nguyễn Trung Kiên 051082002944 ntkien-
vantuong@quangngai.gov.vn +84905187485 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vạn Tường Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051082002944
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2220 Mai Thị Lợi 051180010202 mtloi-
vantuong@quangngai.gov.vn +84848634787 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051180010202

2221 Lê Thị Tỉnh 051180014407 lttinh-
vantuong@quangngai.gov.vn +84972435026 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã

hội 051180014407

2222 Phạm Thị Tuyết
Sương 051189009606 pttsuong-

vantuong@quangngai.gov.vn +84983204213 Chuyên viên UBND xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã
hội 051189009606

2223 Huỳnh Thị Thu Thi 212167813,
051185014867

httthi-
vantuong@quangngai.gov.vn +84974282119

Công chức
tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Vạn Tường Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185014867

2224 Bùi Ngọc Anh 212298300,
051087009726

bnanh-
vantuong@quangngai.gov.vn +84975726044 Chuyên viên UBND Xã Vạn Tường Phòng Văn hóa - Xã

hội 212298300

2225 Lê Thị Tỉnh 051183014407 lethitinh.qni@gmail.com 0972435026
Công chức

tiếp nhận hồ
sơ và TKQ

UBND Xã Vạn Tường -
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051183014407

2226 Phan Bảo Doãn 051085006384 pbdoan-
vegiang@quangngai.gov.vn 0975551126 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051085006384

2227 Nguyễn Thị Thanh Vi 051189003125 nttvi-
vegiang@quangngai.gov.vn +84981275571 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051189003125

2228 Nguyễn Minh Thương 051082014493 nmthuong-
vegiang@quangngai.gov.vn +84931939679 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051082014493

2229 Nguyễn Thị Bích
Ngọc 051185012059 ntbngoc-

vegiang@quangngai.gov.vn +84968282416 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185012059

223

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2230 Lê Thị Toàn 051189017206 lttoan-
vegiang@quangngai.gov.vn +84378244838 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051189017206

2231 Dương Quang Nghiệp 051091009452 dqnghiep-
vegiang@quangngai.gov.vn +84948108948 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051091009452

2232 Nguyễn Công Bình 051079002383 ncbinh-
vegiang@quangngai.gov.vn +84914458948 Cán bộ một

cửa UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051079002383

2233 Nguyễn Vương 051083002917 nvuong-
vegiang@quangngai.gov.vn +84935958601 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051083002917

2234 Trần Nguyễn Hoàng
Oanh 051185002446 tnhoanh-

vegiang@quangngai.gov.vn +84377651083 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ
hành chính công 051185002446

2235 Nguyễn Thị Minh
Tiến 051180004495 ntmtien-

vegiang@quangngai.gov.vn +84935650180 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051180004495

2236 Lương Hoàng Ngọc
Nữ 051184000995 lhnnu-

vegiang@quangngai.gov.vn +84905417787 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Văn hóa - Xã
hội 051184000995

2237 Nguyễn Thị Thanh
Thuý 051183001961 nttthuy-

vegiang@quangngai.gov.vn +84395197667 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051183001961

2238 Cao Thanh Hân 051083001743 cthan-
vegiang@quangngai.gov.vn +84972323948 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051083001743

2239 Trần Thị Bích 051185006154 ttbich-
vegiang@quangngai.gov.vn +84919496680 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051185006154
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2240 Nguyễn Phước Giơn 051080000789 npgion-
vegiang@quangngai.gov.vn +84905061133 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051080000789

2241 Trần Công Thạch 051078000651 tcthach-
vegiang@quangngai.gov.vn +84905044144 Lãnh đạo

phòng UBND xã Vệ Giang Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 051078000651

2242 Dương Tấn Lực 051084015885 dtluc-
vegiang@quangngai.gov.vn +84984815813 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Văn phòng HĐND

và UBND 051084015885

2243 Ngô Thành Tâm 051078000874 nttam-
vegiang@quangngai.gov.vn +84982716167 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051078000874

2244 Huỳnh Phúc Đạo 051072000843 hpdao-
vegiang@quangngai.gov.vn +84977896313 Chuyên viên UBND xã Vệ Giang Phòng Văn hóa - Xã

hội 051072000843

2245 Nguyễn Văn Ba 051069000585 nvba-
vegiang@quangngai.gov.vn +84905732133 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Vệ Giang Ban Lãnh đạo 051069000585

2246 Đoàn Việt Vân 051077008725 dvvan-
vegiang@quangngai.gov.vn +84905904549 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Vệ Giang Ban Lãnh đạo 051077008725

2247 Dương Quang Nghiệp 212690742,
051091009452

dqnghiep-
vegiang@quangngai.gov.vn +84948108948 Chuyên viên UBND Xã Vệ Giang Trung tâm Phục vụ

hành chính công 051091009452

2248 Nguyễn Văn Tình 044090014021 nguyentinhdakglei@gmail.co
m 0399289905 Chuyên viên UBND xã Xốp Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 044090014021

2249 Nguyễn Hồng Thấm 062081000132 nhtham-
xop@quangngai.gov.vn +84388625519 Chuyên viên UBND xã Xốp Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062081000132
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2250 Nguyễn Thanh Tùng 030078008482 nttung_xop@quangngai.gov.
vn +84366028368 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Xốp Văn phòng HĐND
và UBND 030078008482

2251 Y Chung 062185000127 ychung-
xop@quangngai.gov.vn +84983520862 Chuyên viên UBND xã Xốp Ban Lãnh đạo 062185000127

2252 A Ri Giang Lây 062188000201 arglay-
xop@quangngai.gov.vn +84374578764 Chuyên viên UBND xã Xốp Ban Lãnh đạo 062188000201

2253 Lê Khắc Hoàn 040085017021 lekhachoankt1985@gmail.co
m +844 452 935 Chuyên viên UBND xã Xốp Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062086003865

2254 A Gô 062087005201 ago-xop@quangngai.gov.vn +84372067321 Chuyên viên UBND xã Xốp Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062087005201

2255 Nguyễn Quang
Chương 062088000219 quangchuongdakglei@gmail.

com +84393709020 Chuyên viên UBND xã Xốp Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062088000219

2256 Ngô Sỹ Đức 040083003305 nsduc-
xop@quangngai.gov.vn +84965144760 Chuyên viên UBND xã Xốp Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 040083003305

2257 A Dơ 062086003865 kaka.07kx@gmail.com +84387782793 Chuyên viên UBND xã Xốp Ban Lãnh đạo 062086003865

2258 Nguyễn Tấn Phúc 056080000248 ntphuc-
xop@quangngai.gov.vn +84964115580 Chuyên viên UBND xã Xốp Trung tâm Phục vụ

hành chính công 056080000248

2259 Phạm Ngọc Hoàng 064089014655 phamngochoang02@gmail.c
om +84943074444 Chuyên viên UBND xã Xốp Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 064089014655
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2260 Lê Bá Thế 044081003085 lbthe-
xop@quangngai.gov.vn +84989944229 Chuyên viên UBND xã Xốp Phòng Văn hóa - Xã

hội 044081003085

2261 Phan Lê Cư 040081001820 phanlecu81@gmail.com +84935328436 Chuyên viên UBND xã Xốp Ban Lãnh đạo 040081001820

2262 Đinh Trọng Lịch 062086006706 dtlich-
yaly@quangngai.gov.vn +84985911197 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ya Ly Ban Lãnh đạo 062086006706

2263 Y Phin 062185000821 yphin-
yaly@quangngai.gov.vn +84397053273 Lãnh đạo đơn

vị UBND xã Ya Ly Ban Lãnh đạo 062185000821

2264 Văn thư ubnd xã 062187005996 ylieu-
yaly@quangngai.gov.vn +84383552227 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Văn phòng HĐND

và UBND 062187005996

2265 Lê Danh Đồng 042088007264 lddong-
yaly@quangngai.gov.vn +84988089345 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ya Ly Văn phòng HĐND
và UBND 042088007264

2266 Hồ Thị Thùy Dung 064191008720 httdung-
yaly@quangngai.gov.vn +84377549191 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Văn phòng HĐND

và UBND 064191008720

2267 Đinh Thị Bích Thảo 062184000913 dtbthao-
yaly@quangngai.gov.vn +84973778977 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Văn phòng HĐND

và UBND 062184000913

2268 Ka Son Dư 062088004109 ksdu-
yaly@quangngai.gov.vn +84397555175 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062088004109

2269 Lê Thanh Hải 040078003745 lthai-
yaly@quangngai.gov.vn +84962082334 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 040078003745
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2270 Y Loan 062189003323 yloan-
yaly@quangngai.gov.vn +84964952387 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị 062189003323

2271 Lê Đăng Lợi 001077003623 ldloi-
yaly@quangngai.gov.vn +84911162968 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 01077003623

2272 Võ Hoàng Hải 062097001454 vhhai-
yaly@quangngai.gov.vn +84374506777 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062097001454

2273 Lê Thị Ngọc Thanh 062191006154 lnthanh-
yaly@quangngai.gov.vn +84976830560 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062191006154

2274 Nguyễn Thị Thân 051182015204 ntthan-
yaly@quangngai.gov.vn +84376442539 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 051182015204

2275 Phạm Thị Thu Thủy 062188005400 pttthuy-
yaly@quangngai.gov.vn +84343334445 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062188005400

2276 Võ Đình Chương 062092004630 vdchuong-
yaly@quangngai.gov.vn +84399959935 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị 062092004630

2277 Y Vól 062186000680 yvol-
yaly@quangngai.gov.vn +84971253799 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Văn hóa - Xã

hội 062186000680

2278 A Hoen 062085000813 ahoen-
yaly@quangngai.gov.vn +84824866679 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Văn hóa - Xã

hội 062085000813

2279 Võ Văn Toàn 052080018237 vvtoan-
yaly@quangngai.gov.vn +84986355008 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 052080018237
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2280 Siu HLinh Sa 062198000648 shsa-
yaly@quangngai.gov.vn +84964301098 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Văn hóa - Xã

hội 062198000648

2281 Đoàn Thị Thu Phương 051188007169 dttphuong-
yaly@quangngai.gov.vn +84973219697 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Văn hóa - Xã

hội 051188007169

2282 Y Thê 062301001322 ythe-
yaly@quangngai.gov.vn +84359436272 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Phòng Văn hóa - Xã

hội 062301001322

2283 A Vớt 062085000936 avot-
yaly@quangngai.gov.vn +84983487181 Lãnh đạo

phòng UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ
hành chính công 062085000936

2284 Y Phi 062185005297 yphi-
yaly@quangngai.gov.vn +84396990891 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062185005297

2285 Y Đẻo 062194001845 ydeo-
yaly@quangngai.gov.vn +84943359424 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062194001845

2286 A Nói 062089001292 anoi-
yaly@quangngai.gov.vn +84397921527 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062089001292

2287 Y Chiến 062199006952 ychien-
yaly@quangngai.gov.vn +84868181784 Chuyên viên UBND xã Ya Ly Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062199006952

2288 Lê Thị Kim Liên 062192001743 ltklien-
yaly@quangngai.gov.vn +84984427579 Chuyên viên UBND xã Ya Ly - UBND

tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm Phục vụ

hành chính công 062192001743

2289 Phan Chí Thiện 062078005160 pcthien-
yaly@quangngai.gov.vn +84944441238 Lãnh đạo đơn

vị
UBND xã Ya Ly - UBND

tỉnh Quảng Ngãi Ban Lãnh đạo 062078005160
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2290 Y Mỹ Thắng 062193003920 ymthang-
yaly@quangngai.gov.vn +84355689958 Chuyên viên UBND Xã Ya Ly -

UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Văn hóa - Xã

hội
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